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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, 
ngôi chùa làng luôn là nơi gửi gắm niềm tin, một biểu 
tượng tín ngưỡng cộng đồng theo ảnh hưởng của Phật 
giáo. Người Việt quan niệm “Đất vua, chùa làng, 
phong cảnh Bụt”. Theo các nhà nghiên cứu, Phật giáo 
du nhập vào nước ta vào khoảng đầu Công nguyên. 
Từ đó, các ngôi chùa đã dần dần xuất hiện trong 
không gian văn hóa của người Việt Nam. Là một thiết 
chế tôn giáo, ngôi chùa có vai trò là trung tâm sinh 
hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng, mặt khác, nó 
còn có vai trò tích hợp, bảo lưu và phát huy những giá 
trị văn hóa truyền thống của người Việt Nam qua 
hàng ngàn năm lịch sử. Chùa Việt Nam là nơi thờ 
Phật, và trong nhiều trường hợp thờ cả thần, thờ 
Mẫu... Tìm hiểu về những ngôi chùa, không chỉ giúp 
chúng ta thấy được đặc điểm của Phật giáo Việt Nam 
nói riêng, đặc điểm của tôn giáo và tín ngưỡng Việt 
Nam nói chung, mà còn giúp chúng ta hiểu được một 
mặt quan trọng của lịch sử văn hóa và tư tưởng Việt 
Nam... Theo thống kê, hiện nay nước ta có khoảng 
15.000 ngôi chùa, chiếm hơn 1/3 tổng số di tích trên 
lãnh thổ Việt Nam, trong đó hàng ngàn ngôi chùa đã 
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được Nhà nước xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt, 
cấp quốc gia và cấp tỉnh. 

Nhằm cung cấp cho bạn đọc một tài liệu về những 
ngôi chùa đặc sắc ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính 
trị quốc gia Sự thật phối hợp với Nhà xuất bản Văn 
học xuất bản cuốn sách Những ngôi chùa nổi tiếng 
Việt Nam. Cuốn sách giới thiệu 23 ngôi chùa tiêu 
biểu ở ba miền Bắc - Trung - Nam. Các bài viết về 
những ngôi chùa này chủ yếu được tuyển chọn và lược 
trích từ các bài viết trong một số cuốn sách và tạp chí 
đã xuất bản. 


Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 


Tháng 9 năm 2016 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 
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LỜI GIỚI THIỆU 


Phật giáo du nhập vào Việt Nam khoảng đầu 
Công nguyên. Điều này đã được minh chứng qua 
truyền thuyết Chử Đồng Tử đi tìm thầy học đạo, 
hay Truyền thuyết về Man Nương... Trải qua quá 
trình du nhập, tiếp thu và bản địa hóa, Phật giáo 
Việt Nam đã có những thời kỳ phát triển rực rỡ (ở 
đời Lý), cực thịnh (ở đời Trần) và cùng với thời 
gian, đạo Phật ngày càng có sức lan tỏa mãnh liệt 
trong tâm thức nhân dân. 

Để phục vụ cho việc truyền bá và phát triển 
đạo Phật, những ngôi chùa được dựng nên. Ban 
đầu, mới chỉ là những am thảo nhỏ, về sau chùa 
được xây dựng ngày càng quy mô và kiên cố. 
Thường, mỗi làng đều có một ngôi chùa riêng, 
chẳng thế mà ông cha ta đã có câu: “Đất vua, 
chùa làng”. Trước đây, phía trước mỗi ngôi chùa 
còn là nơi họp chợ của dân làng, chùa và chợ đã 
gắn kết với nhau, thể hiện rõ sự gắn kết giữa đạo 
Phật và cuộc sống của người dân. Vì vậy, có thể 
nói, Phật giáo đã cắm rễ vào tư tưởng, tình cảm 
của nhân dân để tôn tại và phát triển. 
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Chùa là chốn linh thiêng trong đời sống tâm 
linh của người Việt. Đi lễ chùa đã trở thành một 
tục lệ, một sinh hoạt văn hóa dân gian không thể 
thiếu. Chùa, chính là nơi con người có thể hướng 
thiện, cầu mong sự bình an yên ổn trong tâm hồn 
cho bản thân và những người thân yêu trong gia 
đình. Chùa còn là nơi diễn ra các sinh hoạt văn 
hóa làng xã, gắn kết tinh thần tập thể của cộng 
đồng. Trải qua bao biến cố thời gian, sự hưng - 
suy của đạo Phật, ảnh hưởng của chiến tranh, 
nhiều ngôi chùa không còn giữ được nguyên thể 
ban đầu. Nhiều ngôi chùa đã được sửa sang, 
chỉnh sửa nhưng cũng có rất nhiều ngôi chùa cổ 
không còn nữa hoặc đã xuống cấp cần được tu bổ. 

Hiện nay ở nước ta có khoảng 15.000 ngôi 
chùa, mỗi ngôi chùa đều có một gốc tích riêng, 
mang đậm giá trị văn hóa và giá trị tâm linh. Vì 
khuôn khổ sách có hạn, chúng tôi không thể giới 
thiệu hết với bạn đọc, chỉ xin chọn lọc giới thiệu 
23 ngôi chùa tiêu biểu ở ba miền Bắc - Trung - 
Nam, một con số còn ít ỏi trong những ngôi chùa 
đặc sắc nổi bật khác. 

Về tiêu chí, thứ nhất chúng tôi lựa chọn theo 
cách thức điểm tên, cố gắng ba miền Bắc, Trung, 
Nam đều có chùa hiện diện. Thứ hai, có những 
ngôi chùa có thể hiện tại được ít người biết đến 
nhưng trong quá khứ lại là cái nôi phát triển 
quan trọng của Phật giáo thì vẫn được chúng tôi 
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giới thiệu trong cuốn sách này. Có nhiều người sẽ 
còn thắc mắc tại sao vẫn còn một số chùa nổi 
tiếng lại không được xuất hiện trong cuốn sách 
này thì chúng tôi đành hẹn các bạn ở một cuốn 
sách khác vì dung lượng cuốn sách có hạn. Mỗi 
ngôi chùa Việt Nam đều có những nét đặc sắc 
riêng, mang đậm giá trị tỉnh hoa văn hóa của dân 
tộc. Việc không giới thiệu được hết cũng là điều 
tiếc nuối của chúng tôi. 

Về kết cấu cuốn sách, chúng tôi sắp xếp tên 
chùa theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt để độc 
giả tiện theo dõi. 

Dù người biên soạn đã rất cố gắng, song cuốn 
sách khó tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong 
được sự góp ý từ độc giả, để những lần tái bản tiếp 
theo cuốn sách được hoàn thiện hơn. 


Trân trọng cảm ơn! 
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CHÙA BÍCH ĐỘNG 


NGUYÊN ĐẠI ĐỒNG 


Từ thành phố Ninh Bình xuôi quốc lộ 1A 
khoảng 3-4km, rẽ tay phải khoảng 5km đường 
nhựa là vào tới danh thắng Bích Động. 

Chùa Bích Động thuộc thôn Đam Khê, xã 
Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Theo 
văn bia và lời kể của các cụ cao niên trong làng 
thì dưới thời Lê Thái Tổ (ở ngôi: 1428 - 1438), 
niên hiệu Thuận Thiên, có hai hòa thượng quê ở 
Nam Định, một vị pháp danh là Trí Kiên ở Vọng 
Doanh, huyện Ý Yên, vị kia pháp danh là Trí Thể 
ở Đông Xuyên, huyện Nghĩa Hưng, trên đường đi 
gặp nhau, hai người kết nghĩa anh em. Vì lòng mộ 
đạo Phật, hai vị rủ nhau đi tìm cảnh ngoạn mục, 
trên non dưới nước, rồi quyết định lập thảo am 
thờ Phật. Sau đó chùa được dựng lên dựa vào 
sườn núi, chia làm ba nếp: Hạ, Trung, Thượng. 


Chùa Hạ 


Chùa Hạ được xây dựng trên khu đất bằng 
phẳng rộng chừng ba mẫu dưới chân núi. Khi 
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vua Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng (1740 - 
1786), tuần du qua đây thấy cảnh chùa đẹp 
nhưng chỉ là một am nhỏ đơn sơ. Về Kinh thành, 
vua bèn sai một viên quan trong triều đi khuyến 
thiện các nơi, lại sai người đem tiền, vật liệu về 
xây dựng nên cảnh chùa nguy nga và đặt tên 
hiệu là “Bạch Ngọc Thạch Sơn Đồng”, nghĩa là 
một ngôi chùa bằng đá đẹp trắng như ngọc ở nơi 
sơn cùng thủy tận. 

Muốn vào chùa phải đi qua cây cầu đá, bắc 
trên đầm sen. Vào mùa hạ mùi hương sen thơm 
ngát tỏa ra từ vô số bông sen hồng sắc trước cửa 
Phật. Sau tam quan" là một sân gạch rộng mới 
vào tới khu chùa. Nền chùa cao 2m, tường xây đá 
phiến, cột cao 5m, mái ngói rêu phong cổ kính. 
Hai dãy giải vũ hai bên, mỗi dãy bảy gian. Trong 
chùa có bức đại tự lớn, ghi chữ Hán: “Thanh 
Thản Cổ MộY, nghĩa là ngôi chùa này có tiếng là 
thanh bạch từ xưa tới nay. Trong chính điện, tầng 
cao nhất đặt tòa Tam thế, gồm tượng Phật A Di 
Đà (đại điện cho quá khứ), Thích Ca Mâu Ni (đại 
diện cho hiện tại), DI Lặc (đại diện cho vị lai - 
tương lai), tầng thứ hai là bộ tượng Di Đà Tam 


1. Tam quan chùa được bà con công đức, dựng lại 
năm 1994. 
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tôn: chính giữa là Phật A Di Đà - chủ cõi Tây 
phương cực lạc và hai vị Bồ Tát tiếp dẫn chúng 
sinh là Quan Thế Âm (bên phải), Đại Thế Chí 
(bên trái). Tầng thứ ba có tượng mặt trắng, đội 
vương miện là Bà Chúa Ba - công chúa thứ ba 
đời vua Trang Vương đi tu đắc đạo thành Phật. 
Tầng thứ tư là tượng Thích Ca sơ sinh mặc áo đỏ, 
một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Các 
tùy tùng ngồi hai bên là Già Lam, Thánh Tăng, 
Thổ Địa... Vị đứng bên trái là đại diện cho Tứ 
trực Công tào so1 xét việc chính sự trong giới nhà 
Phật. Vị mặc võ phục đứng bên phải là một trong 
tám vị Kim Cương coi việc Hộ pháp. Ba vị ngồi 
bên trái là các Hòa thượng Trí Kiên, Trí Thể, Trí 
Tâm có công xây dựng và thành lập chùa Bích 
Động. Hai vị bên ngoài là Nam Tào và Bắc Đầu 
coi xét số sinh tử. 

Chùa có bia đá, bia công đức ghi tên những 
người đóng góp xây dựng chùa từ năm 1428 đến 
năm 1786. Bên phải chùa là cây thị hơn trăm 
tuổi. Chùa Hạ có bảy ngôi tháp lưu giữ xá lị của 
các nhà sư từng trụ trì ở đây. 

Hiện nay ở sân trước chùa Hạ, bên trái là nhà 
đón khách thập phương, bên phải là chùa Hạ mới 
xây thay thế chùa cũ bị xuống cấp nghiêm trọng, 


cả hai đều bằng gỗ, lợp ngói khang trang. 
18 
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Chùa Trung 


Từ sân chùa Hạ đi qua cây mít hơn 160 tuổi 
đứng sừng sững bên đường từng trải bao mưa 
nắng gió sương nhưng cây vẫn cho ra hoa thơm 
quả ngọt, bước lên 78 bậc theo con đường vòng 
quanh hình chữ § tới lưng chừng núi Ngũ Nhạc 
(tương truyền vì năm quả núi có hình cái chuông 
úp nên gọi là Ngũ Nhạc) qua hàng bao lơn là đến 
cửa chùa Trung. Xưa, khi nghe thấy tên chùa quá 
rườm rà, vua Lê Hiển Tông bèn sai quan Tham 
tụng Xuân quận công Nguyễn Nghiễm (1755 - 1798, 
thân phụ của đại thi hào Nguyễn Du) về đây đặt 
lại tên chùa là Bích Động (Động Biếc) (đây là một 
cách chơi chữ kỳ tài: “Bạch Ngọc Thạch” ghép 
thành chữ “Bích”, “Sơn Đồng” ghép thành chữ 
“Động”), rồi khắc hai chữ “Bích Động” trên vách đá 
cheo leo trước cửa động, khuôn chữ 1,m, có dòng 
lạc khoản “Nguyễn Nghiễm phụng để”. Phía trên 
chùa có một bia đá dựng năm Vĩnh Thịnh thứ 6 
thời nhà Lê (1710), bên phải sườn động có một bia 
đá đời Lê Cảnh Hưng. 

Chùa Trung là một dãy nhà nằm ngang, nửa 
gắn vào hang đá, nửa lộ thiên. Phía trên mái chùa 
có mười chữ Hán: “Già Lam thần Đại Hùng bảo 
điện Nam thiên tổ”. Phía trong chùa bài trí thờ 
Phật giống như chùa Hạ, chỉ khác là tượng Đức 
Thích Ca Mâu Ni có cửu long phù giá. Hai vị Bồ Tát 
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ngồi phía ngoài, bên phải là Văn Thù, bên trái là 
Phổ Hiền. Vị ngồi trong cùng bên tay trái là 
Thánh Hiền (tức A Nan), vốn là Đại đệ tử sáng dạ 
nhất của Đức Phật, ai muốn học hành thành đạt 
thì phải cầu tới ngài; trong cùng bên phải là Đức 
Ông, ai bị oan trái cầu đến ngài thì tai qua nạn 
khỏi. Đền bên trái thờ Mẫu, miếu bên phải thờ 
Quan Thế Âm Bồ Tát. 

Từ chùa Trung lên 22 bậc đá là vào hang tối. 
Đường lên hang tối đi dưới cầu Giải Oan có tấm 
bia đá để năm chữ “Bích Sơn thiển tự bi ký? bằng 
chữ Hán ghi lại lịch sử chùa Bích Động từ năm 
1428 đến năm 1786. Trong hang tối có một quả 
chuông đồng lớn được chạm trổ tỉnh xảo, là di vật 
của Hòa thượng Trí Kiên và Hòa thượng Trí Thể; 
nhìn ra ngoài là cầu Giải Oan, khách qua đây 
thỉnh lên ba tiếng chuông ngân tức thì những oan 
ức trong người được giải. Cách cửa động chừng 4m 
có ba pho tượng đá, chính giữa là Phật A Di Đà, 
hai bên là Văn Thù và Quan Thế Âm Bồ Tát. Bên 
phải có rùa đá quay đầu chầu vào Đức Phật, xa 
hơn một chút là tượng Cô, tượng Cậu, lão Thọ 
đứng ung dung. Ai cầu sống lâu, sinh con trai con 
gái thì thắp hương bái niệm ở đây. Bên trái có 
hình rùa đá, đại bàng đá, một bàn cô tiên uống 
chè có hai cốc to và tám cốc nhỏ. Phía trong có 
tượng thờ Bà Chúa Thượng Ngàn (bà chúa rừng). 
Ra khỏi động là Cổng trời. 
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Chùa Thượng 


Rời chùa Trung lên tiếp 43 - 45 bậc đá và 
gạch là lên đến chùa Thượng. Chùa xưa đã bị đổ 
nát, chỉ còn trơ cột đá và tường xây với ba chữ 
“Ngũ Đài Sơn”. Mùa thu năm 1991, chùa được sửa 
lại như cũ với sự đóng góp của gia đình ông Mạch 
Quang Tục, người ở thành phố Ninh Bình và 
nhân dân Hợp tác xã Liên Trung, xã Ninh Hải, 
huyện Hoa Lư. Chùa thờ Phật Bà Quan Âm. 
Trong chùa treo một chuông đồng nhỏ và có bia 
ghi việc trùng tu chùa, bên phải có miếu thờ Thổ 
địa, bên trái là miếu thờ Sơn thần. Bên trái chùa 
còn có bể nước cam lồ của Phật Bà Quan Âm, ai 
ốm đau bệnh tật thì thắp hương xin nước ở đây. 
Đứng ở đây nhìn xa xa, năm ngọn núi Ngũ Nhạc 
chầu vào cửa động như một đóa hoa sen; khung 
cảnh một màu xanh núi, xanh rừng, hòa màu 
xanh đồng lúa... thực xứng với cái tên Bích Động 
(Động Biếc). 

Ông vua - nhà thơ Tự Đức (1848 - 1888) khi 
ra Bắc vào thăm Bích Động, ngẩn ngơ trước vẻ 
đẹp kỳ thú của thiên nhiên, đã hạ bút để danh 
hiệu “Nam thiên đệ nhị động” (nghĩa là động đẹp 
thứ nhì trời Nam, sau động Hương Tích). 

Không chỉ là danh thắng, Bích Động còn là 
một di tích lịch sử. Theo lịch sử cách mạng ở địa 
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phương thì năm 1929, đồng chí Tạ Uyên' đã lấy 
chùa Bích làm cơ sở In truyền đơn tố cáo thực dân 
Pháp. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp 
(1946 - 1954), chùa là nơi làm việc của Tỉnh ủy 
Ninh Bình. Động Bích còn là cơ sở của công binh 
xưởng Phan Đình Phùng, là căn cứ của bộ đội chủ 
lực trong chiến dịch Quang Trung (năm 1951) và 
chiến dịch Tây Nam Ninh Bình (năm 1953). 

Vào những ngày hè nóng bức và ồn ào, đến 
thăm Bích Động, giữa cảnh núi biếc mây xanh, 
lên chùa chiêm ngưỡng cảnh Phật trong khói 
hương lan tỏa mờ ảo để thấy mình như nhập vào 
cảnh thiền, mọi ưu phiền được rũ sạch, mọi ý ác 
đều tiêu tan và trong tâm chỉ một niệm cầu mong 
tích đức hiền... 


Trích tạp chí Nghiên cứu Phật học, 
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
số 5, 2004. 


1. Đồng chí Tạ Uyên sinh năm 1898, quê làng Côi 
Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; tham gia Hội Việt 
Nam cách mạng thanh niên từ năm 1927. Năm 1929, 
đồng chí hoạt động tại Ninh Bình, bị bắt và đày ra Côn 
Đảo; năm 1934 vượt ngục về hoạt động ở Hậu Giang. 
Năm 1940, đồng chí là Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, trực tiếp 
chỉ đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, bị địch bắt và sát hại 
ngày 10-12-1940. 


17 


https://tieulun.hopto.org 


CHÙA CÔN SƠN 


NGUYÊN THỊ THÙY LIÊN 


Chùa Côn Sơn nhìn về hướng đông nam, tên 
chữ Hán là Thiên Tư Phúc tự, nghĩa là ngôi chùa 
được trời ban phúc lành, thời Trần thuộc xã Chi 
Ngại, huyện Phượng Sơn, nay thuộc xã Cộng Hòa, 
huyện Chí Lĩnh, tỉnh Hải Dương. Đây là nơi tụ 
hội khí thiêng của trời đất để ban phát cho dân 
lành, nhất là cho chúng sinh có phật quả. Nhân 
dân thường gọi là chùa Hun, với ý nghĩa giả định 
như sau: Theo sự tích truyền lại thì Côn Sơn xưa 
rừng rậm um tùm, dân quanh vùng thường vào 
đốt củi lấy than, khói bụi mù mịt cả vùng nên 
được gọi là núi Hun. Một thuyết khác lưu truyền 
rằng: Vào thế kỷ X, trong quá trình dẹp loạn 12 
sứ quân, thống nhất quốc gia, Đinh Bộ Lãnh đã 
sai tướng Nguyễn Bặc dùng kế hỏa công vây bắt 
sứ quân Phạm Phòng Át (tức Phạm Bạch Hồi), 
làm cả vùng núi Côn khói mù mịt nên gọi là núi 


Hun và tên chùa được gọi theo tên núi. 
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Ngay trước ngôi chùa là một hồ nước, vốn dưới 
dạng tự nhiên, được coi như “não thủy”, “minh 
đường”. Vượt qua một sân rộng đến tam quan với 
ba cửa vào. Tam quan chùa ít nhiều theo dáng 
mẫu từ chùa Kim Liên (Hà Nội), giống như một 
“tam sơn” với “núi giữa” cao, “núi bên” thấp. Song, 
ở một khía cạnh khác, từ kết cấu hai lớp mái cho 
thấy, ngoài ý nghĩa gắn với đạo Phật, hình dáng 
tam quan chùa còn mang ý nghĩa dung hòa với 
Dịch học của Nho giáo: tạm coi mái trên nhẹ, 
tượng Dương; mái dưới nặng, tượng Âm; bốn phía 
mái ứng với Tứ tượng (Thái âm, Thái dương, 
Thiếu dương, Thiếu âm); tám lá mái tượng cho 
Bát quái... Nhìn chung, trong kết cấu này, đã 
chứa đựng một tư duy nông nghiệp để cầu phát 
sinh, phát triển, cầu mùa màng tốt tươi, phản 
ánh ước vọng ngàn đời của con người, mong sao 
sức mạnh của những siêu lực vũ trụ góp phần vào 
sự đối đãi âm dương sinh ra muôn loài, muôn vật, 
đảm bảo cho hạnh phúc trường tồn. Tuy nhiên, đã 
là tam quan của chùa thì kiến trúc này vẫn như 
một “tuyên ngôn” của Phật pháp để chỉ về “Không 
quan” nhằm nói về bản thể cốt lõi, “Giả quan” để 
nói đến quy luật vô thường (không tổn tại vĩnh 
viễn của muôn vật) và “Trung quan” là lối nhìn trí 
tuệ đi đến giải thoát dẫn về cõi Niết bàn. Rõ ràng, 
với ý nghĩa ấy, chúng ta có thể tạm hiểu, tam 
quan của chùa Hun tuy mới dựng, song về hình 
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thức vẫn theo kiểu cách truyền thống và vẫn giữ 
được những ý nghĩa cơ bản để nói lên tỉnh thần 
văn hóa Việt muôn đời, muôn thuở. 

Đau tam quan là nhất chính đạo, con đường 
dẫn vào cõi thiêng liêng. Từ xa xưa, con đường 
này được để tự nhiên, mộc mạc, đặc biệt hai bên 
có trồng những cây thông (cổ thụ), nhấn nhủ 
rằng, đây là con đường trí tuệ, dẫn đến giác ngộ 
và đi tới giải thoát. Đứng trước con đường này, 
phật tử như cảm thấy mình đứng bên bờ của giác 
ngộ, tự dẹp lòng trần (sự giày vò của kiếp đời) mà 
khởi lòng tĩnh để vượt qua chính mình, tiến đến 
không phân biệt giữa ngã nhân và tha nhân (ta 
và người). Bởi thông có nghĩa là thông hiểu, để từ 
đầu con đường đến cuối con đường là sự tăng 
trưởng của nhận thức dẫn tới “lậu tận thông” (sự 
thông hiểu đến tột độ). Cuối đường thông là tòa 
gác chuông với kết cấu hai tầng tám mái, với ý 
nghĩa cũng phần nào tương đồng như ở tam quan. 
Song, trước kia ở nơi đây có treo một quả đại hồng 
chung để “sáng chiêu” làm thức tỉnh lòng người 
trước khi chìm vào sự giày vò của kiếp đời nhân 
thế; và mỗi chiều muộn, cũng lại 108 tiếng 
chuông, rung lên theo những lời kinh, để diệt trừ 
toàn bộ phiển não cho thế gian, nhắc con người 
luôn hướng tới thiện tâm. Các cụ cao niên còn nói 
rằng, tòa nhà cùng với đại hồng chung là một sự 
hòa quyện chặt chẽ giữa hai hệ tư tưởng lớn Phật 
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giáo và Nho giáo để ban phúc cho đời (kiến trúc 
theo tinh thần Dịch học và tiếng chuông mang tư 
cách chân lý thuộc Phật pháp). Nơi đây cũng biểu 
hiện tâm Bồ Tát “từ, bi, hỷ, xả”, bởi mỗi khi tiếng 
đại hồng chung rung lên thì những linh hồn tội lỗi 
có thể trở về miển thánh thiện, nghe tiếng 
chuông, hưởng tuần hương mà giác ngộ rồi phiêu 
diêu vào cõi vĩnh hằng. 

Qua gác chuông vào sân với những cây cối 
linh thiêng như cây đại mang tư cách “thiên 
mệnh thụ”, rồi những cây thông... cả một miền 
thánh thiện tràn xuống trần gian để những chúng 
sinh có tâm Phật bước vào cõi thiêng liêng - nơi 
thờ các đức Phật và các thần lĩnh liên quan. 

Hiện nay, trên sân trước cửa chùa còn nhiều 
tấm bia quý như: “Thanh Hư động” có từ thế 
kỷ XIII, XIV. Song bia đứng trên rùa và đường 
diềm hoa dây đơn, đặc biệt là rồng gãy khúc ở 
mặt trước... với hình thức kể trên, một nhà 
nghiên cứu dân tộc học mỹ thuật truyền thống 
đã nhận ra bia mang phong cách Mạc, niên đại 
vào năm 1602 (niên hiệu Hoằng Định thứ 3)... Nơi 
đây còn tấm bia trụ đề “Côn Sơn tự” với tạo dáng 
khó tìm thấy ở nơi khác, được làm năm 1607. Khi 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Côn Sơn (ngày 
15-2-1965), Người đã dừng chân chiêm ngưỡng 
tấm bia này, cho thấy sự trân trọng văn hóa 


truyền thống của vị lãnh tụ tối cao của dân tộc. 
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Ngoài ra, ở sân chùa còn một tấm bia bẹt được 
chạm trổ đạt tới nghệ thuật cao ở giữa thế kỷ XVI 
(niên hiệu Thịnh Đức thứ 1-1653). Một tấm bia 
trụ khác đề: “Côn Sơn Tư Phúc tự bử được làm 
vào năm 1607, mang giá trị nghệ thuật dân gian 
với những mặt rồng ngang có vẻ đẹp đặc biệt, đầy 
phóng khoáng. Mặt rồng như mặt người kèm theo 
sừng trâu lớn. Hai tấm bia trụ này có hình thức 
như ẩn chứa ý nghĩa của Phật đạo, như một “trục 
vũ trụ”, nối tầng dưới với tầng trên, mà búp trụ 
tượng trưng cho thế giới giải thoát với dáng gần 
gũi chiếc tịnh bình chứa nước cam lồ; thân trụ sáu 
mặt nhắc ta nghĩ tới lục căn, lục trần, lục đạo 
trong tinh thần Phật pháp vô biên. 

Từ sân chùa, bước qua bảy bậc đá lên tiền 
đường. Con số bảy là số phiếm chỉ, tức số nhiều, 
người ta dễ nghĩ tới bảy bước đi của đức Thích Ca 
khi mới lọt lòng bà Magia, để đem hạnh phúc 
vĩnh cửu đến cho toàn thế gian. Chùa chính xây 
theo hình chữ Công (+), gồm tiền đường, nhà 
cầu, thượng điện. Có thể nhận ra mặt bằng 
thượng điện đã có từ thời Trần (thế kỷ XIV), với 
một số chân tảng đá mài. Tòa tiền đường là một 
kiến trúc năm gian hai chái, dựng trên nền cao, 
được xây kiểu đầu hồi bít đốc tay ngai, với cửa 
bức bàn theo lối thượng song hạ bản. Hai chái 
lớn bưng tường, mặt trước trổ cửa số hình chữ 
Thọ (lẽ ra phải vòng tròn sắc - không) để lấy ánh 
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sáng từ ngoài vào. Nghệ thuật trang trí trên kiến 
trúc chủ yếu là “tứ linh quần hùng”, “tứ quý 
uyên ương”, hàm chứa triết lý nhân sinh sâu sắc. 
Kiến trúc này mới được tu sửa lại trong thời gian 
gần đây. Có thể thấy được rằng, ít nhất từ 
khoảng thời Mạc trở về trước, trọng tâm chính 
của chùa là nơi thượng điện hiện nay, bởi nơi đây 
vẫn còn nền cao hơn hẳn tiền đường và nhà cầu. 
Đó là kiểu thức kết cấu chung của những ngôi 
chùa cổ hiện còn thấy rải rác khắp châu thổ Bắc 
Bộ. Tất cả phần cấu trúc bên trên của tòa tiền 
đường hiện nay đều được làm lại gần như hoàn 
toàn. Chùa theo phái Trúc Lâm, thờ cả Trúc Lâm 
tam tổ, nên ngoài tính chất phật đơn thuần thì 
chùa cũng mang tính chất đền, vì ở kiểu kiến 
trúc mặt bằng đã có sự chuyển hóa “não thủy” 
thành hồ bán nguyệt và tượng thờ không còn đầy 
đủ như các ngôi chùa khác. 

Cũng như nhiều ngôi chùa Việt cổ khác, mở 
đầu, phật tử vào lễ Đức Ông như một hình thức 
xin phép, để sau đó được tiếp cận với Phật, chư vị 
Bồ Tát và thần linh liên quan. Đức Ông là ngài 
Cấp Cô Độc, được Phật thọ ký cai quản mọi cảnh 
chùa. Vì vậy, vào chùa phải lễ Đức Ông trước. Ở 
chùa Côn Sơn, tượng Đức Ông đội mũ cánh chuồn, 
mặc long bào có bổ tử chạm rồng ngang uốn lượn 
trong mây. Pho tượng ngồi trên ngai (không phải 
trên bệ), nhằm tăng thêm oai phong của ngài. 
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Khuôn mặt ngài nhiều nét chân dung, hiền từ, 
đang chìm trong suy tư với lẽ đạo lẽ đời, vì thế so 
với các chùa khác ngài như gần gũi hơn, chuẩn 
mực hơn. 

Cũng tại tòa tiền đường còn đặt hai pho tượng 
Kim Cương. Pho Khuyến Thiện đề cao đạo pháp 
bằng viên ngọc sáng đặt trên bệ mây cuộn, pho 
Trừng Ác cầm pháp giới chùy. Cả hai pho đều mặc 
áo võ tướng, với nhiều biểu tượng trên thân áo 
như hổ phù, vân xoắn tượng trưng cho quyền uy 
và sức mạnh thiêng liêng gắn với ước vọng cầu 
mùa, cầu phúc của cư dân nông nghiệp... Áo 
tượng mặc được gọi là áo giáp “nhẫn nhục” nhằm 
diệt trừ tham, sân, sĩ, ái, ố, hỷ, nộ - tức dục vọng, 
để giữ cho thân tâm trong sáng như kim cương, 
nên gọi là tượng Kim Cương; với chức năng bảo hộ 
Phật pháp, nên cũng gọi là tượng Hộ Pháp. 

Ở gian kể bên phải là tượng Thánh Tăng 
(thánh là vị thần linh gắn với trí tuệ, mà đạo Phật 
lại lấy trí tuệ làm trọng), Thánh Tăng đối với người 
Việt được hội tụ vào vị Tổ thứ hai, em họ của đức 
Thích Ca, đó là A Nan (Tăng - một trong tam bảo, 
là những người đem Phật pháp giáo hóa chúng 
sinh). Cũng giống như chùa khác, Thánh Tăng 
chùa Côn Sơn đầu đội mũ tỳ lư bảy múi, đó là bảy 
cánh sen, lòng mỗi cánh sen là một cánh hoa cúc, 
đế cánh sen là một đài sen nhỏ (âm), hoa cúc 


(dương) tạo thành một cặp phạm trù âm dương đối 
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đãi. Bảy cánh sen biểu tượng âm dương đối đãi 
trong toàn vũ trụ. Tay trái ngài đố bát nước cam 
lồ, tay phải kết ấn “gia trì bổn tôn”. Như vậy, 
tượng Thánh Tăng ở đây ít nhiều có nét riêng so 
với nhiều chùa khác ở vùng châu thổ Bắc Bộ. 

Tại tòa thượng điện, hiện nay không còn 
nhiều tượng, song cách thức bày biện không được 
chuẩn xác như nguyên gốc. Đáng kể nhất là bộ 
Tam thế Phật, một trong những bộ tượng đẹp 
nhất nước ta, được làm vào thế kỷ thứ XVII. 
Tượng to ngang người thực, ngồi trên đài sen, 
song đáng quan tâm là bộ tượng ít nhiều gắn với 
hệ thống tượng phương Nam, với hình thức trật 
vai hữu! và có vòng đeo khít ở bắp tay. Hiện tượng 
trật vai hữu khiến cho mọi Phật tử nhớ tới tích 
Phật khi thành đạo. Hồi đó, nhóm Kiều Trần 
Như” đã bỏ Thích Ca, vì cho rằng ngài không tuân 
theo tôn chỉ định sẵn, tới nay đức Phật đắc đạo 
thì các ngài quay trở lại, được nghe Phật thuyết 
pháp mà giác ngộ, nên trật vai hữu ra để biểu 
hiện sự tôn kính. Có lẽ, từ tích này mà các đức 
Phật tự cho rằng, bản thân mình vẫn là những 
hiện hữu vô thường, chỉ có Phật pháp vô biên là 


1. Trật vai áo bên phải (B.1). 

2. Kiều Trần Như: Tên phiên âm từ tiếng Phạn của 
vị đệ tử xuất gia và chứng quả A La Hán đầu tiên của 
Đức Phật (B.7). 
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vĩnh cửu, nên đức Phật trật vai hữu để tôn trọng 
Phật pháp. Các tượng này đều có ngực nở, bụng 
thon, mặt ít nhiều thoáng nét Ấn Độ, ngực chạm 
nổi những hoa thiêng. Một pho kết ấn "vô úy", pho 
thứ hai kết ấn “tam muộ”, pho thứ ba theo kiểu 
“đất chứng giám”. Ba pho tượng này lẽ ra phải 
được xếp cùng một hàng, nhưng vào nửa cuối thế 
kỷ XIX, người ta đã bổ sung pho tượng A Di Đà 
ngồi kết ấn “tam muội” cao gần ba mét vào không 
gian này, khiến cho vị trí của Tam thế bị thay đổi. 
Đó là biểu hiện suy lạc của nhận thức đối với Phật 
giáo, khiến cho một pho thuộc bộ Tam thế (pho 
hiện tại) bị đẩy lên phía trước. 

Tiếp dưới các tượng này là bộ Hoa Nghiêm 
tam thánh, chính tâm là đức Thích Ca cầm bông 
hoa để nhắc nhở chúng sinh vào chùa thì phải “tự 
tính trạm viên”, có nghĩa là phải tự mình giác ngộ 
lấy mình (hãy vén mây mù ngu tối che đậy thân 
tâm, thì tự nhiên ánh sáng trí tuệ sẽ rọi tới). Như 
vậy, với chùa Côn Sơn bằng tượng Hoa Nghiêm, 
người xưa muốn dạy chúng sinh rằng, hãy đừng 
quên bản chất tốt đẹp của chính mình mà đến 
chùa là để tìm lại Phật tâm ẩn tàng ở đằng sau 
cái vỏ vô thường của xác thân... Hai bên của 
Thích Ca là tượng Văn Thù và Phổ Hiển, sản 
phẩm của nghệ thuật cuối thế kỷ XVII. Tuy 
nhiên, phần nào đài sen của hai tượng này lại có 
niên đại sớm hơn. Đằng trước tượng Hoa Nghiêm 
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là hai đại đệ tử của Ngài, đó là Ca Diếp (mặt già) 
kết ấn “mật phùng” để giữ cho tâm thanh lòng 
tĩnh và Ananđà (mặt trẻ) kết ấn “liên hoa” biểu 
hiện cho lý - trí, âm - dương, phàm và thánh cùng 
một thể một cội nguồn. Đây cũng là bộ tượng khá 
đẹp mang nét chân dung. Ỏ phía trước là tượng 
Thích Ca sơ sinh gắn với tích Phật khi xuất thế 
đã bước bảy bước trên bảy bông sen để đem hạnh 
phúc đến cho muôn loài trên cõi đời này. Hiện 
nay, trên tòa thượng điện vẫn lưu giữ được một 
vài chân tảng đá mài chạm nổi đài sen trơn... Sự 
hiện diện của chúng cho thấy có khả năng nơi đây 
vào thời Lý đã có một ngôi chùa nhỏ, rồi tới thời 
Trần với sự phát triển của phái Trúc Lâm, chùa 
Côn Sơn mới được dựng lại thành một chốn tổ linh 
thiêng thu hút phật tử gần xa. 

Sau Phật điện qua khoảng sân gạch là tổ 
đường, kiến trúc kiểu chữ Đỉnh (T), gồm tiền bái 
và hậu đường. Hình thức thờ ở đây phần nào khác 
với các ngôi chùa thông thường, bởi lấy việc thờ 
Tam tổ làm trọng tâm, đồng thời phối thờ những 
vị tổ khác ngồi ở hàng ghế dưới nhưng lại được đội 
mũ theo dạng tỳ lư và cả dạng ít nhiều mang tính 
Đạo giáo: ngoài các vị Trần Nhân Tông, Pháp 
Loa, Huyền Quang, thì trên ban thờ còn có tượng 
của Đại Tư đồ Trần Nguyên Đán với khuôn mặt 
đầy nét chân dung, nhiều quý tướng, phục trang 
có mũ và áo là sản phẩm của nghệ thuật đầu thế 
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kỷ XVIII. Có thể coi đây là một pho tượng chuẩn 
mực về danh nhân, gợi ý cho chúng ta tạo tác các 
tượng danh nhân khác. 

Phía sau nhà tổ là hòn non bộ, trước đây vốn 
là một ao nhỏ, nước từ mạch núi Kỳ Lân tụ lại, 
quanh năm nước tràn đầy trong xanh, mát mẻ. 
Đàn rùa tụ hội sinh sống ở đây đã bao đời, bởi vậy 
có tên là ao rùa. Bên ao rùa là khu vườn tháp, 
đáng chú ý là tháp tổ Huyền Quang (Đăng Minh 
bảo tháp), được tạo dáng trụ, mái tạo kiểu ngói 
ống điểm hoa mai mãn khai. 

Đến Côn Sơn là một dịp tìm về cõi thanh hư, 
để gần hơn với phật tâm, nghe tiếng chuông mà 
nhập vào miền thánh thiện. 


Trích tạp chí Di sản văn hóa, 
Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, số 1, 2006. 
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CHÙA DIỆU ĐỂ 


HỒNG TIỆP 


Đông Ba, Gia Hội hai cầu, 
Ngó qua Diệu Đế bốn lâu hai chuông. 

(Ca dao Huế) 
Chốn xưa, nguyên là chỗ tiểm để! của Hoàng 
tử Miên Tông, trưởng tử của Thánh Tổ (Minh 
Mệnh, ở ngôi: 1820 - 1841). Lên ngôi năm 1841, ba 
năm sau, tức năm Thiệu Trị thứ 4 (1844), Hiến Tổ 
(Thiệu Trị, ở ngôi: 1841 - 1847) đã cho đại trùng 
tu, biến nơi đây thành một ngôi chùa lớn; đồng 
thời, sắc phong Diệu Đế thành Quốc tự và biệt liệt 

vào một trong hai mươi thắng cảnh của Đế kinh. 
Chùa tọa lạc phía đông thành, xóm Ngự Viên 
xưa. Đối diện chùa là Hộ Thành hà (tục gọi là 
sông Đông Ba hay Gia Hội) với hai hàng bồ đề cổ 
thụ soi bóng nước Hàng Bè, Kẻ Vạn, giữa hai cây 


” Chùa Diệu Đế tọa lạc tại số 100B đường Bạch Đằng, 
thành phố Huế. 
1. Ngôi nhà của vua lúc chưa lên ngôi. 
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cầu Đông Ba, Gia Hội đón đưa mấy nhịp đời vui 
buồn dâu bể. 

Chùa xưa cảnh sắc tú lệ, cây cỏ phổn mậu, 
kiến trúc nguy nga. Theo văn bia Hiến Tổ soạn, 
chùa có tổng thể kiến trúc gồm chính điện, phía 
trước dựng Đạo Nguyên các, cùng hai lầu chuông 
trống. Chính giữa là lầu Hộ Pháp. Sân trước có 
hai nhà lục giác, trái là lầu chuông, phải là bï 
đình. Xung quanh chùa có hệ thống la thành kiên 
cố, chính điện là cổng tam quan ngó mặt xuống 
bến đò cùng hai cổng nhỏ trổ hai bên hông chùa. 
Và còn có Trí Tuệ tịnh xá, Cát Tường từ thất xứng 
danh quy mô Quốc tự của vương triều. 

Năm 1885, biến cố thất thủ Kinh đô đã đưa 
vương triều nhà Nguyễn vào một cuộc tang 
thương cùng bao con dân nước Việt. Vua Hàm 
Nghi (ở ngôi 1884 - 1885) xuất bôn khởi đầu cho 
công cuộc trường kỳ kháng Pháp. Lịch sử Việt 
Nam sang trang mới đầy bi hùng và máu lệ. Đất 
Phật cũng không tránh khỏi việc dự phần. Cuối 
năm 1885, chùa Diệu Đế bị trưng dụng, phục vụ 
cho vài cơ quan thuộc bộ máy hành chính Nam 
triều. Cát Tường từ thất được sử dụng làm Sở Đúc 
tiền, Trí Tuệ tịnh xá là Thừa Thiên phủ đường. 
Hai dãy tăng phòng, một làm nhà lao, một là trụ 
sở Khâm Thiên Giám cùng nhà kho chứa những 
đi vật của Quốc tự Giác Hoàng bị triệt hạ cùng 


trong biến cố này. 
30 


https://tieulun.hopto.org 


Cho đến năm 1887, phần lớn công trình kiến 
trúc của chùa đã bị phá hủy. 

Năm 1889, Hòa thượng Tâm Truyền được vua 
Thành Thái (ở ngôi: 1889 - 1907) ban tiền để tổ 
chức trùng tu chùa nhưng đến năm Giáp Thìn 
(1904), lại bị cơn bão dữ lại một lần nữa làm điêu 
tàn... Mãi đến năm 1953, chùa mới được trùng tu 
có cảnh chùa như hiện tại. 

Trong lịch sử, chùa Diệu Đế ngoài vai trò là 
Quốc tự của triều đình, còn là “chứng nhân” quan 
trọng cho mấy độ thịnh suy của Phật giáo suốt 
chiểu dài lịch sử. Từ thập niên 60 của thế kỷ XX, 
nơi đây là điểm xuất phát cho lộ trình rước Phật 
Diệu Đế - Từ Đàm vào dịp lễ Phật đản hằng năm. 
Và, cũng trong những năm tháng của thập kỷ bi 
hùng ấy, Diệu Đế còn là một trong những nơi diễn 
ra phong trào đấu tranh của Phật giáo đồ chống 
lại chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. 

Du khách đến Huế có thể ngắm cảnh chùa 
thanh u soi mình trên gương nước con sông đào 
nho nhỏ rợp bóng cây. Chỗ nay thuộc phường Phú 
Cát, số 100B Bạch Đằng, gần bên cầu Gia Hội, 
trên vùng đất hào hoa nơi biết bao tài tử văn 
nhân tài huấn từng lưu ngụ. 

Năm 2008, chùa Diệu Đế lại như thêm một 
lần “sống lại” trong không khí tưng bừng của mấy 
chục nghìn người con Phật hân hoan trên con 
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đường rước Phật vào dịp Đại lễ Phật đản Vesak 
2008 sau bốn thập kỷ gián đoạn. 

Xin dẫn ra đây một khổ thơ trong bài thơ liên 
hoàn của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, được viết dưới 
một thời mà quang âm còn chưa kịp làm mờ phai 
trong tâm trí: 

Huế đô sợi tóc buộc ngàn cân, 

Thành nội vang rền súng ngoại nhân, 

Sườn núi mở tung gan phật tử, 

Lòng sông nghẹn uất máu lương dân. 

Nhưng chùa Diệu Đế còn cao vút, 

Thì bóng ma vương phải xóa dần. 

Mình chẳng giết mình ai giết nổi, 

Ngàn thu văng vắng tiếng chuông ngân... 


(Trích: Chuông chùa Diệu Đế, 
Vũ Hoàng Chương, 1966). 

Rút từ tạp chí Văn hóa Phật giáo, 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 

số 69, 2003. 
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CHÙA GIÁC LÂM” 


TRẦN ĐÌNH SƠN 


Đầu thế kỷ XVIII, dân Việt Nam khai phá mở 
mang vùng đất đến tận Đồng Nai - Gia Định. 
Theo truyền thống từ xưa, làng mạc xây dựng đến 
đâu thì chùa chiển mọc lên ở đó để làm chỗ sinh 
hoạt tâm linh, tín ngưỡng của quần chúng. Một 
trong những ngôi chùa có ảnh hưởng sâu rộng ở 
vùng đất mới ở phương Nam còn tồn tại đến nay 
là Tổ đình Giác Lâm'. 

Sách Gia Định thành thông chí của Trịnh 
Hoài Đức viết? “Chùa Giác Lâm ở tại gò Cẩm Sơn, 


ï Tên bài viết là: Chùa Giác lâm ngôi chùa nổi tiếng 
Sài Gòn - Gia Định. Tiêu đề bài viết này do chúng tôi đặt 
lại (B.T. 

1. Chùa Giác Lâm hiện tọa lạc tại số 118, đường Lạc 
Long Quân, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Chùa 
được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. 

2. Trịnh Hoài Đức (1765 - 1825): Công thần triều 
Nguyễn, từng giữ chức Hiệp Tổng trấn thành Gia Định 
(1808), Tổng trấn thành Gia Định (1820), được phong tước 
An Toàn hầu. Ông là một tác gia văn học nổi tiếng đầu 
thời Nguyễn. 
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cách lũy Bán Bích về phía tây ba dặm, hình tựa 
bình phong, đội nón, mở trướng trải thảm, rộng 
chừng ba mẫu. Cây to thành rừng, hoa núi như 
gấm, sớm chiều mây khói bốc lên nhiễu quanh, 
chùa tuy nhỏ nhưng cảnh thú vị. 

Mùa xuân Giáp Tý, năm thứ 7 triều vua Thế 
Tông (tức chúa Nguyễn Phước Hoạt - 1774), ông Lý 
Thoại Long người xã Minh Hương, cúng tiền xây 
dựng chùa viện trang nghiêm nhà thiền thanh tịnh. 
Vào dịp tiết đẹp Thanh minh (mồng 6 tháng Ba âm 
lịch), Trùng cửu (mồng 9 tháng Chín âm lịch), thi 
nhân, du khách, tụm năm tụm ba mở tiệc rượu, 
ngồi ngắm hoa, nâng chén quỳnh mà ngâm vịnh. 
Trông xuống phố chợ bụi bặm xa cách vượt ngoài 
tầm mắt, thật là đáng du ngoạn thưởng thức. 

Từ 1772 - 182/7, có Đại lão Hòa thượng Viên 
Quang, đời thứ 36 dòng Thiền Lâm Tế chính tông 
là bậc chân tu kiên trì mật hạnh. Từ thuở ấu thơ 
đến lúc cao tuổi, càng ngày càng tinh tiến. Tính 
ngài thích mây khói, suối đá nên bước chân hiếm 
khi đặt chân đến chốn thành thị ồn ào. 

Từ lúc gậy thiền bay đến đây, trong núi dứt 
phiền não, dưới rừng xây chùa Phật. Năm Gia 
Long thứ 15 (1816), ngài mở giới đàn lớn, từ đó 
thiện nam tín nữ quy y đông đảo nên cửa thiền 
càng phát triển, thịnh vượng”. 

An Toàn hầu Trịnh Hoài Đức và Hoà thượng 
Viên Quang vốn có nhân duyên thân thiết từ thời 
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thơ ấu. Sau mấy mươi năm loạn lạc xa cách mỗi 
người đi một hướng, đạo, đời khác nhau. 

Dưới triều Gia Long (ở ngôi: 1802 - 1820), 
Trịnh Hoài Đức được cử giữ chức Hiệp Tổng trấn 
thành Gia Định. Một dịp đi chùa lễ Phật, ông gặp 
người bạn cũ, bây giờ đã trở thành bậc cao tăng - 
Hòa thượng Viên Quang. Cảm xúc trào dâng, 
Trịnh Hoài Đức đã làm bài thơ kỷ niệm: 

Nhớ xưa thuở thái bình, 
Đất Đồng Nai thạnh mỹ 
Đạo Phật được hưng sung 
Nhà ngoại thêm phú quý. 
Ta đồng tử đốt hương 

Sư giới hạnh tu hành 

Bên ngoài chia đạo đời 

Bên trong đồng tâm chí. 
Loạn lạc phải xa nhau 

Thế giới thành ngạ quỷ 

Ta trôi nổi vào ra 

Bọt bèo biến sanh tử. 

Mới đó bốn mươi năm 

Chớp choáng chuyện thế sự 
Nay bỗng nhiên nhàn hành 
Nơi thiền môn gặp gõ 

Ta Hiệp trấn Tướng công 
Sư Cao tăng Thượng sĩ 
Nhìn xưa như giấc mộng 
Tâm cùng tâm tương nghị 
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Chuyện xưa nói sao càng 
Đạo lón vốn như thị. 
(Nguyễn Lang dịch) 

Kế thừa Hòa thượng Viên Quang, các vị cao 
tăng như Hải Tịnh, Hoằng Ân... nỗ lực phát triển 
chùa Giác Lâm thành trung tâm giáo dục đào tạo 
tăng tài ở miền Nam. Để giữ gìn văn hóa truyền 
thống trong thời kỳ đất nước mất độc lập, các 
ngài đã chú tâm phát huy lễ nhạc làm phương 
tiện truyền bá giáo lý đạo Phật trong quần 
chúng. Từ nguồn mạch tâm linh này, dần dần 
hình thành bộ môn đờn ca tài tử và nghệ thuật 
cải lương Nam Bộ. 

Đến nay, trải qua hơn 300 năm lịch sử phát 
triển của thành phố, nhiều ngôi chùa cổ như Khải 
Tường, Từ Ấn, Mai Sơn... đã bị thực dân Pháp 
phá hủy. May mắn Tổ đình Giác Lâm vẫn tổn tại 
uy nghi làm chứng cho bao cuộc thịnh suy của 
vùng đất Sài Gòn - Gia Định. Chùa Giác Lâm 
xứng đáng là một di tích lịch sử văn hóa, mỹ 
thuật quý báu của dân tộc Việt Nam. 


Trích tạp chí Văn hóa Phật giáo, 


Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
số 61, 2008. 
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CHÙA GIÁC VIÊN 


NGUYÊN QUẢNG TUÂN 


Tự cổ tăng nhàn, thường dẫn yên hà vi bạn lũ; 
Sơn thâm thế cách, chỉ bằng thảo mộc ký 

xuân thu'. 

(Câu đối) 

Đôi câu đối này cho chúng ta thấy được cảnh 
u tịch của ngôi chùa Giác Viên hồi xưa khi bắt 
đầu được dựng lên ở vùng Hố Đất. 

Chùa nguyên chỉ là một cái am thờ Quan Thế 
Âm Bồ Tát do ông Hương Đăng lập ra. 

Lịch sử xây dựng chùa được kể lại như sau: 
Khi trùng kiến chùa Giác Lâm năm 1798, tổ Viên 
Quang cho xây một cái nhà nhỏ ở bến Hố Đất, 
cách chùa độ 2km để cho ông Hương Đăng ở mà 


1. Chùa cổ sư nhàn, thường lấy khói mây làm bầu bạn; 
Non sâu đời khuất, chỉ nhờ cây có nhận xuân thu. 
(Bản dịch của Giản Chi) 
Đôi câu đối này có ở bên chùa Giác Lâm và cũng xuất 
hiện ở chùa Linh Ứng tại Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. 


ðí 


https://tieulun.hopto.org 


coi gỗ. Gỗ mua về theo đường thủy, dõ lên bờ rồi 
lần lượt cho xe trâu kéo về đổi Cẩm Đệm. 

Ông Hương Đăng ở đây liền hai năm đã biến 
căn nhà nhỏ của mình thành một cái am thờ 
Quan Thế Âm để sớm tối khỏi phải lên chùa Giác 
Lâm tụng kinh lễ Phật. 

Các đạo hữu mỗi khi lên chùa hoặc có việc ghé 
bến Hố Đất cũng đều gửi thuyền cho ông Hương 
Đăng coi hộ và lúc về lại cúng vào am ít tiền. 

Ở đó cho đến khi chuyển hết gỗ về xây chùa 
Giác Lâm, ông Hương Đăng đã thâu góp được một 
số tiền kha khá mới xin với tổ Viên Quang cho xây 
cất lại cái am thành một ngôi chùa. 

Nếu căn cứ vào năm lạc thành việc trùng kiến 
chùa Giác Lâm (năm Giáp Tý 1804) thì chùa Giác 
Viên được tạo dựng vào năm Ất Sửu (1805) nhưng 
khi đó còn mang tên là Quan Âm viện. 

Cho đến khi ông Hương Đăng quy tịch thì tổ 
Hải Tịnh mới cử người đệ tử tin cẩn của mình là 
Minh Vi sang trụ trì Quan Âm viện. 

Năm Canh Tuất (1850), tổ Hải Tịnh đổi Quan 
Âm viện thành Giác Viên tự. 

Từ đó đến nay chùa đã trải qua năm đời 
truyền thừa (Hòa thượng Minh Khiêm, Hòa thượng 
Như Nhu, Hòa thượng Như Phòng, Hòa thượng 
Hồng Từ và Hòa thượng Nhựt Xuân) nên cũng gọi 
là Tổ đình Giác Viên. Hòa thượng Nhựt Xuân tức 
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Thiện Phú hiện đang trụ trì tại chùa năm nay' đã 
86 tuổi. 

Chùa Giác Viên đã được trùng tu lại hai lần: 

- Lần thứ nhất năm Kỷ Hợi (1899) do công 
của Hòa thượng Như Nhu. 

- Lần thứ nhì năm Canh Tuất (1910) do công 
của Hòa thượng Như Phòng. 


* 


*% *% 


Chùa Giác Viên tọa lạc ở trong hẻm 247, đường 
Lạc Long Quân, thuộc phường 3, khu phố 1, 
quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chùa được chia làm bốn khu vực: 

- Khu vực 1: gồm có chính điện, nhà tổ và 
giảng đường; 

- Khu vực 2: đông lang; 

- Khu vực 8: tây lang; 

- Khu vực 4: nhà trù. 

Vào thăm chùa Giác Viên, phải đi vào phía 
sau chùa, vì phía trước chùa trông ra đồng ruộng 
không có đường đi. 

Chính điện chùa Giác Viên cũng tương tự như 
bên chùa Giác Lâm và còn có khá nhiều hiện vật 
giá trị cao về nghệ thuật điêu khắc. 


1. Năm 1990 (8.1). 


39 


https://tieulun.hopto.org 


Nếu tính về số lượng thì chùa có 153 pho 
tượng Phật lớn nhỏ và 57 bao lam (cửa võng). 

Đa số các tượng Phật được bày thờ ở chính 
điện (120 pho), gồm tượng Phật Di Đà, tượng Phật 
Thích Ca, tượng Phật DI Lặc và các vị Bồ Tát. 

Đáng chú ý là hai bộ tượng Thập điện Diêm 
Vương (10 pho) và Thập bát La Hán (18 pho). 

Ngoài các tượng Phật ra còn có ba pho tượng 
chân dung; hai pho được biết là của tổ Hải Tịnh 
và tổ Như Nhu. Pho thứ ba không biết rõ là chân 
dung vị tổ nào. 

Có bốn tượng Thiên Vương đặt trên xà nhà 
để đỡ lấy xà ngang của chính điện, gây cho 
người xem một không khí thiêng liêng về sức 
mạnh tượng trưng. Ở đầu kèo có chạm đầu rồng 
trong tư thế vươn ra phía trước như đỡ lấy bộ 
má1 nặng. 

Chùa Giác Viên nổi tiếng về các bao lam, số 
lượng hơn hẳn chùa Giác Lâm. Có thể nói bàn 
thờ nào cũng có bao lam. Đáng kể nhất là bao 
lam Bá điểu với kích thước 3,3 x 2,5 x 0,25m 
(chiều rộng nhất của chân), là điển hình mẫu 
mực nhiều mặt của nghệ thuật chạm lộng gỗ. 
Nghệ nhân đã khéo sắp xếp tới 94 con chim, từ 
lớn đến bé, theo đủ mọi tư thế: con bay, con đậu, 


con ngủ, con rỉa lông, con tranh mồi, con tỏ tình 
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âu yếm, con nô giỡn... Điều này chứng tỏ nghệ 
nhân đã có những nhận xét rất tỉnh vi. 

Tấm bao lam Thập bát La Hán cũng rất đặc 
biệt. Các đám mây được tạc làm nền gắn các 
tượng La Hán lại: mỗi bên bao lam có chín vị và 
mỗi vị lại có một tư thế khác nhau, có vị đang 
ngoáy tai, miệng nhếch lên, vẻ khoái trá. 

Ö nhà tổ có một tấm bao lam được chạm hai 
mặt rất công phu. 

Ö tây lang có một tấm bao lam được chạm 
theo đề tài khi bắt chim: Con khỉ một tay níu 
cành, một tay vươn ra bắt con chim. Con chim 
thì đang giãy giụa sợ hãi, còn con khỉ tỏ vẻ 
khoái trá. 

Ö đông lang có những tấm bao lam được tạc 
theo các đề tài cổ điển như “Lữ Vọng câu cá”, “Tô 
Vũ chăn dê”, “Ngư tiều canh độc”... nhưng đã 
được kết hợp với hoa trái bốn mùa ở Nam Bộ 

Nói chung các tấm bao lam ở chùa Giác Viên 
đều có giá trị nghệ thuật khá cao. 

Chùa còn có rất nhiều câu đối cũng được chạm 
liền vào cột như bên chùa Giác Lâm và có nhiều 
câu cũng giống như bên chùa Giác Lâm. 

Các hiện vật của chùa Giác Viên như vậy đã 
mang tính chất đa dạng của nghệ thuật điêu 
khắc trên gỗ vào cuối thế kỷ thứ XIX - đầu thế 
kỷ thứ XX ở Thành phố Sài Gòn - Gia Định. 
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Tiếc rằng chùa Giác Viên ở sâu trong một khu 
vực hẻo lánh nên ít được chú ý, và đến nay chùa 
đang ở vào tình trạng hư hỏng cần phải sửa chữa 
gấp để bảo tổn một di tích kiến trúc nghệ thuật 
quý giá. 

Trích: Những ngôi chùa danh tiếng, 
Nguyễn Quảng Tuân (biên soạn), 


Nxb. Trẻ - Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 1990. 
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CHÙA HƯƠNG” 


Thượng tọa THÍCH VIÊN THÀNH 


Chùa Hương thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ 
Đức, Hà Nội, là vùng thuộc xứ Sơn Nam xưa, 
nằm trên tuyến đường đi Đông Kinh của nhà 
Hậu Lê. Động Hương Tích được phát hiện vào 
khoảng thế kỷ thứ XI. Thời Lê Thánh Tông, thế 
kỷ XVI, lần lượt có ba vị hòa thượng đến đây trác 
tích khai sơn. Nhưng phải đến niên hiệu Chính 
Hòa thứ 7 (1686), khi Hòa thượng Trần Đạo Viên 
Quang treo ấn từ quan, xuất gia đầu Phật về đây 
hóa đạo thì động Hương Tích mới được đưa vào 
phụng sự (thờ Phật) và chùa Thiên Trù từ đó 
được khai sơn thành hệ thống chùa Trong 
(Hương Tích) và chùa Ngoài (Thiên Trù). Hòa 
thượng Viên Quang là bậc trí giả uyên thâm, nên 
dù ẩn tu trong núi thắm vẫn có các tao nhân mặc 
khách tìm đến tham thiền vấn đạo, rồi thấy cảnh 


” Tên cũ của bài viết là: Bạn có biết Chùa Hương. 
Tiêu để này do chúng tôi đặt lại (.T). 
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đẹp gợi thú thanh cao, nên cứ rủ nhau lần lượt 
tìm đến. Vả lại, đồng bào miền núi nước ta xưa 
thường có tập quán thăm động chơi hang vào 
mùa xuân, nên cũng có nhiều người tìm đến để 
thăm thú và lễ bái. 

Theo truyền thuyết thì Bồ Tát Quan Thế Âm 
đã ứng thân lập đạo tràng thuyết pháp ở một 
vùng rừng núi phương Nam, cho nên ngài 
Khuông Việt thiền sư nghĩ đến khu vực rừng núi 
vùng phương Nam mà sau này Hòa thượng 
Vương Quốc Chính (thế kỷ XVIII) đã viết ra tác 
phẩm Nam Hải Quan Âm truyện Phật bà Châu 
Hương nói về Bồ Tát Quan Thế Âm đã ứng thân 
tu hành tại động Hương Tích chín năm rồi tu 
hành đắc đạo, hiện thân nghìn mắt nghìn tay để 
phổ độ chúng sinh. 

Những năm đầu khi mới khai sơn phụng sự 
thì chỉ tổ chức lễ Khánh đản Bồ Tát Quan Thế 
Âm vào ngày 19 tháng Hai âm lịch (đó là lễ tiết 
chung của Phật giáo Đông Á và Đông Nam Á). 

Làng Yến Vĩ là làng sở tại của chùa Hương, 
thờ một vị bộ tướng của vua Hùng Huy Vương 
(Hùng Vương thứ 6) tên là Hiển Quan và có 
truyền thuyết về Sơn Tướng (Thần Hồ) hiển linh, 
nên thường tổ chức lễ mở cửa rừng vào ngày 
mùng 6 Tết âm lịch gọi là “tế Khai sơn”; sau lễ tế 
Khai sơn toàn dân vào nương rẫy vườn rừng để lễ 
Thổ Kỳ nơi mình tăng gia trồng trọt và lên động 
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đến chùa lễ Phật. Khách thập phương theo tập 
quán đó cũng lần lượt về làm lễ và dạo chơi non 
nước vào ngày xuân. Đến năm Bính Thân, niên 
hiệu Thành Thái thứ 8 (1896), chùa chính thức 
mở hội lớn vào cả tháng Hai âm lịch. Từ đó, 
trong cảnh non xanh nước biếc, “tiểu sơn lâm mà 
có đại kỳ quan”, số lượng khách đi trẩy hội chùa 
Hương vào mùa xuân cứ ngày một tăng lên, kéo 
đài cả ba tháng. 

Ngày nay, trong mỗi dịp lễ hội có tới bốn, năm 
chục vạn người về đây vãn cảnh. Người chưa đi 
thì mong mỏi sẽ đi, người đi rồi vẫn còn muốn tiếp 
tục đi nữa vì say mê “Hương trời sắc núi, cảnh 
Bụt bầu Tiên”. Thật không phải ngẫu nhiên mà 
một thi nhân đã nâng việc đi trẩy hội Chùa 
Hương thành một quy luật: 

Hương Tích ơi, tôi sẽ còn lên mãi 
Như hoa mơ lại đến với mùa mơ. 


Trích tạp chí Nghiên cứu Phật học, 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, số 1, 2002. 
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CHÙA HƯƠNG TÍCH 


ThS. NGUYÊN TRÍ SƠN 


Ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, trên dãy 
núi Hồng Lãnh, có một ngôi chùa cổ tên gọi 
Hương Tích. Đây là một danh lam nổi tiếng, có 
lịch sử ra đời khá sớm được chọn làm di tích 
tiêu biểu của quê hương Hà Tĩnh (núi Hồng - 
sông La), hình tượng của chùa đã được chạm 
khắc lên “Anh đỉnh”, một trong chín đỉnh đồng 
lớn ở cố đô Huế, vào năm Minh Mệnh thứ 17 
(1836) thời nhà Nguyễn. 

Trải qua những biến thiên của lịch sử, chùa 
Hương Tích cũng có nhiều đổi thay. Năm Ất Dậu 
(1885) chùa bị hỏa hoạn tàn phá nặng nề. Phật 
phả, bi ký của chùa không còn, do đó không thể 
biết chính xác năm tháng xây dựng chùa, cũng 
như các nhà tu hành đầu tiên và các thời kỳ tiếp 
theo. Qua một số hiện vật còn lại trong chùa 
như gạch chỉ có hoa văn thời Trần, di vật đất 


nung, quả chuông lớn đúc vào thời Lê mạt, một 
46 


https://tieulun.hopto.org 


số bài của các nhà thơ thế kỷ XVIII, XIX vịnh 
chùa Hương Tích, một số giai thoại, truyền 
thuyết về chùa Hương Tích, chúng ta có thể tạm 
thời xác định chùa Hương Tích trên đỉnh núi 
Hồng Lãnh được xây dựng từ đời nhà Trần, thế 
kỷ XIII - XIV, cùng thời với chùa Yên Tử ở Quảng 
Ninh (thế kỷ XIID. Thuổ ấy và bây giồ, chùa 
Hương Tích vẫn là một trong những đại danh 
lam ở miền Hoan Châu (Nghệ Tĩnh), mặc dù các 
công trình kiến trúc chính như chùa, am, đền thờ 
Đại vương núi Hồng, v.v. mới được tôn tạo lại vào 
năm Thành Thái thứ 13 (1901) mang dáng dấp 
kiến trúc đầu thế kỷ XX. Bằng vào một số cứ liệu 
lịch sử và qua kết quả nghiên cứu của một số 
nhà sử học, đặc biệt là ý kiến của cố G8. Từ Chi 
và cố G8. Trần Quốc Vượng, thì cuộc chiến chống 
Tống của Lý Thường Kiệt đã khẳng định nền độc 
lập của dân tộc Việt sau nghìn năm nô lệ dưới 
ách thống trị của ngoại bang, nhưng đương thời 
sự quy tụ về triều đình của các địa phương còn 
quá lỏng lẻo, nên khó có thể tìm được dấu tích 
văn hóa chung của dân tộc tại các vùng xa trung 
ương. Đến thời Trần, nhất là vào nửa cuối thế 
kỷ XII - nửa đầu thế kỷ XIV, sức mạnh của 
triều đình đã buộc các tù trưởng phải quy thuận 
chính quyền trung ương mạnh hơn. Đồng thời, 
tình thế đất nước luôn bị đe dọa bởi sự xâm lược 
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của quân Mông - Nguyên, buộc nhà Trần phải 
quan tâm nhiều tới vùng xa trung ương, nhất là 
những tuyến mà quân địch có thể xâm nhập. 
Chúng ta đã tìm thấy nhiều bia ký của thời Trần 
ở tận Hà Giang, Tuyên Quang... Và ở phía Nam 
cũng cần phải có tiền đồn để canh phòng quân Ô 
Mã Nhi từ hướng Chiêm Thành tiến ra. Đó là 
một trong những lý do để dấu tích văn hóa thời 
Trần có mặt trên đỉnh núi Hồng Lãnh, một tiền 
đề về sự ra đời của chùa Hương Tích. 

Chùa Hương Tích ở trên đỉnh núi có độ cao 
trên 800m, con đường lên chùa quanh co theo 
dòng suối trong vắt, lối đá mấp mô, có chỗ phải 
vịn cây mà đi, với tiếng gió đại ngàn, vi vút tán 
thông reo. Ngày xưa ở đây là cả một quần thể 
kiến trúc cổ kính: Chùa gồm hai tòa trong và 
ngoài, am Thánh Mẫu, đền Thiên Vương, nền 
Trang Vương, nhà tăng... Theo sách Thiên Lộc 
huyện phong thổ chí của Lưu Công Đạo viết vào 
năm 1811 mô tả: “Trên đỉnh núi có bức thành 
đá, bên thành có 99 cái nền, cái nào cũng ghép 
bằng đá mài đẽo trơn phẳng, gọi là nền Trang 
Vương... Người ta lấy đá xây thành am, trong 
am đặt tượng Quan Âm và một số tượng bằng 
đá. Bên phải am có chùa Phật, bên trái chùa có 
đền thờ Đại vương núi Hồng (hay đền Thiên 
Vương). Trong đền có tấm biển vua ban chữ 
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thếp vàng... Một dãy suối xanh, sóng tùng vạn 
khoảnh, theo bậc đá đi lên, mỗi bước lại một 
cảnh sắc khác nhau, lên cao trông khắp bốn 
phương, đúng là nơi danh thắng đệ nhất ở miền 
Hoan Châu...”. 

Xung quanh sự tích chùa Hương Tích có rất 
nhiều truyền thuyết, chuyện kể và giai thoại, 
như chuyện vua Sở Trang Vương sinh được ba 
người con gái là Diệu Ân, Diệu Duyên, Diệu 
Thiện. Khi họ trưởng thành, hai người chị theo ý 
vua cha lấy chồng làm quan trong triều. Vua 
muốn gả cô con gái út Diệu Thiện cho một quan 
võ để làm chỗ dựa khi về già. Thấy hắn là kẻ độc 
ác, nàng không tuân theo, nên bị vua cha ruồng 
rẫy, phẫn chí nàng bỏ ra ở chùa. Viên quan võ 
kia được vua sai đi trừng trị nàng. Hắn phóng 
hỏa đốt chùa, nhưng Diệu Thiện và các tăng ni 
đều được Phật che chở. Phật lại sai Bạch Hổ đưa 
nàng sang nước Việt Thường Thị. Đến trước 
hang động một ngọn núi cao, mà ngày nay là dãy 
Hồng Lĩnh, nàng ở lại dựng am tu hành. Chẳng 
bao lâu nàng nổi tiếng là vị ni cô từ bi bác ái. 
Giữa lúc ấy Trang Vương bị bệnh nặng, thầy 
thuốc bảo phải có tròng mắt và cánh tay một 
người con gái tự nguyện hiến dâng lên mới khỏi. 
Hai người chị gái không ai chịu hy sinh. Nghe 


tiếng ni cô ở Việt Thường, vua liền sai người sang 
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cầu cứu. Diệu Thiện biết cha mình là kẻ độc ác, 
nhưng do độ lượng, từ bi, sẵn sàng cứu vớt chúng 
sinh, nàng vui lòng móc mắt, chặt tay của mình 
dâng cho cha. Trang Vương được thuốc khỏi 
bệnh, sai người sang chùa Hương - Hồng Lĩnh để 
tạ ơn, mới biết người cứu mình chính là Diệu 
Thiện. Phật cảm thông vì Diệu Thiện đã có ý 
thức sâu sắc về “Tứ đại vô lượng tâm” nên hóa 
phép cho mắt nàng lại được sáng, tay nàng mọc 
trở lại... Sau khi hóa, nàng Diệu Thiện trở thành 
Phật Quan Thế Âm. 

Một truyền thuyết khác: “Xưa kia, người ta 
thường đến am Thánh Mẫu chùa Hương để cầu 
tự. Ông Hiệp trấn họ Trần cũng cầu tự ở đây, 
sinh được ba người con, đặt tên là Hồng, Hương 
và Tích. Chúa Trịnh (chưa rõ chúa Trịnh nào) 
cũng vào cầu tự, sinh được thế tử. Hằng năm, 
chúa sai người vào làm lễ tạ ơn, sau thấy vùng 
Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) phong cảnh cũng 
đẹp, lại gần kinh đô nên cho dựng chùa để tiện đi 
về lễ Phật, vì vậy chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nộ]) 
cũng có tên như chùa ở Hồng Lãnh - Hương Tích 
tự. Có thể thấy rõ chứng tích này qua các hiện 
vật của chùa, như các tượng Phật và các tượng 
cấp vương mà pho xưa nhất ở nơi đây là tượng 
một vương tử (?). Theo các nhà nghiên cứu tạo 
hình truyền thống thì tượng còn mang phong 
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cách Mạc, với niên đại không muộn hơn nửa đầu 
thế kỷ XVII. Ngoài ra còn nhiều tượng Phật, Bê 
Tát và Ngọc Hoàng cùng Nam Tào, Bắc Đầu có 
niên đại từ cuối thế kỷ XVII tới thế kỷ XIX với 
những nét chạm mẫu mực, trong đó nhiều pho 
mang vẻ đẹp bất ngờ của dòng nghệ thuật nhiều 
yếu tố dân gian. Qua niên đại và nghệ thuật của 
tượng, có thể thấy ít nhất vào đầu thế kỷ XVII, 
nơi đây đã có một tổ đình Hương Tích tự, một 
ngọn tuệ đăng rọi chiếu vào tâm hồn nhân thế. 
Thắng cảnh chùa Hương Tích từ xưa cũng như 
ngày nay đã trở thành một đề tài văn học của các 
bậc tao nhân mặc khách. Trong bài thơ Nhớ chùa 
Hương, Thái Thuận - Phó Nguyên súy của vua 
Lê Thánh Tông (giữa thế kỷ XV) đã viết: 

Bông nhó chùa Hương Tích 

RKhe suối đá gập ghềnh 

Dấu Quan Âm ẩn náu 

Am Thánh Mẫu tu hành 

Biết gì ngoài mây rủ 

Muôn thuỏ tiếng Hoan Châu. 

Còn La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, một nhân 

vật lịch sử nổi tiếng thế kỷ XVIII cũng đã viết: 

Đời nhà Trần xây chùa Hương Tích 

Cảnh Hồng Sơn thanh tịnh là đây. 

Nhưng ngôi chùa thời Trần, nay chỉ còn là 

phế tích với vài mảnh gạch hoa chìm trong lòng 
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đất - chúng ta đành phải chờ những nhát cuốc 
của các nhà khảo cổ học. Tuy nhiên, không phải 
các mảnh gạch này hiện nằm đúng trong khuôn 
viên chùa, mà đã được tìm thấy ở vị trí như của 
một kiến trúc khác. Chúng tôi ngờ rằng, đây là 
dấu vết nền của một đài quan sát ít nhiều gắn với 
việc quân sự nhằm bảo vệ đất nước ở đương thời. 

Hằng năm, đến ngày 18 tháng Hai âm lịch 
(ngày mất của Diệu Thiện) là ngày lễ hội chính 
của chùa Hương, nhưng hội lớn thì ba năm mới 
mở một lần. Dân gian có câu ca: “Tháng Giêng Đô 
Đài, tháng Hai Hương Tích” (đền Đô Đài thờ Bùi 
Cầm Hổ, một danh nhân thế kỷ XV quê ở xã Đậu 
Liêu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nay là 
phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lãnh, tỉnh Hà 
Tĩnh). Những ngày lễ hội, có đến hàng vạn thiện 
nam tín nữ và du khách khắp mọi miền đến dự 
hội. Nhiều năm nay, lễ hội kéo dài hàng tháng từ 
sau Tết Nguyên đán. 

Hiện nay, di tích danh thắng chùa Hương 
Tích đã được đầu tư tu bổ tôn tạo khang trang. 
Ngôi chùa chính đã được trùng tu toàn diện. Đập 
nhà Đường dưới chân núi đã được nâng cấp đắp 
đập dâng nước lên cao hình thành tuyến du lịch 
tham quan bằng thuyền rất thú vị. Các bậc tam 
cấp lên chùa được tu bổ, lát đá tạo điều kiện đi 
lại dễ dàng hơn. Công tác tổ chức quản lý lễ hội 
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chùa Hương Tích cũng dần dần đi vào nền nếp, 
gây được cảm tình của du khách xa gần. Có thể 
nói rằng, chùa Hương Tích ở tỉnh Hà Tĩnh với 
thắng cảnh tươi đẹp, khí hậu trong lành, ngôi 
chùa cổ kính và am thờ thiêng liêng, tất cả đã 
tạo nên ở đây - Hương Tích cổ tự - một địa chỉ du 
lịch văn hóa sinh thái rất có ích và đầy ý nghĩa. 
Trích tạp chí Di sản Văn hóa, 

Cục Di sản văn hóa - 


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
số 2, 2006. 
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CHÙA KEO” 


HỒNG MẪU ĐƠN 


Chùa Keo tên chữ là Thần Quang tự, được xây 
dựng vào năm 1061, tọa lạc tại xã Vũ Nghĩa, 
huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình. Xưa, chùa có tên là 
Nghiêm Quang, thuộc ấp Giao Thủy (tên chữ 
Nôm là Keo); sau khi làng chia làm hai, chùa 
được vua Lý Anh Tông đến ban tiền tu sửa và đặt 
lại tên là Thần Quang (năm 1167). Từ Hà Nội đi 
xe đến Nam Định, qua phà Tân Đệ rồi rẽ phải đi 
theo đê sông Hồng chừng 10km nữa, từ đó có thể 
nhìn ngắm toàn cảnh của chùa Keo nổi lên giữa 
đồng lúa bát ngát xanh rờn. 

Chùa Keo là một ngôi chùa quy mô lớn, có giá 
trị cao về kiến trúc, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc 
và thiên nhiên. Chùa được làm toàn bằng gỗ lim, 
gồm có 21 ngôi nhà với 107 gian (trước kia có đến 
154 gian) với những hành lang dài hàng trăm mét 


” Tên bài viết là: Chùa Keo - kiến trúc cổ tiêu biểu ở 
Thái Bình. Tiêu đề này do chúng tôi đặt lại (B.T). 
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lát đá xanh và 350 chiếc cột gỗ lim lớn nhỏ đều kê 
trên những thanh đá lớn có chạm trổ cánh sen. 
Toàn bộ khuôn viên chùa rộng 108.000m”, trong 
đó diện tích xây dựng 17 công trình kiến trúc 
chiếm tới 58.000m”. Kiến trúc của chùa được bố 
trí từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Bên 
ngoài cùng là “tam quan ngoại”, đi vòng theo hồ 
hình chữ nhật rồi mới vào đến “tam quan nội”, tòa 
thiêu hương, tòa phục quốc, tòa thượng điện, gác 
chuông, nhà tổ... Nghệ thuật điêu khắc trên các 
mái hàng trăm con rồng uốn lượn sinh động như 
những ngọn lửa. Khu thánh điện thờ Thiền sư 
Không Lộ có kiến trúc với kiểu “nội Công ngoại 
Quốc'. Độc đáo nhất là gác chuông ba tâng của 
chùa cao 11,m: Bốn chiếc cột gỗ lim chính cao 
suốt hai tầng với hệ thống cột hiên và lan can 
được kết cấu khéo léo chủ yếu bằng các mộng 
ngầm; hệ thống rui mè tầng tầng lớp lớp xiên ra, 
choãi xuống theo triền mái làm tăng thêm chiều 
cao của công trình. Gác chuông có đến 12 mái nối 
với 12 đầu đao uốn cong, treo ba chiếc chuông 
đồng, một chiếc có khắc chữ “Hoàng triều Cảnh 
Thịnh tứ niên” (1796), đỉnh của các quai chuông 


1. Kiến trúc đặc trưng trong các chùa Việt Nam với 
ba tòa nhà chính gồm: bái đường, thiêu hương và chính 
cung tạo thành hình chữ Công (+), tường thành bao 
quanh tạo hình chữ Quốc (8). 
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đều có chạm trổ hình hai rồng uốn lượn uyễn 
chuyển. Ngoài ra, trên gác chuông còn có một 
chiếc khánh đá. Gác chuông chùa Keo là một công 
trình nghệ thuật bằng gỗ độc đáo tiêu biểu cho 
kiến trúc cổ Việt Nam thời Hậu Lê thế kỷ XVI; 
và hình ảnh gác chuông gỗ của chùa dường như 
được xem là biểu tượng, là niềm tự hào của tỉnh 
Thái Bình, giống như chùa Một Cột là biểu tượng 
của Thành phố Hà Nội. 

Ngoài chánh điện thờ chư Phật, Bồ Tát, La 
Hán, Thánh chúng, tượng Tuyết Sơn tạc từ thời 
nhà Mạc với nghệ thuật cao..., chùa còn có một 
gian thánh điện thờ vị tổ sư khai sơn lập tự, tức vị 
trụ trì đầu tiên của chùa là Thiền sư Không Lộ. 
Trong gian thánh điện này có thờ những hiện vật 
có liên quan đến vị tổ sư khai sơn lập tự như: ba 
vỏ ốc óng ánh như dát vàng được để ngửa mà 
Thiền sư lúc sinh tiền dùng làm chén uống nước, 
một bộ tràng hạt bằng ngà của Thiền sư thường 
đeo, một bình vôi cực lớn, một cờ gỗ chò cao 25m, 
một cây gậy trúc đầu rồng rất nặng dài 3 thước ta 
(sau đã bị trộm vào chùa lấy mất) và giá trị cao 
hơn hết là một bức tượng Thánh Không Lộ được 
tạc từ thời Lý (vào năm 1094 là năm Thánh hóa) 
bằng gốc trầm hương giống như người thật. Chùa 
còn có những đô tế tự bằng gỗ, bằng sứ rất có giá 
trị như chiếc hương án do thợ tài giỏi làm mà phải 
mất cả đời cha và con mới hoàn tất, hay những 
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cuốn thư, những bức đại tự, đôi hạc lớn, thuyền 
rồng của Lý Quốc Sư... 

Thiền sư Không Lộ, tên thật là Dương Minh 
Nghiêm, pháp danh Huyền Thông, pháp hiệu 
Minh Không, xuất thân là con của một ngư dân 
làng Giao Thủy, có tầm vóc cao lớn và sức khỏe 
phi thường, thông minh xuất chúng. Ngài là người 
mộ đạo Phật, năm 29 tuổi đã bỏ nghề đánh cá để 
xuất gia, đến năm 1061 (đời vua Lý Thánh Tông) 
thì sang Tây Trúc học đạo thỉnh kinh cho đến khi 
đắc đạo mới trở về nước, dựng nên chùa Nghiêm 
Quang ngay trên quê mình. Ngài là đồng đạo của 
hai thiền sư danh tiếng Từ Đạo Hạnh và Giác 
Hải, ba vị được đương thời tôn xưng là Tam 
Thánh vì đều có đạo hạnh ngời sáng, pháp thuật 
cao siêu như bay trên không, đi trên mặt nước, 
hàng long phục hổ... Theo truyền thuyết dân gian, 
từ chùa Keo xa xôi, Thiền sư Không Lộ lặn lội vào 
cung chữa cho vua Lý Thần Tông (kiếp sau của 
Từ Đạo Hạnh) khỏi bệnh hiểm nghèo “mọc lông 
như hóa hổ” bằng pháp thuật cao cường, được vua 
ban cho nhiều bổng lộc và phong hàm “Lý triều 
Quốc sư” (Lý Quốc Sư). Thiền sư Không Lộ ngoài 
công lớn chữa bệnh cho vua, còn có công giúp vua 
đánh đuổi giặc Chiêm Thành, sang Trung Quốc 
xin đồng về đúc Tứ đại khí gồm chuông Quy Điền, 
tháp Báo Thiên, tượng phật Quỳnh Lâm và vạc 
Phổ Minh cho nước nhà, và trở thành ông Tổ nghề 
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đúc đồng ở Việt Nam. Ngài tịch tại chùa Keo ngày 
3 tháng Sáu năm Giáp Thân (1094), tuy nhiên lễ 
hội hằng năm tại chùa Keo lại tổ chức vào ba 
ngày: ngày 13 (cầu kinh tưởng niệm 100 ngày mất 
của Thiền sư), ngày 14 (kỷ niệm ngày sinh 14 
tháng Chín năm Bính Thân 1016 của Thiền sư) 
và ngày 1ỗ (rước kiệu Thánh quanh chùa) của 
tháng Chín âm lịch. Dân gian có câu ca: “Cho dù 
cha đánh mẹ treo, em không bỏ hội chùa Keo hôm 
rằm”, cho thấy lễ hội chùa Keo mang ý nghĩa 
trọng đại và ảnh hưởng sâu đậm trong tâm thức 
cũng như trong đời sống sinh hoạt của dân ta. Ba 
ngày lễ vào tháng Chín tại chùa Keo là chính hội; 
còn vào ngày mông 4 Tết hằng năm là hội vui 
xuân, cũng là một lễ hội lớn mang tính chất nghi 
lễ nông nghiệp, cúng Phật cầu an mong điều tốt 
lành cho năm mới. Ở miền Bắc nước ta có rất 
nhiều đền chùa thờ Thiền sư Không Lộ riêng biệt, 
cũng như thờ chung trong bộ Tam Thánh: Từ Đạo 
Hạnh - Không Lộ - Giác Hải. 

Ngày 5-11-1968, Bưu chính Việt Nam phát 
hành bộ tem “Kiến trúc cổ” gồm sáu mẫu tem do 
họa sĩ Trần Lương vẽ là: gác Khuê Văn, gác 
chuông chùa Keo, cầu có mái chùa Thầy, chùa 
Một Cột, tam quan chùa Ninh Phúc và chùa Tây 
Phương. Đến năm 1993, tem nước ta lại có bộ 
tem “Kiến trúc cổ Đông Nam Á” do hai họa sĩ Võ 
Lương Nhi và Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế. Cùng với 
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các mẫu tem đưa hình ảnh những đền đài tự 
viện và chùa tháp tiêu biểu nổi tiếng của các nước 
trong khu vực như Thái Lan, Inđônêxia, Malalxia, 
Miama... thì một lần nữa hình ảnh gác chuông gỗ 
ba tầng của chùa Keo hiện lên trên một block tem 
đặc biệt đẹp và đáng tự hào. Ngoài ra, hình ảnh 
chùa Keo còn được xuất hiện trên bì thư, thường 
dùng để trang trí, thêm giá trị thẩm mỹ, cũng 
như ý nghĩa văn hóa của một vùng đất được xem 
như quê hương của lúa gạo. 

Chùa Keo là một di tích lịch sử văn hóa đã 
được Nhà nước xếp hạng, mang nhiều điều huyền 
bí kỳ ảo quanh những câu chuyện dân gian 
truyền khẩu, những truyền thuyết u u minh minh 
về một vị quốc sư tài ba uyên bác, một thiền sư 
đức độ và một bậc đại thánh linh thiêng cứu dân 
độ thế. 


Trích tạp chí Nghiên cứu Phật học, 
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
số 5, 2006. 
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CHÙA KH?LEANG 


NGUYÊN QUẢNG TUÂN 


Chùa KhLeang ở thành phố Sóc Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng là một ngôi chùa cổ của người Khơ-me. 

Chùa được xây cất từ năm 1533; lúc đầu còn 
làm bằng gỗ lợp lá, sau mới được xây bằng gạch 
ngói. Kiến trúc hiện nay' là do lần trùng tu cách 
đây trên 80 năm. 

Cổng vào chùa ở bên đường Mậu Thân, số 71, 
có tô đắp tượng, hoa văn và tháp khá công phu. 
Khuôn viên chùa rộng độ 3,5ha có nhiều cây cối 
xanh tốt. 

Chính điện nằm ở trung tâm. Nền nhà được 
xây cao hơn mặt đất khoảng 1m, và có ba cấp sân, 
mỗi cấp sân được bao quanh bởi một hàng rào xây 
bằng gạch. Theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc, 
mỗi hướng có một cửa ra vào. 

Đứng ngoài sân nhìn lên thấy ngôi chính điện 
rất cao với lối kiến trúc khá phức tạp và độc đáo. 


1. Năm 1990 (Ö.T). 
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Khung mái làm bằng gỗ quý. Bộ mái gồm có ba 
cấp và mỗi cấp lại chia làm ba nếp. Nếp ở giữa lớn 
hơn hai nếp phụ ở hai bên. Hai mái trên cùng hợp 
lại thành một góc 60°. Hai đầu hồi được chạm trổ 
rất công phu gọi là “Hồ cheang”. Cách thể hiện 
các họa tiết đã theo phép đối xứng qua một trụ từ 
đỉnh tam giác đến cạnh nằm đối diện. Có thể nói, 
hai đầu hồi là hai khuôn trang trí rất độc đáo và 
đầy sáng tạo của nghệ nhân Khơ-me. 

Trên đầu các góc mái chùa đều có đắp một 
khúc đuôi rắn dài và cong vút. 

Hàng cột phía ngoài chính điện làm theo 
kiểu corinthian của Hy Lạp. Ở phía trên chỗ tiếp 
giáp đầu cột với đuôi mái ngói có gắn hình người 
chim (Krud). 

Krud, còn có tên là Garuda, là một loài chim 
thần và là kẻ thù truyền kiếp của loài rắn. Nó có 
hình dáng kết hợp giữa người và chim: mình là 
mình người, sau lưng có đôi cánh, đầu và chân là 
chim, mỏ ngậm một viên hồng ngọc. 

Trong chính điện có 12 cột cao vút, chu vi 
1,1m, phủ sơn mài đen bóng và vẽ rồng cá uốn 
quanh màu vàng lộng lẫy. 

Chính điện chiều ngang đo được 9,2m và bề 
dọc đo được 20,8m. Có một tấm bao lam cao vút 
tới mái, chạm trổ và sơn then thếp vàng công 
phu. Một pho tượng Phật lớn được tôn trí ở chính 
giữa, phía trong cùng. Pho tượng cả bệ cao 6m: 
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bệ cao 1,3m, tòa sen cao 2,ðm và đức Phật cao 
2,2m. Sau lưng pho tượng có tấm bia bằng tiếng 
Khoơ-me đại ý nói: “Đại đức Liêu Đuông, đời 
truyền thừa thứ 17, đã đứng ra lập tượng Phật 
vào năm Phật lịch 2460 với sự cúng dường của 
gia đình ông Lum Sam”. Ở bàn thờ có trên hai 
mươi pho tượng Phật nhỏ được chạm khắc theo 
các tư thế khác nhau. 

Các cánh cửa ở chính điện cũng được chạm trổ 
công phu. Trên khung cửa ra vào có trang trí hình 
Reahu mặt người, dữ tợn, hai tay đang cầm mặt 
trời hay mặt trăng để nuốt vào bụng. Trên khung 
các cửa sổ có trang trí hình tượng Phật. Hai cánh 
cửa ra vào có chạm cảnh tiên nữ giao đấu với 
chằn. Tiên nữ mặc áo giáp, đầu đội mũ nhọn đứng 
trên hình con Reach cha sei. Chằn (Yeak) được 
thể hiện với hình ảnh một người có gương mặt 
hung tợn như thú vật cũng đứng trên con Reach 
cha sei. Tiên nữ là biểu tượng cái thiện còn chằn 
là biểu tượng cho cái ác. 

Ở hai bên bậc thềm vào chính điện có hai 
pho tượng chẳằn (Yeak) đứng cầm chày để bảo vệ 
ngô! chùa. 

Bên cạnh chính điện có một dãy nhà sàn (Sala). 
Mặt sàn cao hơn mặt đất độ một thước. Sala là 
một nhà hội họp của sư sãi và các phật tử. Gian 
phòng rất rộng, chung quanh không có vách tường, 
được dùng để cử hành lễ dâng cơm cho sư sãi và 
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dùng làm nơi hội họp khi có lễ lạc theo phong tục 
tập quán cổ truyền. Trong khuôn viên chùa có sáu 
tháp để nhập cốt sư sãi và phật tử. 

Chùa hiện do Đại đức Tăng Nô trụ trì từ 
năm 1975. Nếu kể từ Đại đức Thạch Sóc là vị tổ 
đầu tiên thì đến nay chùa đã trải qua 21 đời 
truyền thừa. 

Chùa KhLeang là một ngôi chùa cổ nhất ở 
thành phố Sóc Trăng. Nếu so với 113 chùa khác 
trong toàn tỉnh Hậu Giang thì chùa KhLeang có 
vị trí quan trọng hàng đầu. 

Chùa KhiLeang lại là nơi đặt Trường Đào tạo 
cán bộ Khơ-me cho tỉnh Hậu Giang của Ban Dân 
tộc Tỉnh ủy. Trong khuôn viên chùa còn có 
Trường Pô Thi, trước kia là của nhà chùa, nay do 
Nhà nước quản lý. Lối vào trường Pô Thi, cấp I và 
cấp II, ở bên đường Nguyễn Chí Thanh. 

Chùa Khoơ-me như chùa KhLeang là một 
công trình kiến trúc khá độc đáo, trải qua bao thời 
đại và tuy đã được trùng kiến nhưng vẫn giữ được 
những đường nét riêng biệt của một dân tộc. 


Trích Nguyễn Quảng Tuân (biên soạn): 
Những ngôi chùa danh tiếng, 


Nxb. Trẻ - Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 1990. 
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CHÙA LINH SƠN” 
ĐÀ LẠT 


NGUYÊN QUẢNG TUÂN 


Sơn sắc đạm tùy nhân nhập viện; 

Tùng thanh tĩnh thính khách đàm thiền). 

Đôi câu đối ở trước tiền đường đã tả được cái 
cảnh thanh tịnh của ngôi chùa trên ngọn đổi 
vắng vẻ. 

Từ khu Hòa Bình đi theo con đường Nguyễn 
Văn Trỗi về hướng bắc, sẽ thấy ngay trước mắt 
ngôi chùa và ngọn tháp ẩn hiện dưới những cây 
thông già. Khuôn viên chùa rộng khoảng bốn 
hécta, chung quanh nổi bật lên màu xanh của các 
cây trà và cà phê tươi tốt. Mặt tiền chùa hướng về 
phía tây nam và nhìn về phía thành phố, cách xa 
độ 700m. 


” Chùa tọa lạc tại số 120 đường Nguyễn Văn Trỗi, 
thành phế Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cách trung tâm thành 
phố khoảng 700m về phía tây bắc. 

1. Dịch nghĩa: Màu núi nhạt theo người vào viện, 

Tiếng tùng im nghe khách đàm thiền. 
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Từ cổng tam quan đi vào trong sân chùa, hai 
bên có những cây thông, bạch đàn và sao cao vút 
quanh năm đứng rì rào trước gió. 

Ở bên trái sân chùa có những hồ kiểng với 
những đàn cá vàng bơi lội hoặc lững lờ mặt nước 
như muốn nghe kinh. Lại có những tảng đá hình 
dạng kỳ lạ, lấy từ núi xa về, được sắp xếp một 
cách khéo léo, bên hồ kiểng, cạnh khóm hoa, tạo 
thành những cụm giả sơn trông rất lạ mắt. 

Chùa được xây từ năm 1936 đến năm 1940 
mới hoàn thành, theo lối kiến trúc Á Đông với các 
bờ mái thoai thoải xuôi. Trên nóc chùa có hai con 
rồng chầu mặt nguyệt nổi bật lên nền trời xanh 
mây trắng. 

Bên phải tiền đường là gác chuông, bên trái là 
giá trống. Chuông đúc năm 1950, nặng 4 tạ, cao 
1,8m. Chuông có tiếng rất thanh nên ngân dài và 
lan tỏa ra khắp một vùng trong thành phố. 

Bên gác chuông là bảo tháp thờ Phật cao 14m, 
ba tầng mái ngói, xây theo hình bát giác, trên 
đỉnh tháp có đóa sen chớm nở. Tháp trông cũng 
nguy nga và có một vẻ đẹp riêng biệt. 

Lối vào tiền đường đã được lát bêtông. Có 
mười hai bậc thềm dẫn vào chính điện, hai bên có 
hai con rồng uốn khúc chạy dài xuống. 

Trên những dãy cột trước tiền đường, hai cột 
giữa có đôi câu đối: 


65 


https://tieulun.hopto.org 


“Lâm Viên tại xứ tác kỳ viên, thái tử thụ, 
trưởng giả kim, đương niệm hiện thành, cổ kim 
như thị; 

Đà Lạt bổn lai chân cực lạc, thất trùng lâu, bát 
đức thủy, duy tâm nhược ngộ, bỉ thử hà phân'. 

Trong chùa bài trí rất trang nhã nhưng tôn 
nghiêm. Chính giữa chính điện thờ có một tượng 
Phật Thích Ca bằng đồng đúc vào năm 1952. Lễ 
khánh thành pho tượng được đặt dưới sự chứng 
minh của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, 
khi ấy là Hội chủ Giáo hội Tăng già Trung phần 
Việt Nam. 

Bên phải có bàn thờ các Thánh tử đạo. Bên 
trái có bàn thờ hậu công đức và hương linh. 

Phía trái chùa là tổ đường gồm năm gian: ở 
giữa đặt bàn thờ Tổ, hai bên là phương trượng và 
tăng phòng. Phía trước tổ đường là nhà khách và 
phòng phát hành kinh tượng. 

Giữa tổ đường và nhà khách có một khoảng 
sân rộng, ở đây có bày nhiều chậu kiểng trồng 
các loại hoa địa lan, phong lan, cúc, thược dược...; 


1. Dịch nghĩa: 

Lâm Viên chỗ ấy làm kỳ viên, cây thái tử, vàng 
trưởng giả, đang niệm hiện thành, xưa nay như thế; 

Đà Lạt vốn là chân cực lạc, bảy tầng lầu, tám đức 
thủy, chỉ lòng như ngộ, đấy đây không khác. 
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có cả một hòn non bộ và đẹp nhất là hai cây 
tùng, lá xanh bốn mùa, xa trông như hai ngọn 
tháp cao vút. 

Sau tổ đường là trai phòng rổi tiếp tới tăng 
đường. Cạnh phòng phát hành kinh tượng là một 
tòa nhà ba tầng: tầng trên là nơi nghỉ của Hòa 
thượng Viện chủ và phòng khách dành cho chư 
tôn túc. Tầng giữa là văn phòng của Thường trực 
Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng. Tầng 
trệt là chỗ nghỉ của các sadl. 

Phía dưới tăng đường là nhà trù dài 24m, 
rộng 16m gồm năm phòng: phòng ăn, phòng kho, 
phòng ngủ của các tịnh nhơn, phòng chứa đồ nông 
cụ và phòng chế biến trà. Trà Linh Sơn nổi tiếng 
là thơm ngon tinh khiết. 

Về phía đông chùa khoảng 50m là dãy giảng 
đường có 800 chỗ ngồi. Nơi đây, Đại hội Văn hóa 
Giáo dục Phật giáo toàn quốc kỳ IHII (từ ngày 
18-6-1970 đến ngày 21-6-1970) đã về họp với 
trên 300 đại biểu. Bên cạnh đó có Trường trung 
học Bồ Để nay là Trường phổ thông cấp II 
Nguyễn Du. 

Bên kia đồi về phía nam chùa độ 100m là 
Ký nhi viện và Chẩn y viện - hoạt động trước 
năm 1975. Nhìn về phía tây chùa chừng 20m là 
nhà vãng sanh và tịnh đường để cốt những 
người quá vãng. 
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Chùa Linh Sơn là một thắng cảnh của 
thành phố Đà Lạt. Du khách trong nước và 
nước ngoài đến Đà Lạt thường tới chiêm bái và 
tham quan chùa, nhất là mùa xuân thì tấp nập 
như trẩy hội... 


Trích Nguyễn Quảng Tuân (biên soạn): 

Những ngôi chùa danh tiếng, 

Nxb. Trẻ - Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 1990. 
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CHÙA LINH SƠN” 
NÚI ĐIỆN BÀ 


NGUYÊN QUẢNG TUÂN 


Chùa Linh Sơn Tiên Thạch ở trên núi Bà Đen, 
cách thị xã Tây Ninh độ 11km. 

Bách Gia Định thành thông chí của Trịnh 
Hoài Đức đã chép: “Núi Bà Đen cao lớn, trấn hạt 
đều trông thấy cả... Đất đá vươn cao, cây cối xanh 
tốt, suối có nước ngọt, đất có mầu mỡ, trên có 
chùa Linh Sơn, dưới có ao hồ, cảnh trí thực là u 
nhã, xung quanh rừng hố sâu thẳm bao la...”. 

Núi Bà Đen không hẳn là một trái núi mà là 
một vùng gồm ba ngọn: ngọn Bà Đen, ngọn núi 
Heo và ngọn núi Voi. Ngọn Bà Đen cao tới 885m. 

Từ chân núi leo lên những bậc đá liên tiếp, 


trừ vài ba quãng không dốc lắm thì không có bậc. 


” Chùa tọa lạc trên núi Bà Đen, thuộc xã Ninh Sơn, 
huyện Hòa Bình, tỉnh Tây Ninh. 
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Nhưng càng lên càng thấy cheo leo và ta bắt buộc 
phải bước cẩn thận từng bước một. Tuy nhiên suốt 
dọc đường leo lên, chỉ có mấy quãng bị xoi nắng, 
còn thì toàn che dưới bóng rợp của những cành 
cây cao lớn. Ở lưng chừng núi có nhiều chỗ có 
mạch nước chảy rỉ ra. 

Lên cao khoảng trên 600m có một chỗ đất 
phẳng, đó là khu chùa Linh Sơn Tiên Thạch và 
chùa Hang. 

Có khu mộ tháp ở phía dưới. Các tấm bia 
ghi các vị trụ trì quá cố thuộc dòng Lâm Tế 
chính tông. 

Qua khỏi cổng chùa là vào tới sân. Nơi đây, 
bên phải - theo hướng đi vào - có dãy hàng quán 
dành cho khách hành hương ăn uống và nghỉ 
ngơi; bên trái có chùa Linh Sơn và chùa Hang. 

Chùa Lĩnh Sơn thờ Phật còn chùa Hang thờ 
Linh Sơn Thánh Mẫu. 

Chùa Linh Sơn mới được xây lại năm 1960; 
các cột đều đúc bằng xi măng cốt sắt kiên cố, 
tôn nghiêm. 

Chùa Hang xưa chỉ đặt bàn thờ trong hang 
đá, nay được làm thêm ra phía trước một lớp 
nhà (chỉ có cột, không xây tường), thờ đức Phật 
Quan Thế Âm. 

Từ Linh Sơn Tiên Thạch tự, phải leo một đoạn 
đường núi nữa mới tới chùa Long Châu. Đoạn 
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đường mới sửa năm 1959, có bậc đá nhưng rất 
khó đi vì quá dốc, lên hoặc xuống đều phải níu tay 
vào thanh sắt dài gắn vào đá để khỏi té. Có thể 
nói rằng leo núi Bà Đen còn vất vả hơn leo núi ở 
chùa Hương. 

Đứng từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn bao 
quát cảnh đẹp với hồ nước, đồng ruộng bao la, cây 
có xanh tốt. Cảnh trí trông thật ngoạn mục. 

Hằng năm vào tháng Hai và trung tuần tháng 
Tám, du khách và khách hành hương lên vãng 
cảnh chùa rất đông. 

Ngày trước, nữ sĩ Sương Nguyệt Anh' từng tới 
thăm nơi đây đã làm bài thơ Thưởng bạch mai: 

Non linh đất phước trổ hoa thần, 

Riêng chiếm vườn hồng một cảnh xuân. 

Tuyết đượm nhành tiên ¡in sắc trắng, 

Sương pha bóng nguyệt ánh màu ngân. 

Mây lành gió lạnh nương hơi Thánh 

Vóc ngọc mình băng bặt khói trần. 

Sắc nước hương trời nên cảm mến 

Non linh đất phước trổ hoa thần. 


1. Bút hiệu của bà Nguyễn Thị Ngọc Khuê (1864 - 
1921), con gái thứ tư của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình 
Chiểu. Bà là nhà thơ và là nữ chủ bút đầu tiên của báo 
chí Việt Nam (B.7. 
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Nếu khách tham quan đi vào đúng mùa xuân 
mà được thấy hoa mai nở thì hẳn là: 

Hương thơm đẹp ý người du cảnh, 

Ngút sạch vui chân khách lại trần!. 
Trích Nguyễn Quảng Tuân (biên soạn): 
Những ngôi chùa danh tiếng, 


Nxb. Trẻ - Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 
Thành phế Hồ Chí Minh, 1990. 


1. Võ Sâm họa lại bài thơ của Sương Nguyệt Anh. 
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CHÙA MÍA” 


ThS. LAN ANH 


Đến nay không ai rõ chùa Mía được dựng từ 
bao giờ, nhưng nhiều nhà khoa học đã ngờ rằng 
mảnh đất Đường Lâm này là tâm điểm trong mối 
giao thoa giữa vùng cao và vùng thấp, một nơi tụ 
hội của các dòng văn hóa giữa bản địa với Phật 
giáo, Bàlamôn giáo, văn hóa Trung Hoa mà dệt 
nên những cung bậc của tư duy đời thường - một 
tư duy hướng đến miền thiện tâm. Và, một điểm 
nhấn là chùa Mía. 

Theo dòng chảy của sự thâm nhập Phật giáo 
vào nước ta, nhiều nhà nghiên cứu Phật học ngờ 
rằng vào thế kỷ thứ III trước Công nguyên, vị đại 
phật tử, đại anh hùng của Ấn Độ là vua Asôka đã 
cho dựng ở núi Nê Lê một cây tháp Phật. Gần đây 
nhiều nhà nghiên cứu tìm ra được nơi dựng cây 


” Chùa tọa lạc ở xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà Nội. 
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tháp này là vùng Tam Đảo', thuộc giai đoạn đầu, 
khi người Việt tiến xuống khai phá mạnh mẽ hơn 
ở vùng châu thổ thấp. Từ Tam Đảo có thể có hai 
con đường đi xuống phía dưới, một là đi qua vùng 
Phúc Yên - Bắc Ninh, hai là đi qua vùng Trung 
Hà - Sơn Tây. Con đường thứ hai đã xác nhận núi 
Ba Vì là núi chủ của cả dân tộc, là một trục vũ trụ 
đảm bảo mọi nguồn hạnh phúc muôn mặt thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp của cư dân ta thời cổ. Cũng 
có thể Đường Lâm là một trong những làng cổ 
truyền đầu tiên đánh dấu bước phát triển này, để 
từ đó chúng ta thấy chùa Mía như một mốc son 
trên dặm dài lịch sử. 

Hiện nay, người ta không thể biết được dấu 
tích cổ truyền từ thời “xa lắc xa lơ” ấy nữa. 
Nhưng, chỉ một thượng điện được xây trên nền 
khá cao đã cho chúng ta thấy được dấu tích một 
ngôi chùa khá cổ, một loại kết cấu bắt nguồn từ 
thời khởi đầu cho tới tận thế kỷ XVI. Chùa Mía 
chắc chắn nằm trong một trung tâm quần tụ của 
người xưa, nên luôn được quan tâm, để tới thế kỷ 
thứ XVII trong xu hướng quay trở lại với Phật 
giáo, nhằm ổn định xã hội, thì nhiều ngôi chùa 
cũng như các di tích trung tâm khác đã được triều 
đình, qua những phi tần và các vị chức sắc nào đó, 


1. Lê Mạnh Thát: Lịch sử Phật giáo Việt Nam, 
Nxb. Thuận Hóa, Thừa Thiên Huế, 1999. 
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đứng ra hưng công. Có thể thấy được trong tinh 
thần ấy rất nhiều chùa như chùa Thầy, chùa Bút 
Tháp, chùa Phật Tích,... rồi đền vua Đình, vua Lê 
đều đã được chuyển hóa thành dạng kết cấu kiểu 
trăm gian. Song, tất cả kiến trúc đó đều có niên 
đại vào những năm 40 - 50 của thế kỷ XVII và 
gần như chỉ riêng chùa Mía là có niên đại vào 
cuối những năm 20 - đầu những năm 30 của thế 
kỷ XVII (khoảng niên đại và nghệ thuật của đình 
Tường Phiêu, Tích Giang, Phúc Thọ, Hà Nội - một 
ngôi đình gần như duy nhất của những năm đầu 
thế kỷ này)!. Như thế có thể nghĩ rằng, chùa Mía 
được tạo dựng lại qua sự hưng công của bà Ngọc 
Dao (một số tài liệu khác chép là Ngọc Dung, 
Ngọc Diêu, Ngọc Dong,...) là một khởi đầu của 
dạng chùa theo kiểu thức mới với dòng Phật giáo 
Lâm Tế và Tào Động du nhập mạnh hơn từ Trung 
Hoa. Tuy nhiên, bởi mang tính khởi đầu nên tạm 
có thể nghĩ rằng, đương thời kiến trúc này chưa to 
lớn lắm. Dấu tích để lại cho chúng ta hiện nay chỉ 
xác nhận được cụ thể gồm tòa tiền đường, thượng 
điện và tòa nhà hậu. Hiện nay, những bộ vì và cột 
gỗ mít mà những đường gân đặc quánh vẫn còn 
được gìn giữ ở đây. Vào đương thời, chùa đã có 


1. Vào tháng 2-2006, cán bộ Cục Di sản văn hóa 
tìm được ngôi đình Xuân Dục ở Gia Lâm cũng có niên 
đại như trên. 
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tam quan kiêm nhà bia (nay vẫn để hai tấm bia). 
Ngoài ra, tất cả những hành lang, tiền bái, tả hữu 
vu và các kiến trúc khác đều chỉ là sản phẩm được 
bổ sung vào thời kỳ sau. 

Như đã trình bày, chùa Mía có thể là một ngôi 
chùa khá cổ, một nơi sinh hoạt tâm linh còn mang 
nhiều dấu ấn chung của các cư dân Đông Nam Á. 
Nếu như ở Thái Lan, Lào và một số nước quanh 
vùng, bố cục ngôi chùa thường có kèm chợ, thì ở 
nước ta hiện tượng này cũng khá phổ biến trên 
diện rộng, như chùa Dâu có chợ Âm, chùa Nành 
cũng có chợ cạnh chùa, ngay cả đến chùa Hương 
Tích trên núi Hồng Lãnh (Hà Tĩnh) trước chùa 
cũng có chợ Âm... Vì thế, ngôi chợ trước cửa chùa 
Mía phải được coi là một phạm trù trong hệ thống 
của kiến trúc này. Người xưa nghĩ rằng, chùa và 
chợ là một cặp phạm trù thống nhất, hai không 
gian có vẻ như đối lập nhưng thực sự lại cần phải 
nương dựa vào nhau để tổn tại. Con người sống 
trong sự ồn ào của dục vọng, của sự bon chen 
nhiều khi tàn bạo (chợ) nhưng khi bước qua cửa 
chùa thì họ như được chìm đắm vào miền thánh 
thiện thanh tao, khiến cho họ trở nên tĩnh tâm, 
và, thực chất đã tạo cho con người sự cân bằng 
tâm hồn, thoát khỏi sự giày vò của tục lụy để 
vững tâm bước về phía trước. 

Ở lĩnh vực phong thủy, chùa Mía nằm trên 
một mảnh đất cao, xa xa có sông Tích chảy từ bên 


76 


https://tieulun.hopto.org 


hữu sang bên tả, mang ý nghĩa đem dòng sinh lực 
từ dương về âm để muôn loài muôn vật trong 
không gian này phát sinh, phát triển. Chùa quay 
hướng tây nam, vừa hướng đến trí tuệ để hành 
thiện (nam), vừa có ý thức cầu mong thần linh 
vên vị (tây). 

Trong khuôn viên chùa, công trình mở đầu là 
tam quan, trước đây có treo chuông và khánh. 
Lên tam quan phải qua năm bậc mà nhà chùa 
cho biết, đó là hình tượng chúng sinh của năm 
phương thế gian hội tụ về mảnh đất trí tuệ này. 
Tam quan có hai tầng mái tượng cho âm - dương 
đối đãi, để mỗi khi tiếng thu không rung lên như 
nhắc nhở trời - đất, âm - dương hòa hợp, và để 
cho con người mỗi sáng mỗi chiều tự dọn lòng 
mình, hòa vào thiên nhiên vũ trụ nhằm đi tìm 
chính mình, chính tâm. Ngôi tam quan tuy 
không cao, không lớn nhưng làm theo hình thức 
cổ truyền nên mang nét ấm cúng, trữ tình để cho 
người phật tử khi bước tới đây dẹp bỏ được lòng 
trần, khởi lòng tĩnh mà hướng tới cõi thiêng 
liêng. Tầng trên của tam quan đặt tượng một vị 
hộ pháp nhỏ đứng thẳng, hai tay chắp trước 
ngực, đầu đội mũ kim khôi, mặc áo giáp nhẫn 
nhục với các hoa văn nổi khối. Các nhà nghiên 
cứu nghệ thuật tạo hình Phật giáo thường cho 
rằng đây là bóng dáng của thái tử Kỳ Đà, đôi khi 
còn gọi là đức Tam Châu. 
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Tầng dưới của tam quan hiện nay còn để hai 
tấm bia đá cổ to vừa phải, tấm bia bên phải 
“Thập phương công đức bi ký” được làm năm 
Cảnh Hưng thứ 11 (1750) và tấm bia bên trái 
làm năm Vĩnh Tộ thứ 2 (1620). Đáng quan tâm 
ở tấm bia Vĩnh Tộ là diềm bia còn giữ được vân 
leo tay mướp theo phong cách thời Mạc; mặt 
trước trán bia được thể hiện đôi rồng chầu mặt 
trời, và mặt sau thay cho đôi rồng chầu là hai 
hoa cúc tượng cho mặt trời - mặt trăng hay 
tượng cho âm - dương đối đãi. Trên bia đề “Sùng 
Nghiêm tự thị bi” ghi chép về việc lập chợ Mía, 
càng cho thấy ngôi chợ trước mặt chùa là một bộ 
phận không thể tách rời. 

Tiếp sau cửa tam quan là nhất chính đạo dẫn 
vào sân chùa. Từ đây để vào đến tiền bái phải bước 
qua bảy bậc, mà theo nhà chùa là tượng cho bảy 
bước đi của đức Phật vào toàn cõi vũ trụ để cứu vớt 
muôn loài về miền hạnh phúc. 

Tòa nhà này có bảy gian theo lối tường hồi 
bít đốc tay ngai. Bộ vì nóc làm theo kiểu giá 
chiêng. Phần cốn gian cũng chỉ gồm một kèo ngồi 
và xà nách. Tất cả các gian ở tòa này đều có xà 
lòng nối với xà nách (những kiến trúc có xà lòng 
ở thế kỷ XIX chủ yếu chỉ đặt tại hai gian đầu hồi 
trong kết cấu tường hồi bít đốc). 

Ỏ gian đầu hổi bên phải tiền bái được để một 
tấm bia lớn có niên đại Đức Long thứ 6 (1634). 
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Đây là một tấm bia khá đặc biệt về nghệ thuật với 
các nét chạm nổi trau chuốt xen kẽ giữa rồng và 
hoa lá, tương tự như bia chùa Bút Tháp, chùa 
Thầy, chùa Keo và nhiều nơi khác (niên đại 
khoảng giữa thế kỷ XVII), bia có đường diềm 
trang trí theo bố cục hoa và chim xen kẽ. Đó là 
một đặc điểm hầu như của riêng giai đoạn nghệ 
thuật tạo hình từ cuối những năm 20 đến những 
năm 70 của thế kỷ XVII. 

Tòa tiền đường nằm song song với tiền bái, có 
kết cấu năm gian hai chái lớn với độ dài tương 
đương. Đáng quan tâm là ở kiến trúc này còn giữ 
được khá nhiều kết cấu bằng gỗ mít. Các bộ vì 
được làm theo kiểu giá chiêng, hai bên có rường 
cụt, đã bỏ ván bưng. Phần trang trí chủ yếu được 
làm từ đầu dư trở xuống. Các đầu dư của năm 
gian ở giữa đều được làm kiểu đầu rồng tương đối 
nhỏ và vẫn còn giữ được nét đao mảnh dài bay ra 
sau, đáng quan tâm là ở dưới bụng rồng có một 
đôi tay nắm lấy râu, đó là hiện tượng hiếm thấy ở 
những đầu dư. 

Cốn của các vì này được làm kiểu chồng 
tường, ở đầu các con rường được chạm vân xoắn 
còn mang nhiều nét kế thừa gần gũi của phong 
cách thời Mạc. Đồng thời, mặt bên của các xà 
nách vẫn còn sử dụng hình thức trang trí vân 
xoắn lớn và những hoa cúc nhìn chính diện được 
cách điệu, một điểm đáng quan tâm là đã xuất 
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hiện những đao mác trên vân xoắn ở đầu bẩy. 
Bằng vào những mảng trang trí và hoa văn, có 
thể xếp tòa tiền đường của chùa Mía vào niên đại 
nửa đầu thế kỷ XVII, sớm hơn chùa Bút Tháp và 
chùa Thầy vài chục năm. 

Thượng điện có nền khá cao. Ở đây còn giữ 
được nhiều chân tảng lớn, với mỗi cạnh hơn 0,7m 
và như vậy, đường kính cột cũng gần với con số 
này, chắc chắn nơi đây đã có một ngôi chùa cổ 
(tương tự như chùa Nả, Ba Vì, Hà Nội). Chân 
tảng bằng chất liệu đá vôi cho biết niên đại của 
tòa thượng điện có lẽ chỉ từ thời Mạc về sau. 

Tòa nhà hậu cũng theo kết cấu kiểu giá 
chiêng cổ truyền, với rường con khá lớn. Ở đây có 
những cột gỗ mít to lớn, những câu đầu cốn mập 
mạp và vẫn giữ được nguyên vẹn những đầu dư 
hình rồng, vừa thoáng có nét của phong cách Mạc 
nhưng đồng thời những đao cũng mang dấu ấn 
của thế kỷ XVII. Những cốn ở gian này đều theo 
kiểu chồng rường với rường thứ nhất là đuôi của 
đầu dư, rường thứ hai ăn mộng vào đầu cột cái rồi 
chạy ra và rường thứ ba là xà nách. Ngăn cách 
giữa các con rường là ván bưng và các đấu, làm 
khá cao để tương ứng. Những đầu bẩy cũng khá 
dài và hầu như đã được thay lại toàn bộ. Trong 
gian này, một số xà nách còn được chạm trổ khá 
kỹ với những vân xoắn, hoa cúc cách điệu cùng 
những đao mảnh nhẹ bay ra. 
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Tượng của chùa Mía khá nhiều, chủ yếu được 
làm bằng chất liệu gỗ và đất luyện, hiện bày không 
theo quy tắc phổ biến nào. Ở góc trong cùng hai 
bên hành lang là nơi đặt các ban thờ Đức Ông và 
Thánh Tăng, còn ở sườn là nơi đặt tượng Tổ 
truyền đăng. Từ bên trái qua bên phải nhà hậu, 
lần lượt tại các gian bày các tượng Nam Tào - Bắc 
Đẩu, Quan Âm tọa sơn ngồi trong động, phía trên 
có tượng Phật nhập Niết bàn, tượng của các vị Bồ 
Tát, động Quan Âm với trung tâm là đức Từ phụ 
rồi đến động Tuyết Sơn, ban thờ Thánh quan và 
cuối cùng là ban thờ Mẫu Liễu Hạnh. 

Trên thượng điện ở vị trí cao nhất có hai 
hàng tượng Tam thế Phật, bao gồm một hàng 
tượng Tam thế Phật lớn ngồi ở bên trên, có niên 
đại vào khoảng thế kỷ XVIII - XIX. Hàng tượng 
Tam thế thứ hai có lẽ vốn không phải của chùa 
mà được đưa từ nơi khác đến. Bộ tượng này được 
làm rất đẹp, có niên đại vào cuối thế kỷ XVII - 
đầu thế kỷ XVIII với hình thức tay tượng kết ấn 
“tam muội”, ấn “mật phùng” và ấn “thuyết 
pháp”. Các tượng mặc áo cà sa bó tương đối sát 
người, ngực để hở, khá nở, khiến tính dân gian 
của tượng khá rõ. 

Hàng thứ ba là bộ tượng Di Đà tam tôn với 
Phật A Di Đà ngồi giữa là sản phẩm của thế 
kỷ XVII. Tượng Quan Thế Âm và Đại Thế Chí ở 
hai bên đều trong thế ngồi, nhưng hai pho đó 
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không cùng một bộ với tượng A Di Đà bởi tỷ lệ 
không cân xứng. 

Tiếp đó là tượng Phật Di Lặc mang phong 
cách thế kỷ XIX, rồi đến tượng Thích Ca. Hai bên 
pho tượng này là hai vị Bồ Tát được làm khá lớn 
so với tượng đức Phật ngồi giữa, kèm theo là hai 
tượng Quan Thế Âm và Đại Thế Chí rất nhỏ đứng 
bên cạnh (chỉ cao khoảng 0,5m). 

Hai bên tường hồi của thượng điện, hiện có 
hai tượng chính là Văn Thù dạng nữ cưỡi sư tử 
xanh, đối xứng là tượng Phổ Hiển cưỡi voi trắng. 
Hai pho tượng được làm vừa phải với chiều cao 
toàn thân khoảng hơn 1m. Phía bên trái còn đặt 
tượng Quan Âm tọa sơn và có lẽ thêm một vị tổ 
của nhà Phật. 

Pho tượng ở góc bên trái của tòa thượng điện 
là Quan Âm Nam Hải kết ấn chuẩn đề. Đây là 
một pho tượng khá đẹp bởi những nét chạm khắc 
có tính chất chuẩn mực, các cánh tay nuột nà, 
ngón tay thuôn dài dạng búp măng. Tượng có I1 
đôi tay lớn, đầu đội mũ, xung quanh có hào 
quang, điểm hai bên thành mũ là những mây và 
một hàng hoa cúc cách điệu ở phía dưới. Tượng 
vẫn giữ được phong cách thời Mạc ở chỗ ngực nở, 
bụng tương đối thon, tuy các cánh sen đã úp hẳn 
lại nhưng lòng cánh sen vẫn còn giữ hình thức 
vân xoắn với hạt nổi. Nhìn chung, đây là pho 
tượng rất đẹp trong tạo hình của chùa Mía. 
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Hai bên tượng Quan Âm Nam Hải là tượng 
Kim Đồng, Ngọc Nữ cao khoảng 1,2m, tuy nhiên 
chỉ có pho Ngọc Nữ được làm tương đối sớm, là 
sản phẩm của nghệ thuật cuối thế kỷ XVII, còn 
pho Kim Đồng có niên đại vào cuối thế kỷ XIX - 
đầu thế kỷ XX. 

Gian ống muống, từ trong ra đầu tiên là hai 
tượng của hai vị Ngọc Hoàng Thượng đế, có thể 
hiểu được đây là tượng của đức Brahma (Đại 
Phạm Thiên Vương) và đức Indra (Đế Thích) ngồi 
trên ngai, ở hai đầu ngai được kết hình đầu rồng 
quay vào giữa để chầu Ngọc Hoàng. Cách thức 
trang trí trên ngai tuy được làm rất muộn sau 
này, nhưng rất có thể đã phỏng theo hình thức 
một chiếc ngai cổ của đầu thế kỷ XVII. 

Chính giữa tòa ống muống, trên một ban thờ 
tiếp theo, có đặt một pho tượng Phật khá đẹp, dù 
đài sen và tượng không cùng một phong cách, 
nhưng niên đại tương đối gần gũi nhau, đều là 
sản phẩm của cuối thế kỷ XVI - đầu thế kỷ XVII 
Những cánh sen như được làm từng cánh và lắp 
ghép vào, lòng cánh sen chạm vân xoắn và hoa 
cúc cách điệu, đó là một đặc điểm thường gặp ở 
niên đại này. Hai bên tượng lại được đặt tượng 
Phạm Vương và Đế Thích (?), phía ngoài của tượng 
này đặt pho A Di Đà đứng, còn gọi là Di Đà phát/ 
phóng quang, cao khoảng 1,2m - một sản phẩm 
của thế kỷ thứ XVIII. 
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Ôm sát ở trên thuộc hai bên ban thờ chính là 
Thập điện Diêm Vương, đồng thời ngay phía 
ngoài là những tượng khác bao gồm: Thích Ca sơ 
sinh, Kim Đồng, Ngọc Nữ, kể cả tượng Ngọc 
Hoàng và Lão Tử... cho thấy những tượng này 
không hẳn nguyên bản là của chùa Mía. 

Trên hệ thống ban thờ chính ở phía ngoài 
cùng lại là một ban thờ Thích Ca sơ sinh nữa, 
song tượng hai bên thực chất là Nam Tào - Bắc 
Đầu (dù mới cho đội mũ bình thiên) với động tác 
như cầm bút và cầm sách chứ không phải cầm 
hốt; đồng thời, thắt lưng ở ngực cũng như hoa văn 
trên áo tượng cho thấy đây không phải là sản 
phẩm gắn với các vị vua trời. 

Hai đầu hồi tòa tiền đường đặt tượng Bát bộ 
Kim Cương bằng đất, to vừa phải, được làm khá 
đẹp, về cơ bản mang phong cách nghệ thuật cuối 
thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX. Gian sát hồi đặt 
hai pho tượng rất lớn của hai vị Hộ Pháp Khuyến 
Thiện và Trừng Ác. 

Gian bên phải sát gian giữa tiền đường là một 
động đắp thờ Quan Âm tọa sơn cùng các chư thần; 
đối xứng gian bên trái là nơi đặt ban thờ Bà Chúa 
Mía. Tuy nhiên, mỗi bên của các gian này đều có 
hai tượng Bồ Tát ngồi trên tòa sen mà thực chất 
đó là Ái Bồ Tát, Ngữ Bồ Tát, Sách Bồ Tát và 
Quyền Bồ Tát, thị giả của Thích Ca. 

Về khám thờ Bà Chúa Mía, rõ ràng các hoa 
văn trang trí như những con phượng, rồng chầu 
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mặt trời, lân và đao mác đã cho ta thấy đây là sản 
phẩm của thế kỷ XVIII. Theo nhà chùa thì mỗi 
năm chỉ mở khám thờ một lần trước Tết Nguyên 
đán để bao sái tượng. Tượng Bà cao gần bằng 
người thường, khuôn mặt trái xoan đầy đặn, khăn 
phủ qua đầu trùm kín tai rồi phủ sang hai vai, 
mặc áo thụng ít nếp chảy, để hở ngực, hầu bao 
thắt nút con do. Hai tay buông, tay trái để ngửa 
trên đùi, các ngón tay cong lại đang trong thế ngồi 
lần tràng hạt, chân khoanh lộ bàn chân trái trên 
đùi phải theo dạng kiết già cát tường. Đây là 
tượng một phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu chỉ 
khoảng hơn ba mươi tuổi, tuy rằng niên đại của 
tượng tương đối muộn nhưng khá đẹp. 

Truyền rằng, bà Nguyễn Thị Ngọc Dao - vợ 
yêu của chúa Thanh Đô Vương Trịnh Tráng có 
công lao tu bổ chùa Mía ở đầu thế kỷ XVII, nên 
sau khi mất, bà được tạc tượng đưa vào chùa thờ, 
tục gọi là Bà Chúa Mía. Ở đây dân còn lập đền 
thờ cách chùa không xa gọi là đền Bà Chúa Mía, 
hay còn gọi là đền Phủ, đền thờ Vương Mẫu, hay 
đền Giải Sơn Thánh Mẫu. 

Truyền thuyết dân gian vùng xứ Đoài còn kể 
rằng: Có một người con của vua Hùng tên là Mị Ê 
đã có công lớn với làng và dần dần tên nàng thành 
tên của Kẻ Mía, bởi trong kiểu đọc chệch âm và 
hội âm thì tên chữ Mị Ê chuyển sang thành chữ 
Ma và tên làng. Cũng có một câu chuyện khác kể 


85 


https://tieulun.hopto.org 


rằng, vua nhà Lý đi đánh Chiêm Thành, bắt được 
nàng Mi Ê đem về, sau đó nàng tự tử ở Châu 
Giang' (một nhánh ở sông Đáy). Những gợi ý 
trong các câu chuyện kể trên đã cho chúng ta ngờ 
rằng cái tên Mị Ê vốn có gốc thuộc ngữ hệ Malayo. 
Và, với Kẻ Mía, ở một chừng mực nào đó, dòng 
văn hóa với Mã Lai đa đảo đã thâm nhập ngược 
vào các dòng sông lớn để hòa nhập với văn hóa 
bản địa, góp phần tạo nên một hệ văn hóa Việt - 
Mường ở vùng địa đầu của Xứ Đoài. 

Theo cố GS. Từ Chi, chính sản phẩm mía 
được trồng ở ven sông ít nhiều đã gắn với văn 
hóa Mã Lai. 

Nàng Mi Ê (tức nàng Mía) ở vùng Đường Lâm 
đã gợi cho chúng ta nhớ lại một câu chuyện cổ của 
những cư dân ngoài biển, tóm tắt như sau: Có hai 
anh chài lưới nhà kia, một hôm đi quăng chài mãi 
mà không bắt được con cá nào, cuối cùng chỉ vớt 
được duy nhất một đoạn gậy ngắn có đốt. Hai anh 
không biết làm cách nào, đem về vứt ở góc vườn 
trước cửa, từ đấy mọc lên một bụi cây rậm rạp, Ở 
giữa bụi có một cây cao hơn, trên đỉnh nảy một 
cặp sừng, giữa hai sừng là một chiếc vấy. Từ khi 
có cây thiêng này, hai anh em ngày nào cũng 
đánh được rất nhiều cá, về nhà thấy được dọn dẹp 
gọn gàng, cơm nước đầy đủ. Một hôm, như lệ 


1. Dẫn theo Lãnh Nam chích quái. 
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thường, hai anh em lại ra đi, nhưng người em bỏ 
về rình xem ai đã giúp đỡ mình. Anh ta thấy từ 
cái vẩy ở giữa hai cặp sừng một cô gái nhỏ chui ra, 
theo đốt cây đi xuống, tới đất đã lớn như người 
bình thường, vào nhà dọn dẹp. Người em chạy tới 
ôm lấy cô gái, từ đó họ trở thành vợ chồng và được 
coi như thủy tổ của loài người... 

Qua đây, chúng ta có thể tạm hiểu, cây mía 
được coi như một trục vũ trụ - con đường nối giữa 
tầng trên với tầng dưới và các đốt của nó như bậc 
thang đi về của thần linh... Suy cho cùng, cây mía 
đã trở thành một cây thiêng, mang tính cội 
nguồn, chở hạnh phúc đến cho muôn loài, muôn 
vật, đảm bảo cho các vụ mùa (cả ở trên cạn lẫn 
dưới nước) bội thu. Làng Mía như trở thành một 
mảnh thiên quốc, nữ thần của làng như hóa thân 
của bà mẹ thủy tổ xa xôi rồi theo thời gian, ở một 
chừng mực nào đó, Bà như hội vào Bà Chúa Mía. 
Lòng sùng kính của con người nhớ về cội nguồn, 
với những huyền thoại đã dệt nên một miền quê 
êm đềm, như những ngọn đèn thôi thúc người con 
quê hương tiến về phía trước. 


Trích tạp chí Di sản Văn hóa, 
Cục Di sản Văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, số 2, 2006. 
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CHÙA MỘT CỘT" 


LÊ KHÁNH 


Người dân Việt Nam ở trong nước hay những 
người xa quê hương, những du khách nước ngoài, 
dù đã đi nhiều nơi, được thưởng ngoạn nhiều danh 
thắng nổi tiếng trên thế giới, dù người đó là người 
không mộ đạo Phật, nhưng khi đến Việt Nam, đến 
Thủ đô Hà Nội đều có một ước vọng là được viếng 
thăm Lăng Bác Hồ, thăm chùa Một Cột - một di 
tích danh thắng của người Việt, của một dân tộc 
anh hùng. Chùa Một Cột đã trở thành một biểu 
tượng của dân tộc, được cả thế giới biết đến. Nhưng 
không phải ai cũng hiểu rõ về ngôi chùa cổ kính 
này, cho dù người đó đã đến đây nhiều lần, cho dù 
chùa Một Cột đã được nhiều nhà nghiên cứu, nhiều 
sách vở, báo chí hay qua những hướng dẫn viên du 
lịch giới thiệu. Có chăng họ chỉ chiêm ngưỡng vẻ 


” Tiêu đề cũ của bài viết là: Chùa Một Cột xưa và nay. 
Tiêu để này do chúng tôi đặt lại (.7). 


38 


https://tieulun.hopto.org 


đẹp kiến trúc chùa độc đáo có một không hai trên 
thế giới này. 

Theo sử sách chép lại thì chùa Một Cột được 
xây dựng vào tháng Mười năm Kỷ Sửu (1049), 
dưới triều vua Lý Thái Tông (ở ngôi: 1028 - 1054), 
là một trong những vị vua anh minh, nhân hậu 
của triều đại nhà Lý - một triều đại mà Phật giáo 
phát triển rực rỡ, lấy giáo lý, tư tưởng đạo đức 
Phật giáo để cai trị đất nước, với nhiều danh tăng 
có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và kiến 
thiết đất nước như Thiền sư Vạn Hạnh là người 
khuyên Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ, 974 - 1028) đời 
đô ra Thăng Long để tính kế lâu dài cho đời sau. 
Và nhờ có Phật giáo, triều Lý đã thực thi hàng 
loạt chính sách tiến bộ như khoan sức dân, coi 
trọng sự học... đem lại sự thịnh trị cho vương 
triều suốt 217 năm. Tương truyền: Năm 1049, Lý 
Thái Tông nằm mộng thấy Quan Âm ngồi trên đài 
sen, vua cũng được dắt lên đó. Khi tỉnh giấc, vua 
đem việc ấy hỏi các quan. Có người sợ là điểm 
không lành. Sư Thiền Tuệ khuyên vua làm chùa, 
dựng cột đá giữa hồ, làm tòa sen của Phật đặt 
trên cột như đã thấy trong mộng; cho các sư chạy 
đàn, tụng kinh cầu cho vua sống lâu, vì thế gọi là 
chùa Diên Hựu (kéo dài cõi phúc). 

Chùa Một Cột thời Lý nay không còn, nhưng 
qua sử sách ghi chép lại, chúng ta có thể hình 
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dung một phần nào đó ngôi chùa thời Lý với 
không gian rộng, to lớn hơn nhiều so với hiện 
nay; kể cả những bộ phận hợp thành và hình 
dạng cũng phong phú hơn: Chùa là một tổng thể 
kiến trúc gồm ngôi chùa và tòa đài xây ở giữa hồ 
hình vuông. Chùa tên là Diên Hựu và tòa đài có 
tên là Liên Hoa. Đài này lâu nay gọi là chùa 
Một Cột. Liên Hoa đài được làm giữa hồ hình 
vuông Linh Chiểu có lan can (hồ này trong lần 
trùng tu năm 1105 mới được đào). Có ao Bích 
Trì vây tròn và bốn cây cầu vồng bắc qua, hai 
bên tả hữu có hai ngọn tháp được gọi là tháp 
lưu ly. Ngoài ra, còn có chuông Quy Điền, được 
coi là một trong “An Nam tứ đại khí” nằm giữa 
vườn Tây Cấm hoa lệ. 

Trên tấm bia tháp Diên Lĩnh ở chùa Đọi (Duy 
Tiên, Hà Nam) soạn năm 1121 đã mô tả chùa Một 
Cột, qua đó có thể hình dung được tổng thể ngôi 
chùa, trước hết là môi trường, ngoại cảnh gắn với 
việc chọn đất theo thuyết phong thủy và quy mô 
Liên Hoa đài (chùa Một Cột) thời Lý to hơn ngày 
nay nhiều: “Đào hồ Linh Chiểu, giữa hồ vọt lên 
một cột đá, đỉnh cột đá nở đóa hoa sen nghìn 
cánh, trên dựng tòa điện màu xanh. Trong điện 
đặt pho tượng Quan Âm. Vòng quanh hồ là dãy 
hành lang. Lại đào ao Bích Trì, mỗi bên đều bắc 
cầu vồng để đi qua. Phía sân trước cầu, hai bên tả 
hữu xây tháp lưu ly”. 
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Tuy vậy, cũng có nhiều ý kiến khác nhau về 
lịch sử chùa Một Cột, như tại tấm bia ở chùa do 
Hòa thượng Lê Tất Đạt ghi năm Cảnh Trị thứ 3 
(1665) lại khắc là: “Năm đầu niên hiệu Hàm Thông 
đời Đường, Cao Biền đến nước ta, dựng một cột đá 
ở giữa hồ. Trên cột xây một tòa lầu ngọc, trong đó 
đặt tượng Phật Quan Âm để thờ cúng. 

Khi đất chung đúc anh linh, cầu gì được nấy. 
Đến khi triều Lý xây dựng kinh thành ở đây, cũng 
noi theo dấu cũ, ngày càng sùng kính nên càng 
linh thiêng. 

Khi Lý Thánh Tông chưa có hoàng tử, thường 
đến đó cầu nguyện. Một đêm, vua nằm mộng thấy 
Phật Quan Âm mời lên trên lầu, ôm một đứa trẻ 
đặt vào lòng vua. Tháng đó, hoàng hậu có mang 
hoàng tử. Vua bèn sửa thêm ngôi chùa Diên Hựu 
ở bên phải chùa Một Cột để mở rộng việc thờ 
cúng, làm sáng rõ sự tôn sùng”. 

Các điều ghi trong tấm bia này có chỗ khác 
với thuyết ghi trong chính sử, như việc Cao Biền 
cho xây chùa Một Cột, trong khi đó chính sử chép 
rằng việc vua Lý Thái Tông nằm mộng thấy Phật 
Quan Âm mới dẫn đến việc xây dựng chùa. 

Ngày nay, chùa Một Cột nằm giữa quần thể 
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc phường Ngọc 
Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Trải qua nhiều biến 
cố lịch sử, qua năm tháng, chùa không còn giữ 
được vẻ nguyên vẹn như xưa. Ngôi chùa cũ không 
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còn vì chùa đã được trùng tu nhiều lần và mỗi lần 
đều có thay đổi chút ít; ao Bích Trì, cầu vồng và 
hai bảo tháp (tháp lưu ly) cũng không còn; các con 
chim gắn ở trên mái cũng đã được thay thế bằng 
những con rồng; vườn hoa Tây Cấm hoa lệ không 
còn hoa viên thoáng đãng, rộng lớn như xưa, mà 
chỉ còn không gian bé nhỏ nằm giữa hai kiến trúc 
hiện đại và cổ đại. 

Tuy vậy, về hình dáng, chùa Một Cột ngày 
nay vẫn giữ được những nét xưa: chùa hình 
vuông, mỗi chiều dài hơn 3m, mái cong dựng 
trên một cột đá hình trụ cao 4m (chưa kể phần 
chìm trong nước), đường kính rộng 1,2m. Cột đá 
gồm hai phiến trụ được gắn rất khéo nên thoạt 
nhìn cứ tưởng là một khối liền. Tầng trên đầu 
của trụ đá là hệ thống những thanh gỗ tạo thành 
bộ khung sườn kiên cố đố lấy một bộ khung gỗ 
của ngôi chùa làm như một đóa hoa sen vươn 
thẳng trên khu hồ nhỏ hình vuông có xây lan can 
bằng gạch bao quanh, trong hồ trồng sen. Trên 
nóc có lưỡng long chầu nguyệt càng tôn vẻ linh 
nghiêm của ngôi chùa, các đầu đao ở các góc mái, 
bên cạnh các đầu đao là các con rồng. Từ bờ 
ngoài có cầu thang bằng gạch dẫn lên Phật đài. 
Trên cửa Phật đài có tấm biển đề chữ “Liên Hoa 
đài” (đài hoa sen) ngụ ý nhắc lại sự tích xây 
dựng chùa thuở trước. Trong Phật đài vẫn thờ 
Phật Bà Quan Âm. Trước chùa là một sân nhỏ, 
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qua sân nhỏ là chùa Diên Hựu gồm chùa chính, 
nhà tổ, nhà tăng. Cạnh chùa Diên Hựu là Bảo 
tàng Hồ Chí Minh. Phía sau chùa là ao cá Bác 
Hồ và nhà sàn nơi Bác ở. Chếch về phía đường 
Hùng Vương là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh... 
Bên tay trái chùa (nhìn đối diện mặt chùa) là 
khu vườn tháp. 

Chùa Một Cột gắn với lịch sử oai hùng của dân 
tộc. Trải qua nhiều biến cố lịch sử của dân tộc, 
chùa vẫn trường tồn, được nhân dân và các triều 
đại trân trọng, gìn giữ, coi là biểu tượng về sự 
trường tồn của đất nước Việt Nam. Ngày 11-9-1954, 
trước khi rút chạy khỏi nước ta, thực dân Pháp đã 
cho nổ mìn phá hủy chùa Một Cột nhằm xóa đi 
một đi sản văn hóa, lịch sử, kiến trúc, tôn giáo; 
xóa đi cội nguồn, biểu tượng và niềm tự hào của 
người dân Việt, nhưng ngay sau khi tiếp quản 
Thủ đô Hà Nội, Chính phủ non trẻ của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, đứng đầu là Chủ tịch Hồ 
Chí Minh lãnh đạo đã cho xây dựng lại chùa Một 
Cột như cũ và tháng 4-1955 thì công việc hoàn tất 
(như ta thấy hiện nay). Điều đó cho thấy sự quan 
tâm của Đảng, Bác Hồ đối với đời sống tôn giáo 
của đồng bào Phật giáo, đối với tăng n1, phật tử 
Việt Nam. Qua đó, cũng khẳng định cội nguồn 
của dân tộc, của tinh thần bất khuất không bao 
giờ bị xóa nhòa, nó mãi mãi trường tồn cùng với 
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Chiêm ngưỡng ngôi chùa Một Cột từ vị trí, 
môi trường, cảnh quan, đến kiến trúc, ta cảm 
nhận được vẻ đẹp của sự kết hợp nhuần nhuyễn 
giữa đường cong, đường thẳng, hình tròn, hình 
vuông... tất cả theo một quy luật vừa hài hòa, 
vừa thống nhất, vừa có sự biến hóa, tất cả tạo 
cho cảnh chùa thanh tao, man mác u huyền. Ỏ 
đó con người như được tẩy trần để gần gũi với 
giáo pháp. Bởi vậy, từ xưa cho đến nay đã có rất 
nhiều danh nhân đến đây thưởng ngoạn và 
chiêm ngưỡng giá trị của chùa. Thiền sư Huyền 
Quang - Đệ Tam tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên 
Tử, một vị Thiền sư nổi tiếng thời Trần - sau một 
lần đến thăm chùa Một Cột cũng phải thốt lên 
bằng một bài thơ với tựa đề Diên Hựu tự: 


CHÙA DIÊN HƯU 


Đêm thu chùa thoảng tiếng chuông tàn 
Phong đỏ, trăng ngời, sóng nguyệt lan 
Tn ngược hình chìm, gương nước lạnh 
Sẫm đôi bóng tháp, ngón tiên hàn. 
Muôn duyên chẳng vướng: xa trần tục 
Một mảy nào lo: rộng nhãn quan. 
Thấu hiểu thị phi đều thế cả 
Dầu ma dầu Phật, chốn nào hơn? 
(Bản dịch của Huệ Chì) 
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Ngày 14-3-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính 
yêu đã đưa Tổng thống Ấn Độ R.Praxát đến thăm 
chùa Một Cột, sự kiện đó càng khẳng định rõ sự 
quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với chùa 
Một Cột nói riêng và Phật giáo nói chung, qua đó 
giới thiệu với đất nước Ấn Độ nói riêng, với thế 
giới nói chung về nền văn hóa Việt Nam, về lịch 
sử Việt Nam, về tinh thần Việt Nam, dân tộc anh 
hùng luôn tự đứng vững và vươn lên bằng trí tuệ 
của mình. Cũng thật trùng hợp, chùa Một Cột 
hiện nay nằm trong khu quần thể Lăng Chủ tịch 
Hô Chí Minh (thông thường du khách sẽ được đưa 
đến thăm Lăng Bác trước, rồi nhà sàn nơi Bác ở 
và làm việc, chùa Một Cột, cuối cùng là Bảo tàng 
Hồ Chí Minh)... 

Chùa Một Cột ngày xưa được coi là chốn “linh 
thiêng”, được các vua chúa, quan lại, nhân dân 
thời Lý cũng như các triều đại phong kiến Việt 
Nam thường đến đây cầu nguyện cho quốc thái 
dân an, cho gia đình được hạnh phúc. Chùa Một 
Cột là một điểm “du lịch tâm linh” của Thủ đô Hà 
Nội nói riêng, của Việt Nam nói chung, không chỉ 
người Việt Nam mà cả du khách nước ngoài đều 
biết đến. Ngôi chùa là biểu hiện cho cội nguồn, sự 
trường tồn của Việt Nam nói chung và của Thủ đô 
Hà Nội nói riêng... Xét ở một khía cạnh nào đó, 
chùa Một Cột còn là chỗ dựa tỉnh thần cho nhân 
dân miền Nam trước ngày giải phóng miền Nam, 


95 


https://tieulun.hopto.org 


thống nhất đất nước (1975), khi được tái hiện tại 
Đài Gòn vào năm 1958 qua ngôi chùa với cái tên 
là “Nam Thiên Nhất Trụ” do Hòa thượng Thích 
Trí Dũng chủ trương xây dựng, nhằm giúp mọi 
người dân miền Nam được chiêm ngưỡng một 
danh lam của đất Bắc, hướng về cội nguồn, nêu 
cao tỉnh thần độc lập dân tộc, hun đúc hy vọng 
xây dựng một đất nước hòa bình, độc lập, ấm no, 
hạnh phúc. 

Sự nổi tiếng của chùa Một Cột còn ở giá trị 
kiến trúc độc đáo có một không hai trên thế 
giới... Ở Ba Lan (trong vườn hoa của Viện Bảo 
tàng Á Châu và Thái Bình Dương tại thành phố 
Xôlét Vácxava) có dự định sẽ xây dựng mô hình 
chùa Một Cột bằng nửa ngôi chùa ở Hà Nội'. Và 
tại Trung Quốc trong công trình xây dựng các 
cảnh quan nổi tiếng trên thế giới theo mô hình 
thu nhỏ như: Tháp Épphen (Pháp), tháp nghiêng 
Pisa (Italia), tượng Nữ thần Tự do (Mỹ), Kim Tự 
Tháp (Ai Cập), Vạn Lý Trường Thành (Trung 
Quốc), vườn treo Babilon,... có cả mô hình chùa 
Một Cột của Việt Nam. 

Di tích chùa Một Cột là một kiến trúc - điêu 
khắc nghệ thuật độc đáo, vừa mang giá trị nhân 
văn, mang tính tôn giáo với ý nghĩa lịch sử, vừa là 


1. Theo báo Sài Gòn giải phóng, số ra ngày 24-12-1987, 
ở mục “Tin vắn thế giới”. 
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niềm tự hào, biểu tượng văn hóa - cội nguồn đã đi 
vào tâm thức của người Việt Nam gần chục thế kỷ 
nay,... Do vậy, phải tuyên truyền, giáo dục cho 
quần chúng hiểu được giá trị mọi mặt của di tích 
lịch sử văn hóa này, để hình thành ý thức bảo tôn 
di sản văn hóa dân tộc, để cho người trong nước 
và khách thập phương, không những đời nay mà 
cả đời sau, được chiêm ngưỡng và cảm thụ. 


Trích tạp chí Nghiên cứu Phật học, 


Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
số 5, 2004. 
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CHÙA PHẬT TÍCH, CHÙA DẠM” 


NGUYÊN VĂN ĐÁP 


Gần nghìn năm đã qua, các kiến trúc huy 
hoàng của vương triều Lý đã bị tàn phá một cách 
khốc liệt dưới sự xâm lược của phương Bắc vào 
đầu thế kỷ XV. Tất cả chỉ còn lại phế tích, cùng 
một số hiện vật gốm và đá... ít ỏi, song cũng đủ 
để chúng ta nhận định về một thời kỳ lịch sử. 

Nói tới Bắc Ninh là nói tới một trong không 
nhiều vùng có nền văn hóa nghệ thuật phát triển 
rực rỡ nhất trong thời kỳ trung cổ, một nền kiến 
trúc, điêu khắc gỗ, gốm và đá tuyệt khéo có ở 
nhiều công trình di tích lịch sử - văn hóa. 

Trải trường kỳ lịch sử và phát triển, Bắc 
Ninh từng là trung tâm chính trị, quân sự, trung 
tâm văn hóa Phật giáo của nước ta. Chùa tháp 
thời Lý ở Bắc Ninh, tuy được xây cất ở nhiều nơi 


” Tiêu đề cũ của bài viết là: Chùa Phật Tích, chùa 
Dạm -_ Di tích nghệ thuật tiêu biểu thời Lý ở Bắc Ninh. 
Tiêu đề này do chúng tôi đặt lại (Ö.T). 
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với quy mô to lớn, bề thế nhưng đến nay chỉ còn 
gặp được hai chùa tiêu biểu, là chùa Phật Tích 
(xã Phật Tích, huyện Tiên Du) và chùa Dạm (xã 
Nam Sơn, huyện Quế Võ). 


Chùa Phật Tích 


Chùa Phật Tích có tên chữ là Vạn Phúc tự, 
nằm trên núi Phật Tích (hay còn gọi là núi Lạn 
Kha). Vị trí cảnh quan chùa rất đẹp, phía trước là 
dòng sông Đuống, phía sau là dải Nguyệt Hằng 
nhấp nhô. Đây là một công trình kiến trúc nghệ 
thuật nổi tiếng thời Lý, đã được ghi lại trong bia 
đá cũng như trong sử sách, nói rõ về quy mô to 
lớn và rực rõ của chùa. 

Hiện nay, ở chùa cũng như ở Bảo tàng tỉnh 
Bắc Ninh còn lưu giữ được những viên gạch có in 
dòng chữ “Lý gia đệ tam đế Long Thụy Thái Bình 
tứ niên tạo”, hoặc “Lý gia đệ tam đế Chương 
Thánh Gia Khánh thất niên tạo”. Những dòng 
chữ này đã cho biết công trình được xây dựng 
vào thời vua Lý Thánh Tông, từ năm 1057 đến 
năm 1065. Sử cũ còn chép, năm 1129 dưới triều 
vua Lý Thần Tông, đã khánh thành 84 nghìn bảo 
tháp đất nung. Số lượng tháp khổng lồ đó được 
đem đặt ở nhiều nơi trong nước, nhưng trong 
nhiều truyện kể rằng, riêng ở Phật Tích đã đặt 
tám vạn tháp. Vì vậy, dãy núi ở Phật Tích còn 
được mang tên núi Bát Vạn. 
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Mặt bằng kiến trúc chùa Phật Tích thời Lý có 
quy mô to lớn, với ba lớp nền, mỗi lớp có chiều 
rộng khoảng 60m, chiều dài khoảng 100m và 
chiều cao từ 3m đến 5m, được ghép đá làm bậc lên 
xuống. Hiện nay, vẫn còn những bức tường đá 
ghép khéo léo nhằm bảo vệ các tầng nền hiệu quả. 
Trên các lớp của mỗi nền chùa này, người xưa đã 
cho dựng lên nhiều tòa ngang, dãy dọc, nhiều 
công trình hoành tráng, những “gác cao vẽ chim 
phượng và sao Ngưu, sao Đẩu sáng láng”, những 
“cung quảng vẽ nhị hồng”, những “cung điện vẽ 
san sát trong núÏ”. 

Tháng Chạp năm 1940, trong một lần khai 
quật, L.Bezacier' đã tìm thấy “chân của cây 
tháp”. Theo mô tả của ông, chân cây tháp dài 
8,õm, gồm những vạt tường dày 2,15m xếp bằng 
gạch có niên đại 1057. Dưới chân của những vạt 
tường này có một số bức chạm đá rất đẹp. 

Năm 2003, trong lần đào năm hố thám sát 
của Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh ở vườn chùa, đoàn 
khảo sát đã phát hiện ra nền móng của một công 
trình kiến trúc, trong nền móng đó cũng thấy một 
số viên gạch thời Lý, có niên đại 1057, được xây ở 
móng, do tận dụng gạch của thời Lý... Ngoài ra, 


hiện nay trong khu di tích còn lưu giữ một số hiện 


1. Nhà khảo cổ học người Pháp. 
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vật thời Lý là những tác phẩm điêu khắc đá dùng 
để trang trí kiến trúc và một số tác phẩm điêu 
khắc đá dùng trong kiến trúc xưa, mặc dù số 
lượng các tác phẩm nghệ thuật không còn nhiều, 
nhưng cũng đủ cho ta thấy được tài năng của cổ 
nhân. Trong đó, có thể thấy các điển hình sau: 

- Tượng Phật: được coi là một trong những 
bức tượng có niên đại sớm nhất của người Việt. 
Tượng được chia thành hai phần rõ rệt: phần 
tượng và bệ, với chất liệu bằng đá xanh mịn. Hình 
tượng Phật được tạc kiểu kiết già, ngồi trên một 
tòa sen, đặt trên bệ hình bát giác, toàn bộ cao xấp 
xi 3m, riêng tượng cao 1,84m, bệ bát giác được 
chạm phủ kín bề mặt. Mặt đứng của cả hai tầng 
đều có hình rồng đuổi nhau, trên một nền toàn 
vân xoắn, mặt nằm là hoa dây cách điệu có hình 
người nhỏ bé, phía dưới là những lớp sóng hình 
tam giác ken nhau. Thực ra pho tượng Phật này 
không còn hoàn chỉnh như thuở ban đầu, mà 
tương truyền từ thế kỷ XV, tượng đã bị quân 
Mình phá hoại. Pho tượng còn lưu giữ tới hiện nay 
có đầu tượng thuộc phong cách cuối thế kỷ XVII - 
đầu thế kỷ XVIII với miệng nhỏ lại, môi dày lên, 
đôi mắt hơi xếch, trên khuôn mặt đầy những khối 
căng điêu khắc, khác xa so với tượng thời Lý ở 
Chương Sơn (Nam Định). Mặt khác, đài sen cũng 
được làm lại, vì vậy không đỡ hết đầu gối của 
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tượng. Nhưng qua những gì còn lại ở tượng này, 
với sự tạo tác trau chuốt và các chi tiết nuột nà đã 
cho thấy đây là một tác phẩm điêu khắc tiêu biểu 
của đương thời, khẳng định tính chất cổ điển mẫu 
mực của nghệ thuật dân tộc ở giai đoạn đầu kỷ 
nguyên độc lập, tự chủ. 

- Tượng đầu người mình chim đánh trống: 
Đây là những Kinnaras, bắt nguồn từ huyền thoại 
Ấn Độ. Linh vật này được cấu tạo từ ngực trở lên 
là người, từ ngực trở xuống là chim. Chúng có 
khuôn mặt đầy đặn hiền từ, bầu bĩnh, sống mũi 
cao, miệng ngậm ẩn một nụ cười hàm tiếu, ngực 
nở, tay tròn mập, tóc được búi tròn, uốn lượn rất 
khéo, làn tóc trên trán và trên búi được điểm 
những hoa cúc nhỏ mãn khai. Phần mình chim 
với bộ lông mang tính tượng trưng, hai chân cứng 
khỏe, móng cong nhọn, cánh chéo ra phía sau, 
đuôi, bụng và chân được diễn tả bằng những 
đường uốn cong mềm mại thường thấy trong các 
tác phẩm thời Lý. 

Kinnaras đeo trống cơm, hai bàn tay mềm 
mại đang nhịp nhàng vỗ trên mặt trống. Dù dưới 
dạng nào đi chăng nữa thì mọi Kinnaras đều có 
tài tấu nhạc thiên thần để dẫn chúng sinh vào con 
đường của đạo pháp. 

- Hang thú đá: nằm ỏ tầng nền thứ hai của 


chùa, gồm năm đôi linh thú: trâu, ngựa, vol, tê 
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giác và sư tử xếp đối xứng nhau. Các con vật này 
đều nằm trên đài sen tạc từ một khối đá liền, chỉ 
riêng con trâu ở dãy bên phải ghép bằng hai khối 
đá. Những chỉ tiết tai, đuôi, sừng... đều được chắp 
nhờ những lỗ mộng. Chúng đều có thân hình trù 
phú, dáng khỏe khoắn, cao trung bình 1,2m, chiều 
dài từ 1,õm đến 1,8m. Nghệ thuật điểm trên thân 
một số con thường là vân mây, cụm vân xoắn như 
biểu tượng cho tỉnh tú. Những linh vật này đều 
trong thế ngơi nghỉ tĩnh tại và ẩn chứa một tỉnh 
thần sâu xa về Phật đạo. 

- Chân tảng đá kê cột cao 17cm, mỗi cạnh dài 
72cm, mặt trên tạo đài sen tròn, trên mặt mỗi 
cánh sen đều có đôi rồng chầu lá đề thuộc phong 
cách thời Lý. Bốn mặt đứng chạm giống nhau, 
với đề tài đoàn nhạc sứ thiên thần gồm mười 
người, đặt cân xứng hai bên đang đi trong động 
tác múa “vũ trụ” và sử dụng các nhạc cụ khác 
nhau. Người nào cũng ngửa mặt trong hình thức 
chiêm ngưỡng, thân hơi ngả về phía trước, chân 
trong co gập, chân ngoài chống thẳng. Điểm 
xuyết quanh mỗi người là một vài dải uốn lượn 
bay ra. Người nào cũng bó tóc trên chỏm đầu và 
tuy được thể hiện nhỏ bé (cao xấp xỉ 7cm) nhưng 
mọi chi tiết như mắt, mũi, mồm... đều rõ; trên 
yếm, váy được thể hiện cả hoa văn, chân đi hài 


cao, mũi với gót có túm lông chải lượn dài... Đây 
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là hình các Gandharvas, sống ở cung trời Đế 
Thích, đã đem âm thanh huyền diệu mà tôn vinh 
Phật pháp; hình thức biểu ý trên ở mảng chạm 
đồng nhất với sự hướng tới chiếc lá đề của các 
nhạc sĩ này. 

- Các viên gạch: Hiện nay ở khu chùa còn lưu 
lại một số viên gạch có in dòng chữ “Lý gia đệ 
tam đế Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo” hoặc 
“Lý gia đệ tam đế Chương Thánh Gia Khánh thất 
niên tạo”. Những viên gạch này có kích thước 
trung bình dài 38cm, rộng 2lcm, dày 5cm, các 
chữ Hán được in nổi thành hai dòng ở giữa mặt 
trong một khung chìm hình chữ nhật; gạch có độ 
nung vừa phải và có màu đỏ không đồng đều. 
Ngoài ra, trong khu vực chùa còn tìm thấy các 
viên gạch không có chữ, một loại to và một loại 
nhỏ. Loại nhỏ có kích thước dài 37cm, rộng 19em, 
dày 4,5em. Loại to chiều dài bị võ nên không có 
số đo chính xác là bao nhiêu, mà chỉ đo được 
chiều rộng là 28em và dày 6cm. Cũng tại đây, 
hiện còn bảo lưu được một số hiện vật thời Lý, 
như đầu rồng bằng đá, ngói ống có trang trí chim 
phượng, một số đồ gốm. 

Như vậy, có thể khẳng định rằng, chùa Phật 
Tích là công trình văn hóa tín ngưỡng Phật giáo 


1. Thuật ngữ chỉ các thiên sứ trong thế giới quan 
Phật giáo. 
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có quy mô to lớn, với nhiều hiện vật tiêu biểu của 
thời Lý (thế kỷ XI. 


Chùa Dạm 


Chùa Dạm có tên chữ là Đại Lãm tự, nằm 
trên núi Dạm thuộc địa phận thôn Tự, xã Nam 
Sơn, huyện Quế Võ (Bắc Ninh). Chùa do Nguyên 
phi Ỷ Lan cho dựng, trong chùa có nhiều công 
trình nguy nga đồ sộ, xếp vào hàng đại danh lam 
kiêm hành cung. Theo các sách sử thì công trình 
chùa Dạm bắt đầu được khởi công từ mùa đông 
năm 1086 đến mùa hạ năm 1094 mới hoàn thành. 

Hiện nay, các lớp mặt nền vẫn còn, khá rộng 
phẳng, thành nền bó đá khối vững chãi, trên nền 
chính có hai khu đất vuông - tròn cân nhau, được 
kè lại bằng đá chạm hình sóng nước làm nền cho 
cột đá chạm rồng, ngoài ra là các chân tảng đá 
mài, mặt chạm đài sen..., tất cả là bằng chứng 
xác thực của một công trình kiến trúc lớn của 
thời Lý. 

Toàn bộ chùa gồm có bốn tầng, nền phẳng, với 
tổng diện tích khoảng 8.000m”, chiều sâu mỗi 
tầng khoảng 65m, rộng 120m, các bờ kè thành của 
mỗi tầng cao khoảng 6m, được xếp bởi những khối 
đá lớn hình hộp chữ nhật. 

Tầng nền thứ nhất còn gọi là Bãi Hội. Trước 
đây cứ vào ngày mồng 8 tháng Chín (âm lịch), 
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dân 18 xã của huyện Võ Giàng lại rước lễ tập 
trung tại bãi này. 

Tầng nền thứ hai có ba lối đi lên, lối ở giữa 
rộng khoảng ðm, hai lối nhỏ nằm ở hai bên rộng 
khoảng 3m cũng được bố trí bậc cấp bằng đá. Ở 
hai bên của cửa giữa có hai ụ đất đối nhau, được 
kè xung quanh bằng đá chạm sóng thời Lý quen 
thuộc. Ụ bên phải hình vuông, mỗi cạnh dài 7m, 
cao gần 2m, còn giữ được vòng đá kè rất tốt; 
những hoa văn sóng hình nấm rất lớn. Ụ bên trái 
chùa hình tròn, cũng được kè đá chạm sóng, chính 
giữa ụ được dựng một cột đá lớn liền khối cao 
khoảng 5m. Cột này thông thường còn được gọi là 
“cột biểu”. Đây là một di vật đặc biệt của đương 
thời, cần phải được minh giải. Tạm thời, chúng tôi 
đưa ra một vài nhận xét như sau: 

Cột nằm ở phía ngoài bên trái cấp nền thứ hai. 
Bệ cột là một nền tròn, với đường kính 4,5m, cao 
xấp xỉ 1m, xung quanh bó đá tảng. Chân các viên 
đá tảng được gọt cong hình vỏ măng, lồi hẳn ra, nối 
nhau, hợp thành một đế nổi khối chắc chắn. Mặt 
đứng của các viên đá được chạm hai loại “sóng” đội 
nhau. Lớp dưới là sóng nước với các đường cong 
lượn song hàng; lớp trên là “sóng” hình nấm theo 
kiểu thót thân xòe tán, chân mở rộng nối nhau; cứ 
giữa hai ngọn lớn lại nhô lên ngang hàng một ngọn 
phụ. Chính giữa nền bệ là chiếc cột với hai phần rõ 
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rệt. Nửa dưới theo hình khối hộp đứng, cạnh ở 
chân hơn kém nhau chút ít (1,4m và 1,6m). Lên 
cao khoảng 1,8m góc đứng của cột được gọt trở 
thành một đế tròn cao gần 0,4m, như làm bệ đỡ 
cho phần trên. 

Phần trên là một khối trụ không tròn hẳn, 
theo kiểu “thượng thu hạ thách”' cao khoảng 
1,95m có đường kính dưới xấp xỉ 1,m. Bao quanh 
mặt phía dưới khối trụ (chiếm độ cao khoảng gần 
1m) là đôi rồng được chạm nổi khối, ngoắc đuôi 
nhau rồi chạy từ sau ra trước. Phía trên, gần đầu 
cột, người ta khoét một số lỗ nông hình cửa vòm 
cuốn với kích thước to nhỏ không đều nhau. 

Về hình thức, qua đối sánh với tạo hình của 
các nước trong vùng và qua huyền thoại, chúng ta 
tạm có thể đưa ra một giả thiết: Cột đá này là 
biểu tượng một linga, tượng trưng cho sức mạnh 
sáng tạo - truyền thuyết Ấn Độ có kể rằng: 
Vishnu và Brahma đã cãi nhau để giành quyền 
sáng tạo ra thế giới. Lúc đó, đột nhiên xuất hiện 
một cây cột đen rực lửa. Do không hiểu, nên hai 
thần bèn quyết tìm đến cội nguồn. Brahma biến 
thành thiên nga bay lên và Vishnu biến thành lợn 
lồi đào xuống. Cuối cùng cả hai đều không tới 


1. Kiểu cấu trúc càng lên cao càng thu nhỏ lại để tạo 
độ vững chắc. 
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được đích, trở về gặp nhau cùng sụp lạy cột. Lúc 
đó, thân cột nứt ra và Shiva xuất hiện. Ngài bảo 
rằng, các thần chỉ là những hóa thân của một 
thực thể tuyệt đối, đó là Shiva vĩnh cửu. Sau đó, 
các thần đã dùng phép thuật để ẩn mình vào 
chính cột đó. Phần gốc là nơi Brahma, phần giữa 
là nơi của Vishnu, và phần trụ trên cùng là nơi 
của Shiva. Như vậy, cây cột/linga là biểu tượng về 
“Tam vị nhất thể”. 

Trở lại cột chùa Dạm, chỉ với hình thức thôi, 
chúng ta thấy nó như đã hội đủ những ý nghĩa 
nêu trên. Kiểu cách tạo dáng vuông tròn không 
đơn giản là ý nghĩa trời đất, mà còn như chứa 
đựng về nơi ngụ của các vị thần. Đỉnh cột tròn là 
nơi của tối thượng thần Shiva, ở đó chứa đựng 
những siêu lực vũ trụ có sức tác động tới nảy sinh 
và hủy diệt... Trên phần thân của trụ tròn là đôi 
rồng cùng nâng hai chiếc “lá để”. Rồng chỉ ở thấp 
hơn đỉnh cột chút ít (khoảng 0,90m). Chúng ta đã 
thấy ở thời Lý (trong điều kiện hiểu biết hiện 
nay), chỉ các di tích nào gắn với vua, mới được 
chạm rồng, vì rồng là một biểu tượng gắn với nhà 
vua. Trong bố cục ở cột chùa Dạm, con rồng thể 
hiện ra trên phần trụ tròn, như một biểu hiện 
hữu hình của tối linh thần. Và qua đây chúng ta 
như thấy có một sự cố ý đồng nhất thần linh với 
vua, để biểu hiện cho một uy quyền tuyệt đối. 
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Suy cho cùng, cột chùa Dạm như một biểu vật cụ 
thể phản ánh sự trở về cội nguồn Đông Nam Á 
của dân tộc Việt, một minh chứng cho ý thức giải 
Hoa dưới triều Lý (ở mặt tư tưởng). Có thể nói, cột 
chùa Dạm là một linga lớn nhất trên toàn cõi 
nước Việt hiện nay và mang một giá trị nghệ 
thuật cao. 

Tầng nền thứ ba có hai lối lên, thẳng với hai 
lối phụ ở tầng hai. Vào năm 1996, trên nền này, 
dân địa phương đã dựng lại một căn chùa nhỏ với 
ba gian đơn giản. 

Nằm phía sau bên trái chùa có một giếng đá 
nhỏ gọi là giếng Bống - liên quan đến Nguyên phi 
Ý Lan và tích truyện Tấm Cám, gần đó hiện còn 
một số chân tảng hình vuông, trên mặt chạm đài 
sen tròn (đường kính trung bình 50cm). Ngoài ra 
còn có nhiều phế tích đất nung như các mảnh 
hình rồng, uyên ương... Có thể thấy, tầng nền thứ 
ba này là địa điểm tập trung những công trình 
chính của ngôi chùa. 

Tầng nền thứ tư cũng đi lên theo hai lối như 
tầng thứ ba. Hiện nay, tại đây có một ngôi đền 
nhỏ ba gian kiến trúc đơn giản, trên bờ nóc đắp ba 
chữ Hán “Thánh Mẫu từ”, trong đền còn lưu được 
hai pho tượng gỗ có niên đại muộn, đó là tượng 
của Nguyên phi Ÿ Lan đặt ở ban thờ chính và 
tượng Trần Nhân Tông ở ban thờ bên. 
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Nhìn chung, chùa Dạm dưới thời Lý đã được 
xây dựng với quy mô khá lớn, bốn lớp nền trườn 
theo sườn núi lên cao dần. Các nhà kiến trúc 
thời đó đã tìm thấy ở thiên nhiên và lợi dụng 
thiên nhiên để nhấn mạnh vẻ đẹp của công 
trình. Chùa Dạm là một nơi tập trung trí tuệ 
của dân tộc. 

Qua hai công trình kiến trúc điển hình này, 
chúng ta như được sống lại trong cái nôi hào khí 
trong sự thống nhất toàn tâm toàn lực của dân 
tộc. Đây là một minh chứng về những thành quả 
sáng tạo vĩ đại của người Việt ở đương thời, của 
nền nghệ thuật mang tính nhân văn sâu sắc, một 


đỉnh sáng của di sản văn hóa dân tộc. 


Trích tạp chí Di sản Văn hóa, 
Cục Di sản Văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, số 3, 2006. 
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CHÙA PHỔ MINH' 


NGUYÊN NGỌC TRAI 


Chùa do Hòa thượng Phổ Minh sáng lập từ 
năm 1920, tọa lạc trên vùng đất “Tiền hướng 
Mâu Sơn chưng tú khf tại xóm Ải thuộc làng 
Đức Phổ, xã Đức Ninh, huyện Quảng Ninh trước 
đây (nay là thôn Đức Trường, phường Đức Ninh 
Đông, thành phố Đồng Hới). Ngôi Tổ đình gần 
100 tuổi này một thời từng là trung tâm Phật 
học nổi tiếng của tỉnh Quảng Bình, là nơi xuất 
thân của nhiều bậc cao tăng đạo hạnh có những 
đóng góp quan trọng cho sự hưng thịnh của Phật 
giáo nước nhà nói chung, Phật giáo Quảng Bình 
nói riêng trong những thập niên ðO - 60 của thế 
kỷ XX. Đặc biệt, tại ngôi chùa này hiện còn lưu 
giữ được 14 pho tượng Phật cổ của Tổ đình Sắc 


° Tên bài viết là: Chùa Phổ Minh - Một trung tâm 
Phật giáo nổi tiếng của tỉnh Quảng Bình. Tiêu đề này do 
chúng tôi đặt lại (.T). 


111 


https://tieulun.hopto.org 


tứ Minh Đức xưa - một ngôi cổ tự do thập nhị tôn 
tộc (12 dòng họ) làng Đức Phổ đứng ra thành lập 
từ đầu thế kỷ XVII, nhưng nay đã không còn. 


Hòa thượng Phổ Minh 


Hòa thượng thế danh là Đặng Giới, pháp 
danh Hồng Tuyên, tự Chánh Giáo, hiệu Từ 
Thông, sinh năm Kỷ Hợi (1899), xuất thân trong 
một gia đình có nhiều đời tín mộ đạo Phật tại làng 
Đức Phổ, xã Đức Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh 
Quảng Bình. Bà con phật tử trước kia ở làng Đức 
Phổ thường xuyên gọi ngài một cách gần gũi là 
thầy Đăng Giới, hoặc Hòa thượng Phổ Minh. 

Hòa thượng mồ côi cha mẹ từ rất sớm, khi mới 
lên mười tuổi, được người chú ruột đưa vào Kinh 
đô Huế học đạo tại Tổ đình Quốc Ân (một ngôi 
quốc tự do Tổ sư Nguyên Thiều sáng lập). Tại 
ngôi quốc tự này hiện còn lưu giữ bức hoành phi 
với bốn chữ “Thu nguyệt viên tịnh” (Trăng thu 
vằng vặc) do chùa Phổ Minh cung tặng. 

Sau 12 năm chuyên trì học đạo, nghiên tầm 
kinh giáo tại kinh đô, Hòa thượng trở về quê nhà 
hoằng dương Phật pháp, và việc đầu tiên là khởi 
dựng chùa Phổ Minh (năm 1920) để làm nơi tu 
học cho tín đồ phật tử tại địa phương từ những 
năm 1928 - 1930, ngoài việc chăm lo giáo hóa đồ 
chúng, thu nhận đệ tử, với tâm nguyện chấn 
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hưng Phật giáo Quảng Bình, Hòa thượng đã ra 
sức chấn chỉnh lại hàng ngũ tăng già cũng như 
tín đồ phật tại địa phương. Để thực hiện được 
ước nguyện đó, Hòa thượng đặc biệt lưu tâm với 
việc đào tạo tăng tài, gửi nhiều vị tăng sĩ trẻ vào 
Huế học đạo tại Phật đường Báo Quốc; quy y, 
truyền giới cho hàng nghìn tăng, tín đồ khắp nơi 
trong tỉnh, nhất là tại huyện Lệ Thủy. Đây chính 
là thời kỳ mà Phật giáo ở Quảng Bình có những 
chuyển biến mạnh mẽ: Hội quán Tỉnh hội Phật 
giáo được thành lập, Sơn môn Tăng già ra đời, 
chùa và tịnh thất được xây dựng tại nhiều địa 
phương trong tỉnh. 

Năm 1951, cùng với Chỉ hội Phật giáo và Hội 
Phật học tại địa phương, Hòa thượng đã xây dựng 
chùa Phổ Minh trở thành một trung tâm Phật học 
của tỉnh Quảng Bình, nhằm đào tạo trình độ Phật 
học từ sơ cấp đến trung cấp cho các tăng sĩ trong 
tỉnh, bao gồm cả huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố 
Trạch,... và thành phố Đồng Hới hiện nay. Từ 
năm 1957 trở về sau, hằng năm Hòa thượng vân 
tập tăng chúng trong tỉnh về đây an cư kiết hạ, 
trau đồi giới hạnh, giữ gìn thanh quy... Nhờ đó mà 
nếp sinh hoạt của hàng ngũ tăng già dần dần đi 
vào quy củ. 

Không chỉ tận tụy với công tác phật sự, 
hoằng dương chính pháp, Hòa thượng còn tích 
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cực tham gia các phong trào yêu nước tại địa 
phương, đảm trách nhiều chức vụ quan trọng 
trong Phật giáo cũng như ngoài xã hội. Hòa 
thượng nguyên là Ủy viên Trung ương Hội Phật 
giáo Thống nhất Việt Nam, Chỉ hội trưởng Chỉ 
hội Phật giáo Thống nhất tỉnh Quảng Bình, đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình. Nội 
dung của long vị thờ ngài tại chùa Phổ Minh 
cũng cho biết, ngài từng được suy tôn làm Đường 
đầu Hòa thượng tại một giới đàn lớn được tổ chức 
trên quê hương Quảng Bình. 

Hòa thượng Phổ Minh viên tịch ngày 3-3-1968, 
hưởng thọ 70 tuổi. Bảo tháp của ngài hiện được 


tôn trí tại khuôn viên chùa. 


Chùa Phổ Minh và các lần trùng tu 


Chùa được hưng tạo vào năm 1920. Lúc đầu, 
chùa chỉ là một ngôi thảo am nhỏ thờ Phật, do 
nữ tín chủ Cửu Khanh và phật tử làng Đức Phổ 
phát tâm cúng dường một số tịnh tài thể theo 
bản nguyện của Hòa thượng Phổ Minh, để làm 
nơi tụ tập cho bà con phật tử trong làng. Ba năm 
sau, năm 1923, chùa được sửa sang lại, nhưng 
cũng chỉ là một ngôi thảo am bằng tre nứa lá. 
Năm Mậu Thìn (1928), khi hội đủ duyên lành, 
chùa được tôn tạo lại khang trang, rộng rãi hơn, 
gồm một gian hai chái, được xây bằng gạch, lợp 
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ngói, quanh vườn cây cổ thụ của chùa còn được 
xây thành quách bao che. Chùa Phổ Minh bấy 
giờ đã thực sự trở thành một ngôi phạm vũ uy 
nghĩ, đáp ứng được mong mỏi của bà con phật tử 
tại địa phương. Đến năm 1938, chùa được triều 
đình nhà Nguyễn sắc ban biển hiệu “Sắc tứ Phổ 
Minh tự”. 

Từ năm 1948 đến năm 1952, phong trào Chấn 
hưng Phật giáo tại Quảng Bình phát triển mạnh, 
chùa Phổ Minh được chọn làm nơi đặt trụ sở của 
Chỉ hội Phật giáo và Hội Phật học Quảng Bình. 
Chính trong thời gian này, chùa đã được Chi hội 
Phật giáo, Hội Phật học kết hợp với Hòa thượng 
Phổ Minh trùng tu lại quy mô hơn. Chùa được xây 
dựng thành ba gian cao rộng, hai bên tả hữu của 
chùa còn được xây dựng thêm nhà tăng, nhà thiền 
rất khang trang. Kể từ đó, chùa Phổ Minh trở 
thành một trung tâm Phật giáo nổi tiếng của tỉnh 
Quảng Bình. 

Năm 1968, thời kỳ chiến tranh khốc liệt xảy 
ra trên vùng đất này, chùa đã bị máy bay Mỹ ném 
bom phá hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ lại nền móng. 
Hai năm sau, năm 1970, bấy giờ Hòa thượng Phổ 
Minh đã không còn nữa, được sự cho phép của 
chính quyền địa phương, bà con phật tử lại đứng 
ra cùng nhau đóng góp công sức tiền của để dựng 
tạm lại ngôi chùa. Trong hoàn cảnh khó khăn lúc 
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bấy giờ, cuộc sống bà con thiếu thốn nhiều mặt, 
nên chùa cũng chỉ được dựng tạm lại bằng những 
vật liệu thô sơ, chủ yếu là để có nơi thờ tự và sinh 
hoạt tín ngưỡng cho tăng chúng và tín đồ phật tử 
tại địa phương. 

Trải qua hơn hai mươi năm kể từ lần dựng 
tạm ấy, đến đầu những năm 2000 thì chùa đã 
thực sự xuống cấp trầm trọng. Chạnh lòng trước 
cảnh hoang tàn của ngôi chùa cổ một thời từng là 
trung tâm Phật giáo nổi tiếng của tỉnh Quảng 
Bình, vào những năm 2004, 2005, tín đồ phật tử 
tại địa phương, ở các phường Hải Đình, Đồng 
Phú... thuộc thành phố Đồng Hới, cũng như bà 
con phật tử sống xa quê đã cùng nhau đóng góp 
tiền của và lên kế hoạch đại trùng tu Tổ đình. Lễ 
đặt đá đại trùng tu Tổ đình Phổ Minh chính thức 
được khởi công vào ngày 21 tháng Năm năm Bính 
Tuất (2006). Qua hơn sáu tháng thi công, đến 
ngày 26-1-2007 thì hoàn tất và làm lễ khánh 
thành. Chùa được kiến trúc theo lối chùa Tổ 
truyền thống ở miền Trung, tiền Phật hậu Tổ, hai 
bên tiền đường có lầu chuông, lầu trống, trước có 
tam quan, trong khuôn viên chùa có tháp Tổ. Bảo 
tháp thờ Hòa thượng Phổ Minh cao 5m, gồm ba 
tầng với kiến trúc đẹp, cũng được xây lại trong dịp 


đại trùng tu này. 
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Trước tam quan và trong chính điện của chùa 
hiện vẫn còn giữ lại được hai cặp câu đối xưa! của 
những lần trùng tu trước đây. Đại hồng chung và 
chiếc trống lớn hiện đặt tại tiền đường của chùa là 
do các vị cao tăng và bà con phật tử sống xa quê 
hiến cúng nhân dịp khánh thành chùa. Ngoài 
những pho tượng Phật mới vừa được tôn trí trong 
dịp đại trùng tu này, như tượng Phật Thích Ca, 
tượng Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm và 
tượng Hộ Pháp..., tại chùa Phổ Minh hiện còn lưu 
giữ được 14 pho tượng Phật cổ của chùa Minh Đức 
trước kia. Theo gia phả của họ Trần, họ Đặng và 
Dư địa chí làng Đức Phổ cho biết, chùa Minh Đức 


1. - Cặp câu đối thứ nhất: 
Nhất trần bất đáo Bồ đề địa; 
Vạn thiện đồng quy Bát nhã môn. 

Tạm dịch: 
Một điều ác cũng không đến được đất Bồ đề; 
Vạn điều thiện đều tụ lại trước cửa Bát nhã. 

- Cặp câu đối thứ hai: 
Niệm báo Phật ân PHỔ hóa chúng sinh thường 
an lạc; 
Mông thừa Tổ đức MINH khai đạo sĩ vĩnh 
tường quang. 

Tạm dịch: 
Biết ơn Phật đã phổ hóa cho chúng sinh được 
an lạc; 
Thừa hưởng Tổ đã mở đường cho đạo sĩ đẹp 
sáng mãi. 
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là một ngôi cổ tự do thập nhị tôn tập làng Đức 
Phổ sáng lập từ đầu thế kỷ XVII. Quần thể kiến 
trúc ngôi cổ tự này rất lớn, gồm ba tòa nhà lớn 
được làm bằng gỗ lim, gõ. Ngôi chính điện gồm ba 
gian hai chái thoáng đãng, có lầu chuông lầu 
trống, trước có tam quan; trong chùa được tôn trí 
đến 30 tượng Phật. Trải qua các cuộc chiến tranh, 
chùa đã bị đổ nát hoàn toàn, giờ chỉ còn trơ lại 
nền móng, những pho tượng cổ trên được bà con 
phật tử thỉnh về tôn trí tại chùa Phổ Minh. 

Tại Tổ đường chùa Phổ Minh hiện có thờ năm 
ngôi long vị: long vị của Hòa thượng Đắc Ân'; long 
vị của Hòa thượng Đắc Quang”: long vị của Tổ sư 
Từ Niệm trụ trì Tổ đình Sắc tứ Minh Đức? của 
làng Đức Phổ xưa; long vị thờ chung năm vị Hòa 
thượng trụ trì chùa Lĩnh Quang, làng Đồng Hải, 


1. Long vị Hòa thượng Đắc Ân ghi: “Sắc tứ Thiên Mụ 
tự trú trì, trùng hưng Quốc Ân tự, từ Lâm Tế tứ thập nhị 
thế, húy Như Thông, tự Kỳ Đỉnh, hiệu Đắc Ân Tôn chứng 
A Xà Lê giác linh”. 

2. Long vị Hòa thượng Đắc Quang ghi: “Sắc tứ trùng 
hưng Quốc Ân tự trú trì, Lâm Tế tự tổ tứ thập nhị thế, 
thượng Như hạ Đồng, húy Thanh Quang, hiệu Đắc Quang 
tổ sư giác linh mạo tọa”. 

3. Long vị của Tổ sư Từ Niệm trụ trì Tổ đình Sắc 
tứ Minh Đức ghi: “Sắc tứ Minh Đức tự, từ tổ đệ tam 
thập thất đại, húy Liễu Đạo, hiệu Từ Niệm tổ sư giác 
linh chỉ v†”. 
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nay thuộc phường Hải Đình, thành phố Đồng 
Hới'; và long vị của Hòa thượng Phổ Minh?. Hòa 
thượng Đắc Ân và Hòa thượng Đắc Quang là hai 
anh em ruột, họ Đặng, thuộc nhánh thứ sáu dòng 
họ Đặng Đại ở làng Đức Phổ xưa. Hòa thượng Đắc 
Ân là bậc Tôn chứng A Xà Lê, từng có thời gian 
trụ trì Quốc tự Thiên Mụ và trùng hưng Tổ đình 
Quốc Ân tại Kinh đô Huế; còn Hòa thượng Đắc 
Quang cũng đã từng có thời gian trụ trì và trùng 
hưng Tổ đình Quốc Ân. 

Chùa Phổ Minh đã được trùng tu, ngôi phạm 
vũ uy nghiêm trên chốn Tổ năm xưa hôm nay lại 
hiển hiện về giữa lòng thành phố Đồng Hới, như 
một đóa sen tỏa ngát hương, thỏa lòng mong mỗi 
bấy lâu của bà con phật tử trên quê hương Quảng 
Bình, nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông chọn làm 
điểm dừng chân, lập am Trì Kiến, trên đường vân 
du về phương Nam. 


Trích tạp chí Văn hóa Phật giáo, 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
số 41, 2007. 


1. Long vị của năm vị Hòa thượng trụ trì chùa Linh 
Quang, làng Đồng Hải (Đồng Hới) hiện chưa thể đọc rõ. 

2. Long vị của Hòa thượng Phổ Minh ghi: “Khai sơn 
Phổ Minh tự trú trì Lâm Tế tự tổ tứ thập tam thế, 
thượng Hồng hạ Tuyên, húy Chánh Giáo, hiệu Từ Thông 
Đường đầu Hòa thượng chi giác linh”. 
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CHÙA QUÁN SỨ 


NGUYÊN THỊ THỦY 


Chùa Quán Sứ trước đây thuộc thôn An Tập, 
huyện Thọ Xương, thành Thăng Long. 

Thời Lê, thôn An Tập thuộc tổng Nội, huyện 
Thọ Xương, phủ Phụng Thiên. Hiện nay, chùa tọa 
lại tại số 73 phố Quán Sứ, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Khởi dựng từ thời Hậu Lê, thế kỷ XV, chùa ở 
cạnh nhà Quán Sứ để tiện cho các sứ thần nước 
Lào, Chiêm Thành qua tụng kinh, lễ Phật khi đến 
giao thiệp với triều đình ở Kinh đô Thăng Long. 
Tấm bia dựng năm Thiệu Trị thứ 2 (1842) do Lê 
Duy Trung soạn còn lưu giữ tại chùa có ghi: “Tiền 
đường thờ Phật, hậu đường thờ Lý Quốc Sư. Đầu 
đời Gia Long, Thăng Long đổi ra Bắc Thành chia 
đặt các đồn quân, chùa ở giáp đồn Hậu Quân”. 

Theo chú thích bản đồ Hồng Đức thành Thăng 
Long thời Hậu Lê (n kèm trong sách Hà Nội nửa 
đâu thế kỷ XX, Nxb. Hà Nội, 1986) cho biết, chùa 
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Quán Sứ ở vùng đất cửa Nam Kinh thành, là một 
trong bốn di tích nổi tiếng ở cửa Nam Kinh thành, 
đó là: Văn Miếu Quốc Tử Giám, Khâm Thiên 
Giám, đền Nam Giao, chùa Quán Sứ. 

Năm 1934, Phật giáo Bắc Kỳ đóng Hội quán 
tại chùa. Những năm 1940 - 1942, chùa Quán Sứ 
là trụ sở Báo Đuốc Tuệ, đại diện tiếng nói của Hội 
Phật giáo Bắc Kỳ. 

Năm 1942, Hội Phật giáo thống nhất Việt 
Nam ra đời, lấy chùa Quán Sứ làm trụ sở Trung 
ương Hội. 

Từ khi khởi dựng đến nay, chùa đã trải qua 
nhiều lần trùng tu sửa chữa. Tấm bia niên hiệu 
Minh Mệnh thứ 3 (1822) có ghi: “... Tu sửa chùa 
cho quân nhân cầu đảo, xây hành lang tô tượng, 
đúc chuông...”. Ở thời Tự Đức đã có ba lần sửa và 
tô tượng Phật vào các năm 1855, 1876, 1881. Năm 
1942, chùa được trùng tu lớn để làm trụ sở Trung 
ương Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam. Năm 
1992, nhà thờ tổ của chùa được trùng tu. 

Chùa Quán Sứ là di tích tôn giáo thờ Phật và 
thờ Lý Quốc Sư. Bài ký trên bia dựng năm Tự 
Đức thứ 8 (1855) có ghi: “... Thiền sư rất tỉnh 
thông pháp thuật, thuật quán đến khôn lường, có 
khi cưỡi mây đến thiên thai cũng không biết được, 
lúc thì đỗ ở chùa Hà Trạch ngâm vịnh, chọn được 
đất long xà (rồng, rắn) có thể ở ngay ngoài đồng 


121 


https://tieulun.hopto.org 


vui chơi suốt ngày, có khi lại trèo thẳng lên núi 
cao, hét một tiếng làm ghê rợn tất thảy, xương cốt 
nhẹ tênh bay du dương trên trời. Vua Lý Thần Tông 
có công đức với dân nên được Thiền sư chữa cho 
khỏi bệnh. Thiền sư thần sắc sáng ngời, dáng cao, 
có ân huệ với bốn vị vua nhà Lý suốt 97 năm, 
người có công với nước tức có công với dân. 

Vào năm Thiên Chương Bảo Trị thứ 4 được 
tôn làm Quốc sư, là một người tài ba”. 

Chùa Quán Sứ được xây dựng trên một khu 
đất cao, rộng thoáng, chùa quay hướng tây nhìn ra 
phố Quán Sứ. Các công trình kiến trúc của chùa 
gồm: cổng tam quan, gác chuông, nhà tiền đường, 
thượng điện, hai dãy nhà giải vũ, nhà thờ tổ. 

Cổng tam quan có gác chuông, xây bằng gạch 
kiểu chồng diêm ba tầng, mái lợp ngói ống. Chùa 
chính xây trên nền cao hơn mặt sân 1,9m, từ sân 
lên nền chùa xây 12 bậc bó vỉa bằng xi măng. Nhà 
tiền đường bảy gian, xây kiểu nhà có mái chồng 
diêm, hai tầng mái, lợp ngói ống. 

Nhà thượng điện bốn gian xây nối với gian 
giữa tiền đường chạy dọc về phía sau, mái lợp 
ngói ống, hai hồi gian cuối của thượng điện nối với 
hai gian hai bên, một bên thờ Lý Quốc Sư, một 
bên thờ Già Lam Chân Tể. Nhà thờ tổ ở phía sau 
thượng điện xây hai tầng, mái lợp ngói tây. Tầng 
trên là nơi thờ Tổ, tầng dưới là giảng đường của 
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Học viện Phật giáo Việt Nam. Hai dãy nhà giải vũ 
xây chạy dọc hai bên hồi, giữa là sân chùa, mỗi 
dãy chín gian, nhà hai tầng, mái lợp ngói ta. Dãy 
nhà bên trái là Văn phòng Hội đồng Chứng minh 
và Văn phòng Giáo hội, bên phải là Văn phòng 
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Văn 
phòng Hội đồng Trị sự Trung ương. 

Tại nhà tiền đường, bên trái là ban thờ Quan 
Âm chuẩn đề, bên phải là ban thờ đức Địa Tạng. 
Tòa Phật điện gồm các lớp tượng: 

- Lớp thứ nhất: Nơi cao nhất của tòa Phật 
điện là ba pho tượng Tam thế Thường trụ Diệu 
pháp thân (quá khứ, hiện tại và vị la). 

- Lớp thứ hai: Tượng A Di Đà ở thế ngồi thiền 
định trên tòa sen, hai bên là tượng Bồ Tát. 

- Lớp thứ ba: Giữa là hai tượng Thích Ca 
niêm hoa, hai bên là tượng La Hán. 

- Lớp thứ tư: Tòa Cửu long và Phật Thích Ca 
sơ sinh. 

Chùa Quán Sứ còn lưu giữ được bộ sưu tập di 
vật gồm: 8 tấm bia hậu, trong đó một bia đề 
“Quán Sứ tự công đức bi ký” niên hiệu Tự Đức 
thứ 8 (1855) ghi việc tu sửa chùa và sự tích 
Thiền sư Minh Không; 2 tấm bia niên hiệu Tự 
Đức thứ 29 (1876); 4 tấm bia niên hiệu Tự Đức 
thứ 34 (1881) ghi việc tu sửa chùa, tạc tượng đúc 
chuông; ð quả chuông đồng có kích thước lớn nhỏ 
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khác nhau, 1 chuông niên hiệu Gia Long thứ 11 
(1812), 1 chuông niên hiệu Gia Long thứ 16 
(1817), 1 chuông “Quán Sứ tự chung” niên hiệu 
Gia Long; 27 pho tượng tròn được tạo tấc công 
phu, tỉnh xảo phủ thiếp vàng lộng lẫy mang 
phong cách nghệ thuật thế kỷ XVIII, XIX; 13 đôi 
câu đối sơn son thếp vàng có nội dung ca ngợi 
cảnh đẹp của chùa và sự huyền diệu của Phật 
pháp như: 

Thọ quang vô lượng trang nghiêm, vạn đức 
hồng danh chân giáo thể; 

Phúc tuệ thậm thâm cứu cánh, nhất tâm bất 
loạn đại từ tôn. 

Tạm dịch: 

Thọ quang rất mực trang nghiêm, muôn đức 
lẫy lừng là bậc giáo chủ chân chính; 

Phúc tuệ sâu sắc là đích cuối, một lòng không 
loạn là đấng đại từ. 

Ngoài ra, chùa còn có hệ thống di vật bằng gỗ 
như 4 tấm hoành phi, 6 bức cửa võng chạm hình 
tứ quý, tứ linh; 8 nghi môn chạm thủng hình tứ 
quý; 2 bức phù điêu chạm hình rồng chầu; 6 bức 
cuốn thư chạm hình tứ linh và nhiều đồ thờ tự 
khác như: hương án, sập thờ, bát hương sứ men 
lam, cây đèn, mâm bồng... 

Trong hệ thống di tích thành cổ hiện nay, 
chùa Quán Sứ là một trong những di tích được 
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quy hoạch, bảo quản khá tốt. Chùa là nơi đặt trụ 
sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trung tâm 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam, nơi đào tạo nhiều 
tầng lớp các chư vị thượng tọa, tăng ni có tài, có 
đức, có nhiều đóng góp cho đạo và là trung tâm 
sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng. Chùa 
Quán Sứ còn là một điểm tham quan hấp dẫn đối 
với du khách trong và ngoài nước, là di tích có vị 
trí quan trọng trong việc nghiên cứu tìm hiểu quy 


hoạch Kinh thành Thăng Long qua các triều đại. 


Trích tạp chí Nghiên cứu Phật học, 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
số 4, 2002. 
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CHÙA TÂY AN 


NGUYÊN QUẢNG TUÂN 


Tây An chiêm Phật đức đạo hoằng chính hóa 
phối Nghiêu thiên'. 

Vế đối đó đã nói lên được lòng người dân mộ 
đạo Phật, quý trọng đức Thầy Tây An vẫn hằng 
năm vào ngày 12 tháng Tám âm lịch kéo nhau về 
lễ bái rất đông. 

Chùa Tây An được nhắc đến trong Đại Nam 
nhất thống chí, phần “tỉnh Định Tường”, mục 
“Chùa quán”: 

“Chùa Tây An: ở thôn Vĩnh Tế, huyện Tây 
Xuyên, năm Thiệu Trị thứ 7 (1847) do mưu lược 
tướng Tuy Tĩnh tử Doãn Uẩn dựng trong khi làm 
Tổng đốc An Giang. Chùa đứng sừng sững trên 


ngọn núi, quay mặt ra tỉnh thành, dựa lưng vào 


1. Dịch nghĩa: Tây An nhuần đức Phật đạo do hoằng 
chính hóa sách trời Nghiêu. 
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vách đá, tiếng người vắng vẻ, cây cối um tùm, cũng 
là một thắng cảnh”'. 

Bia Vĩnh Tế Sơn dựng năm 1828 khắc lời 
Thoại Ngọc Hầu tả cảnh đẹp nơi chùa Tây An như 
sau: “Rành rành chân núi trắng phau, trơ trọi 
ngọn tre xanh ngắt, cảnh núi trở nên tươi đẹp, 
sừng sững vọt lên. Ngắm dòng nước biếc bên bờ 
cao, ruộng vườn bao quanh chân núi, hơi tan tuôn 
cuốn lẫn khói nấu cơm, chùa chiền trên chót, 
hương tỏa mây hồng, thật không kém gì phong 
cảnh trung châu vậy”. 

Trải qua bao thời cuộc, chùa Tây An đến nay 
vẫn xứng đáng với lời truyền tụng ấy. 

Du khách đến thăm chùa phải đi lên các bậc 
thêm vào cổng chùa, qua Đông môn hay Tây môn, 
mới tới tiền sảnh rộng thênh thang. 

Ngôi chùa nằm chính giữa, bên phải là khu 
mộ tháp, bên trái là nhà khói (còn gọi là tây lang) 
rộng rãi khang trang. 

Ö nơi cổng tam quan có bức tượng Quan Âm 
Thị Kính bế con Thị Mầu. 

Ở trước thềm chùa có hai con voi, con màu 
đen hai ngà và con màu trắng sáu ngà. 

Chùa Tây An kiến trúc theo dạng chữ Tam 
(#), mái chồng diêm (hai cấp) lợp ngói đại ống, 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam nhất thống 
chí, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2006, t.5, tr.226. 
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trên có một vài tượng tứ linh tô điểm cho thêm vẻ 
mỹ quan. Nền chùa lát gạch bông, tường gạch, cột 
gỗ còn tốt. 

Bàn thờ chính điện có nhiều tượng Phật 
(khoảng hai trăm pho), đa số bằng gỗ, được chạm 
khá công phu, chứng tỏ nghệ thuật điêu khắc của 
các nghệ nhân ở An Giang đã đạt tới đỉnh cao vào 
thế kỷ thứ XIX. 

Chùa cũng có nhiều câu đối và hoành phi, sơn 
then thếp vàng rực rõ. 

Phía sau chùa là khu mộ tháp, cố năm cái. 
Tháp ghi là của Hòa thượng Hải Tịnh chỉ là tháp 
vong, vì thực ra hài cốt của Hòa thượng đã được 
nhập tháp ở chùa Giác Lâm, Thành phố Hồ Chí 
Minh rồi. Hơn nữa theo lịch sử của chùa Giác 
Lâm thì không thấy nói Hòa thượng Hải Tịnh về 
trụ trì chùa Tây An, mà chỉ thấy nói Hòa thượng 
Hoằng Ân, pháp danh Minh Khiêm, có đi vân du 
lục tỉnh và có về tới tỉnh Châu Đốc. Hòa thượng 
Minh Khiêm thấy cảnh núi Sam đẹp, lại có chùa 
Tây An yên tĩnh mới ở lại tu hành độ một năm. 

Nhưng ở khu mộ tháp có mộ Phật Thầy Tây 
An là đáng chú ý hơn cả. Thầy tên là Đoàn Minh 
Huyên, quê ở Tòng Sơn (Sa Đéc), sinh năm Định 
Mão (1807). Năm 1849, thầy đi truyền đạo ở 
nhiều nơi, chữa bệnh cho nhiều người nên nhân 


dân trong vùng theo về rất đông làm cho uy tín 
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của thầy càng ngày càng lớn. Sau, thầy về trụ trì 
ở chùa Tây An. Nhân dân, do kính trọng tài năng 
và đức độ, đã gọi thầy là Phật Thầy Tây An. 

Thầy mất năm Bính Thìn (1856), thọ 51 tuổi. 
Mộ thầy không lớn lắm. Tấm bia ghi mấy hàng 
chữ: “Người sinh Định Mão niên, thập ngoại thập 
ngũ nhật, ngọ thời trú sinh. Tự Lâm Tế gia chư 
thiển phổ chính phái tam thập bát thế, thượng 
Pháp hạ Tạng, tính Đoàn, pháp danh húy Minh 
Huyền, đạo hiệu Giác Lĩnh ch1 vãng tọa. 

Tịch ư Bính Thìn niên, bát nguyệt, thập nhị 
nhật, ngọ thời thị tịch diệt”. 

Lúc đầu, theo lời dặn của thầy, mộ không có 
xây cất gì cầu kỳ. Về sau đến năm 1957, Hòa 
thượng Nguyễn Thế Mật mới cho xây thêm long 
đình trên đầu mộ để thờ Phật Thầy. 

Nếu kể từ đời Phật Thầy trụ trì chùa Tây An 
đến nay thì đã có bảy đời truyền thừa, trong đó vị 
trụ trì lâu dài nhất là Hòa thượng Thích Bửu Thọ 
(1913 - 1978), người có công trùng tu tôn tạo chùa. 

Vị trụ trì hiện nay! là Hòa thượng Thích Định 
Long. 


1. Năm 1990 (Ö.T). 
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Chùa Tây An là một ngôi chùa có giá trị về 
lịch sử cũng như về nghệ thuật kiến trúc, lại ở 
vùng núi Sam danh tiếng, nên rất đáng được coi 
là một trung tâm du lịch không những của An 


Giang mà còn của cả nước nữa. 
Trích: Nguyễn Quảng Tuân (Biên soạn): 
Những ngôi chùa danh tiếng, 


Nxb. Trẻ - Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 1990. 
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CHÙA TÂY THIÊN” 


NGUYÊN QUỐC HÙNG 


Những nghiên cứu gần đây nhất cho biết, 
Phật giáo truyền vào Việt Nam trong khoảng 
những năm trước sau Công nguyên. Do vị trí địa 
lý nằm giữa hai nền văn hóa lớn của châu Á là 
Trung Quốc và Ấn Độ, lại có biển Đông thuận 
tiện cho việc giao lưu với thế giới bên ngoài, vì 
vậy, Phật giáo có thể thâm nhập vào nước ta 
bằng nhiều con đường, trong đó có hai con đường 
chính trực tiếp là đi từ Ấn Độ theo đường biển 
đến và từ Trung Quốc đi xuống. Việc Phật giáo đi 
từ Ấn Độ sang Việt Nam đã được Quốc sư Thông 
Biện (? - 1134), một vị danh sư sống ở thời Lý 
dẫn lời Pháp sư Đàm Thiên, khi trả lời Phù 
Thánh Linh Nhân hoàng thái hậu, đại ý như 
sau: “Xét truyện Đàm Thiên pháp sư thấy chép 
rằng: Vua Tùy Cao Tổ (ð81 - 604) gọi sư làm 


* Tên bài viết là: Thắng cảnh Tây Thiên - Cõi Phật A 
Di Đà. Tiêu đề này do chúng tôi đặt lại (B.T). 
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pháp khí và bảo: “Trẫm nghĩ đến đạo từ bi của 
Điểu Ngự mà không biết làm sao để báo đáp ân 
đức. Trộm ở ngôi vua, trẫm đã hỗ trợ Tam bảo 
khắp nơi: Trong nước thì thu xá lị xây 49 bảo 
tháp, ngoài nước thì dựng 150 chùa tháp để tiêu 
biểu cho đời. Ở các xứ ngoài như Giao Châu 
cũng đã nhiều lần cho dựng chùa để ơn phúc 
thấm nhuần khắp cõi đại thiên. Những xứ ấy 
tuy nội thuộc mà ràng buộc còn lỏng lẻo. Vậy 
pháp sư nên chọn những vị sa môn có danh đức 
đưa sang đó để giáo hóa, khiến cho tất cả đều 
được đạo bồ để”. Pháp sư Đàm Thiên tâu: “Xứ 
Giao Châu có đường thông với Thiên Trúc. Khi 
Phật pháp mới đến Giang Đông chưa khắp thì ở 
Luy Lâu đã có tới 20 ngôi bảo tháp, độ được hơn 
500 vị tăng và dịch được mười lăm quyển kinh 
rồi”. Như vậy là, Phật giáo đã truyền đến Giao 
Châu trước nước ta. Hồi ấy đã có các vị tăng 
như Ma Ha Kỳ Vực, Khương Tăng Hội, Chỉ 
Cương Lương, Mâu Bác... cư trú tại đó... Ta 
không phải cho người sang nữa”. 

Cứ theo những lời văn ghi ở trên, ta thấy sư 
Đàm Thiên đã khẳng định Phật giáo đến nước ta 
trước cả Trung Quốc. Những đoạn ghi chép đó 


1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Thiển uyển tập anh, 
Phân viện Nghiên cứu Phật học, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 
1990, tr. 86-91. 


132 


https://tieulun.hopto.org 


cũng mách rằng, kiến trúc Phật giáo thời sơ khởi 
ở nước ta là những ngôi bảo tháp. Đến thời Lý, 
ngay khi dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, vua Lý 
Thái Tổ đã cho xây dựng nhiều ngôi chùa. Một số 
ngôi tháp lớn tiếp tục được xây dựng như: tháp Báo 
Thiên (Hà Nội), tháp Tường Long (Đồ Sơn - Hải 
Phòng), tháp Chương Sơn và tháp Long Đọi (Hà 
Nam). Thời kỳ này, nhiều ngôi chùa xây trên núi 
như chùa Dạm, chùa Phật Tích (Bắc Ninh), chùa 
Thầy (Hà Nội) cũng ra đời. Không may do điều 
kiện kỹ thuật xây dựng thấp cùng những biến 
thiên của tự nhiên và lịch sử nên hầu hết các ngôi 
tháp dựng thời Lý đã bị sập đổ. Hiện nay chúng ta 
chỉ còn được chiêm ngưỡng ngôi tháp xây dựng thời 
Trần là tháp chùa Phổ Minh (Nam Định) và muộn 
hơn một chút là tháp Bình Sơn (Vĩnh Phúc)... 
Người xưa chọn những vị trí đẹp, thuận tiện 
để xây dựng chùa. Sách Tam tổ thực lục có ghi 
những lưu ý của Thiền sư Pháp Loa đời Trần khi 
chọn đất làm chùa: “Khi liễu ngộ chính tông rồi 
thì chọn cảnh chùa mà trụ trì. Tránh những nơi 
nước độc non thiêng. Cảnh có bốn điều: một là 
nước, hai là lửa, ba là lương thực, bốn là rau. 
Đây là bốn điều cần. Lại cũng nên biết cảnh 
không nên gần nhân gian mà cũng không nên 
quá xa nhân gian, vì gần thì ồn ào quá, mà xa thì 
không ai giúp cho. Cảnh có thể trú là chỗ yên 
nghiệp, dễ dưỡng thần, nuôi tính, tâm linh sáng 
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suốt, trường dưỡng thánh thai, để được chứng 
đạo, ấy là cứu cánh”. 

Ngoài hệ thống chùa làng còn có các ngôi chùa 
lớn do vua, hoàng hậu, quý tộc và quan lại đóng 
góp xây dựng, những ngôi chùa này phần lớn được 
xây dựng trên nền cảnh quan hấp dẫn, tạo nên 
một hệ thống chùa - núi, núi làm chỗ cho chùa 
dựa và ngược trở lại, chùa làm đẹp cho núi. Người 
tu hành sống trong núi, tránh xa những thói 
thường bụi bặm của nhân gian, chú tâm hành 
đạo, đạo hạnh nhờ đó mà được nâng cao, làm cho 
người đời kính trọng. Người đời đến chốn cửa 
Phật hoặc là thành tâm hướng đạo, hoặc là vãng 
cảnh chùa, tìm thấy sự yên tĩnh trong tâm thông 
qua Phật môn và cảnh sắc thiên nhiên. Nhiều 
ngôi chùa núi do đó đã trở nên nổi tiếng như chùa 
Hương (Hà Nội, Hà Tĩnh), chùa Yên Tử (Quảng 
Ninh). Từ đó Phật pháp được phát dương quảng 
đại, ngọn lửa Phật giáo được truyền thừa hết thế 
hệ này đến thế hệ khác. Chùa Tây Thiên (Vĩnh 
Phúc) chính là một trong những quần thể kiến 
trúc Phật giáo nằm trong khung cảnh thiên nhiên 
như vậy. 

Khu di tích danh thắng Tây Thiên nằm trong 
dãy Tam Đảo, các di tích dựa vào núi non và được 
những bàn tay tài hoa của con người tạo dựng 
trong nhiều thế kỷ đưa Tây Thiên trở thành một 
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khu di tích danh thắng có giá trị về nhiều mặt. 
Nơi đây vừa được coi như một quần thể di tích 
kiến trúc, một trung tâm tín ngưỡng tôn giáo lâu 
đời, vừa có phong cảnh đẹp, sơn thủy hữu tình, 
cây cối xanh tươi, môi trường cảnh quan sông 
suối, thác ghềnh, chim thú, giàu tiềm năng văn 
hóa và du lịch. Phát hiện ra những ưu thế đó của 
khu vực Tây Thiên nên từ rất sớm, các tín đồ 
phật giáo đã biết tận dụng biến nơi này thành 
một nơi thờ Phật linh thiêng và một điểm hành 
hương nổi tiếng trong lịch sử, ngày càng thu hút 
sự quan tâm mến mộ của du khách và những tín 
đồ, phật tử. 

Dựa vào những mô tả ít ỏi trong các nguồn 
tài liệu thư tịch, văn bia hiện còn lưu giữ được, 
ta có thể thấy, cách nay nhiều trăm năm người 
xưa đã dựa vào thiên nhiên kỳ thú nơi đây, lập 
nên một quần thể công trình kiến trúc Phật giáo 
trải dài suốt từ chân lên đỉnh núi. Các kiến trúc 
ấy, giống như những ngôi chùa núi ở miền Bắc 
nước ta, luôn khiêm tốn nép mình trong phong 
cảnh thiên nhiên, lấy thiên nhiên tô đẹp cho 
kiến trúc, đồng thời kiến trúc, đến lượt nó, góp 
phần nâng thêm vẻ đẹp của cảnh vật vốn rất 
nên thơ ở chốn này. Thư tịch cho biết, quần thể 
kiến trúc Tây Thiên xưa có nhiều hạng mục 
mang những cái tên cổ kính như: chùa Đồng Gổ, 
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chùa Tây Thiên, chùa Địa Ngục, đền Thông, đền 
Cả... Những công trình ấy được phân bố rải ra 
ven bờ các khe suối mang những cái tên cũng rất 
thơ mộng, gắn liền với những quan niệm Phật 
giáo và ước mơ của phật tử: suối Giải Oan, suối 
Bạc, suối Vàng, hồ Sen... 

Từ thế kỷ XVIII, nhà sử học Lê Quý Đôn đã 
mô tả về khung cảnh đất trời khu vực Tây Thiên 
như sau: “Núi Tam Đảo ở địa phận hai xã Lan 
Đình và Sơn Đình... Đỉnh núi thì đất đá lẫn lộn, 
cây cối rậm rạp xanh tươi, nhiều cây hồi hương và 
cây quế; chân núi, ở đằng trước, về bên tả có khe 
Giải Oan, tức là thượng lưu sông Sơn Tang huyện 
An Lạc, từ khe Giải Oan này chảy xuống Sơn 
Tang, qua Hương Canh, chảy ra Nam Viêm rồi 
vào sông Nguyệt Đức; ở giữa ngọn núi gọi là núi 
Kim Thiên, cao chót vót, ghềnh thác không biết 
bao nhiêu mà kể. Bên dưới sắc nước như chàm, 
sâu thẳm không trông thấy đáy. Sườn núi có Tây 
Thiên cổ tự, tre xanh, thông tốt, cảnh sắc thanh 
nhã, rộng rãi, trên đỉnh núi cao lại có chùa Đồng 
Cổ, vừa lên vừa xuống phải mất hai ngày; từ phía 
tả khe Giải Oan trèo lên núi đến hồ sen, nước 
xanh biếc, trong hồ có thứ đá lạ và có sen đỏ, hoa 
nở bốn mùa, hai bên ngoài hồ, suối từ sườn núi 
chảy ra, bên trái gọi là suối Bạc, phát nguyên từ 
khe đá đỉnh núi chảy xuống, trông như tấm lụa; 
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bên phải gọi là suối Vàng, từ chùa bên phải chảy 
ra, chùa bên phải này vuông vắn phỏng hơn một 
trượng, tường nhà toàn bằng đá, hai bên cánh cửa 
khóa chặt lại bằng khóa sắt lớn, trên có viên đá 
khắc chữ triện là “Địa Ngục tự”, không biết dựng 
từ đời nào. Suối ở đây từ trong khe cửa chảy ra, 
sắc nước trông như vàng. Suối Bạc và suối Vàng 
hợp lưu ở trước hồ Sen, quanh co chảy xuống rồi 
hợp lưu với khe Giải Oan. Từ bên bờ hồ đi qua hai 
dặm, lại theo từng đợt mà lên, phỏng nửa dặm 
đường lại bằng phẳng, thành đá sừng sững, ở giữa 
có ba nền bằng đất dài, lại có tám tòa đá vuông 
đứng sững, trông như hình dáng “Bát bộ Kim 
Cương”, có một bia đá khắc chữ lón rằng “La 
Thành bất loạn”... Từ đây lên mấy dặm nữa, thì 
thấy chùa Đồng, đúc toàn bằng đồng tốt, trong 
chùa thờ hai pho tượng Phật không biết đúc từ 
thời nào”... 

Tấm bia đá khắc năm 1450 (Đại Hòa thứ 8) 
được phát hiện tháng 12-1984 ghi lại sự kiện Lê 
Khắc Phục, một viên quan triều Lê được vua giao 
lên tế thần núi Tam Đảo (Quốc Mẫu Đại Vương 
Tam Đảo sơn); bia còn cho hay, nơi này bên cạnh 
việc thờ Phật còn thờ cả nhân thần người Việt. 


1. Lê Quý Đôn: Kiến văn tiểu lục, Nxb. Khoa học xã 
hội, Hà Nội, 1977, tr.292-293. 
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Những ghi chép nêu trên của Lê Quý Đôn là 
những tư liệu rất quý để chúng ta hiểu rõ hơn về 
quần thể kiến trúc Phật giáo và cảnh quan Tây 
Thiên. Nhiều danh xưng ở Tây Thiên còn thấy ở 
những quần thể chùa núi khác như khe Giải Oan 
(chùa Hương - Hà Nội, chùa Yên Tử - Quảng 
Ninh). Điều này cũng đã phản ánh một sự thống 
nhất trong quan niệm xây dựng các quần thể 
kiến trúc chùa núi của người xưa, các bộ phận 
của thiên nhiên, như các dòng suối, được sử dụng 
như là một hạng mục của quần thể kiến trúc. 
Việc dựa vào thế núi thế sông ấy càng cho thấy 
sự thống nhất giữa kiến trúc Phật giáo và cảnh 
quan thiên nhiên. 

Về danh xưng Tây Thiên, theo quan niệm của 
nhà Phật, Tây Phương cực lạc là nơi nằm dưới sự 
cai quản của Phật A Di Đà. Những người theo 
Tịnh Độ tông lấy việc tụng niệm A Di Đà (trì danh 
niệm Phật) để đạt thành chính quả (giác ngộ). 
Chính vì vậy người xưa đã dựng lên Địa Ngục tự 
bằng đá ở bên phải suối Vàng. Điều này khác với 
cách thức tu hành để đạt đến giác ngộ của những 
người theo các tông phái khác như: Thiền tông, 
Mật tông, Luận tông, Duy Thức tông... và do vậy, 
các kiến trúc cho Tây Thiên (Tịnh Độ tông) cũng có 
những điểm khác biệt. Dân gian, phật tử ngày nay 
dường như không mấy ai còn quan tâm đến những 
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đặc điểm riêng của các tông phái nên việc tu hành 
và thiết kế, xây dựng Phật tự có phần dễ dãi, rất 
khó phân biệt. 

Trải qua mấy trăm năm tôn tại, vật đổi sao 
đời, cùng với sự thăng trầm của đất nước, suối 
Vàng suối Bạc vẫn còn đó, nhưng những công 
trình kiến trúc do con người dựng lên như chùa, 
đền ở đây, cho dù phần lớn được xây bằng đá như 
miêu tả của sử gia họ Lê, vẫn bị rơi vào tình trạng 
đổ nát, hầu như chỉ còn lại dưới dạng các phế tích. 
Song hành với sự điêu tàn của kiến trúc, môi 
trường cảnh quan thiên nhiên không được chăm 
sóc thường xuyên cũng dần hoang hóa. 

May mắn thay, từ cuối những năm 90 của 
thế kỷ XX, cùng với sự đi lên của đất nước, nhiều 
công trình tôn giáo tín ngưỡng đã có điều kiện 
phục hồi, xây dựng. Tại Tây Thiên, đền Thõng 
(Thỏng) được dựng lại cuối thế kỷ XX. Sang đầu 
thế kỷ XXI, Trúc Lâm thiền viện (do các nhà sư ở 
Trúc Lâm thiển viện Đà Lạt kêu gọi đầu tư) đã 
được xây dựng mới. 

Các công trình xây mới nêu trên đáp ứng được 
phần nào nguyện vọng của khách hành hương, 
phần nào làm cho cảnh quan của thắng cảnh này 
đỡ hoang tàn, khởi sắc. Tuy nhiên, các công trình 
này chưa được quy hoạch ngay từ đầu nên nhìn 
toàn cảnh còn khá lộn xộn. Việc xây dựng các công 
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trình tại Tây Thiên cần nhất là làm sao tôn vinh 
được vẻ đẹp của thiên nhiên, để làm được chúng ta 
cần học tập kinh nghiệm của người xưa ngay tại 
nơi này. Tây Thiên, ngoài vẻ đẹp tự nhiên còn là 
nơi có một quần thể các thiết chế tôn giáo tín 
ngưỡng, vì vậy, cần lựa chọn hình dáng, quy mô 
kiến trúc sao cho vừa ăn nhập với cảnh quan, vừa 
đảm bảo những quy chuẩn truyền thống của một 
ngôi chùa, ngôi đền, tránh tình trạng “râu ông nọ 
cắm cằm bà kia”. Nên tránh đưa những hiện vật, 
trang trí xa lạ với kiến trúc truyền thống, hoặc 
khác loại hình vào từng công trình... 

Dọc tuyến hành hương ở lưng chừng núi đã 
mọc lên các ngôi đền xưa kia chưa thấy ghi chép 
như: đền Cô, đền Cậu, những công trình liên quan 
đến tục thờ Mẫu đang được xã hội ưa chuộng. Sự 
pha trộn giữa các hình thức tôn giáo tín ngưỡng 
ngày nay trở nên rất phổ biến, điều đó đòi hỏi 
những người làm công tác quản lý phải dày công 
hơn trong việc bóc tách, nhận diện và phân tích 
những mặt tích cực và tiêu cực của sự hòa trộn 
này. Từ đó, có quy hoạch phù hợp với cảnh quan 
thiên nhiên và quần thể kiến trúc truyền thống 
vốn có trước đây, ngõ hầu trả lại cho nơi đây vẻ 
hấp dẫn sâu xa. 

Thắng cảnh Tây Thiên vốn là nơi hòa trộn 
giữa vẻ đẹp thiên nhiên và các công trình kiến 
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trúc Phật giáo, nói một cách đầy đủ là nơi danh 
lam thắng cảnh. Cũng như những ngôi chùa núi 
trên đất nước ta, Tây Thiên là nơi tụ hội cả vẻ đẹp 
trần thế và sự thiêng liêng thần thánh (một 
không gian thiêng). Nhiệm vụ của chúng ta là 
làm sao để giữ gìn bảo tổn nguyên vẹn vẻ đẹp 
cảnh quan và tính nguyên gốc của các di sản nơi 
đây, tạo cho phật tử, khách hành hương luôn cảm 
nhận được các giá trị của cảnh đẹp thiên nhiên 
đất nước, tận hưởng những giây phút thanh thản 


` . ^ 4+ ^ . ` ^ 
và chia sẻ một chút ân điển của nhà Phật. 


Lược trích tạp chí Di sản Văn hóa, 
Cục Di sản Văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, số 4, 2006. 
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CHÙA THẬP THÁP 


NGỌC HÀ 


An Nhơn có núi Mò O, 
Có chùa Thập Tháp, có đò Trương Thi. 

Chùa Thập Tháp nằm ở phía bắc thành Đồ 
Bàn, nay thuộc địa phận thôn Vạn Thuận, xã 
Nhơn Thành, huyện An Nhơn, cách thành phố 
Quy Nhơn 27km về phía tây bắc. Chùa được xây 
dựng trên một gò tương đối rộng hình mai rùa, có 
chu vi gần 1km, gọi là gò Thập Tháp. Tên gọi này 
bắt nguồn từ chỗ nơi đây xưa kia có mười ngọn 
tháp do người Chăm xây để “yếm hậu” cho thành 
Vijaya của vương triều Chămpa. 

Theo các nguồn sử liệu, vào đời chúa Nguyễn 
Phúc Tần (năm 1665) có một nhà sư Trung Quốc, 
họ Tạ, húy Nguyên Thiều, hiệu Hoán Bích và Thọ 
Tôn, người Triều Châu (tỉnh Quảng Đông) thuộc 
dòng thiển Lâm Tế, nhận y bát của tổ đời thứ 32 
đã đến đất Đàng Trong. Ban đầu nhà sư cho dựng 
một thảo am (lều cỏ) để truyền đạo. Mười tám 
năm sau, tức năm Quý Hợi, niên hiệu Chính Hòa 
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thứ tư nhà Lê (1688), ngài đã lấy gạch từ các tháp 
Chàm bị đổ, xây nên một ngôi chùa khang trang. 
Đến năm Tân Mùi, niên hiệu Chính Hòa thứ 12 
(1691), chúa Nguyễn Phúc Chu ban cho chùa biển 
ngạch đề “Thập Tháp Di Đà tự”. Vào năm Kỷ Ty 
đời Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát (1749), chùa 
được trùng tu trên quy mô lớn. Do nằm kể cận 
thành Hoàng Đế nên chùa chịu nhiều ảnh hưởng 
của bao cơn binh lửa, chứng kiến những trận 
đánh quyết liệt giữa quân Tây Sơn và quân 
Nguyễn Ánh. Chiến tranh kết thúc, chùa Thập 
Tháp đã được nhiều đời trụ trì tu sửa lại, đặc biệt 
đến đời Hòa thượng Minh Lý (1836 - 1889) đã 
trùng tu chùa với quy mô lớn, kéo dài trong nhiều 
năm. Hòa thượng Vạn Thành (1865 - 1905) đã 
thuê đúc một quả chuông lớn đường kính 0,7m, 
cao 1,m, nặng 835 kg. Năm 1924, ngôi phương 
trượng và tam quan được xây dựng lại. Đến đời 
Hòa thượng Huệ Chiếu (1898 - 1965) và Kế Châu 
(1921 - 1985) chùa tiếp tục được tu bổ. 

Chùa Thập Tháp được bao quanh bằng lớp 
tường thành. Tam quan với hai trụ cao và to, trên 
đỉnh đắp tượng sư tử, hai mặt trong ngoài có để 
đôi câu đối. Qua khỏi tam quan, ta thấy chùa có 
kiến trúc chữ Khẩu (#), bao gồm bốn khu vực: 

Khu chính điện: đồ sộ, kết cấu bằng gỗ là chủ 
yếu, 5 gian, có hành lang bao bọc dài 30m, rộng 20m, 
gồm ba gian giữa là điện thờ (Đại Hùng bảo điện) 
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và hai gian phụ hai bên là phòng chúng tăng. 
Khám thờ chính trong nội điện cao gần 5m, mặt 
khám chạm lưỡng long tranh châu, thờ Tam thế 
Phật đều đúc bằng đồng cao gần 2m. Khám bên 
phải thờ tượng Quan Thế Âm Bồ Tát làm bằng 
đất nung sơn thếp vàng, cao 0,9m. 

Khu phương trượng: xây bằng gạch, lợp ngói 
âm dương, dàn mái nhiều lớp cao thấp. Đặc biệt, 
bộ sườn gỗ và dàn khám thờ có kỹ thuật chạm 
trổ lắp ráp rất đẹp. Phương trượng chia làm ba 
gian, gian giữa là án thờ Hòa thượng Phước Huệ 
(1869 - 1945) đời thứ 40 của dòng thiền Lâm Tế. 

Khu Đông đường (bên trá1) và Tây đường (bên 
phải) đối xứng nhau. Đông đường là nơi tiếp 
khách và chỗ ở của tăng chúng. Tây đường có lối 
kiến trúc giống phương trượng, mái lợp ngói âm 
dương, là nơi thờ phụng sơ tổ khai sơn là Nguyên 
Thiều cùng các chư vị kế thừa và phật tử quá cố. 

Trong chùa đến nay vẫn còn giữ được nhiều di 
vật quý: câu liễn sơn thếp cao 2,5m ghi bài ngự đề 
của chúa Nguyễn Phúc Chu, đạo hiệu Từ Đế đạo 
nhân cúng cho chùa vào năm Tân Ty (1701) hiện 
treo ở chính điện; 1 tấm hoành sơn thếp kích 
thước 0,9 x õm đề “Thập Tháp Di Đà tự” do Hòa 
thượng Mật Hoằng trụ trì chùa Thiên Mụ phụng 
tạo vào năm Minh Mệnh thứ 1 (1820) hiện treo ở 
trước chính điện. Đặc biệt, trong chùa còn lưu trữ 
được nhiều tạng kinh khắc gỗ và in giấy; số tạng 
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kinh gỗ có tới trên 1.500 bảng, còn kinh giấy bao 
gm 389 bộ. 

Cổng tam quan chùa có câu đối mô tả 
cảnh chùa: 

Nguyệt hạ bất xao kim tỏa đoạn; 
Sơn tuyển chỉ nhậm bạch vân phong. 

Hòa thượng Kế Châu dịch: 

Trời xanh bát ngát mây vươn núi; 
Hồ biếc êm đềm nước đọng trăng. 
Tây đường của chùa cũng có câu đối: 
Thập Tháp trùng tu, bất ý huỳnh vân 
không nhiễu kỷ; 
Tổ đình tái chấn, khởi tri minh nguyệt 
cánh khuy song. 

Tạm dịch: 

Thập Tháp trùng tu, đâu biết mây vàng 
giăng khắp chốn; 

Tổ đình tái chấn, có hay trăng sáng ở 
bên thềm. 

Thập Tháp Di Đà tự đã chứng kiến biết bao 
sự kiện lịch sử với những bước ngoặt lớn lao của 
đất nước và dân tộc. Ngày nay, du khách đứng 
trước tam quan, bên hồ sen rực rỡ sắc màu, mùi 
trầm hương lan tỏa trong không gian, vắng nghe 
tiếng chuông chùa ngân vang làm lòng người 
dâng trào bao cảm xúc. Con đường dẫn vào chùa 
đã bao năm là bờ bắc thành Vijaya cổ xưa. Xa xa, 
tháp Cánh Tiên sừng sững vươn lên trời cao lồng 
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lộng là di tích còn lại của vương triều Chămpa 
thời cực thịnh. Đến nay, trải qua lịch sử trên 300 
năm, với lỗ vị hòa thượng trụ trì thuộc 9 đời, từ 
ngôi thảo am đơn sơ đến Thập Tháp Di Đà tự đã 
trở thành một công trình kiến trúc Phật giáo có 
quy mô hoành tráng, một dì tích văn hóa có giá trị 
lớn lao về nhiều phương diện. Lịch sử của chùa 
Thập Tháp chính là lịch sử quá trình phát triển 
Phật giáo ở Đàng Trong nói chung và Bình Định 
nói riêng. Chính vì vậy, năm 1990, chùa Thập 
Tháp đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là di tích 
lịch sử văn hóa cấp quốc gia. 


Trích tạp chí Nghiên cứu Phật học, 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
số 1, 2002. 
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THÍCH CA PHẬT ĐÀI 


NGUYÊN QUẢNG TUÂN 


Đây là công trình của phái Phật giáo Nam 
tông! đứng ra xây dựng vào cuối năm 1961, trên 
sườn núi Lớn ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu. 

Sau gần hai năm thi công, Thích Ca Phật Đài 
đã được khánh thành vào hai ngày 9 và 10-83-1963. 

Cảnh trí ở đây đẹp và đi lại cũng thuận tiện 
nên khách hành hương và du lịch lui tới rất đông, 
nhất là vào dịp đầu xuân. 

Cả khu vực rộng khoảng 5ha, chia thành hai 
cụm: Thiền Lâm tự phía dưới và Thích Ca Phật 
đài ở phía trên. 


1. Phật giáo Nam tông Việt Nam có hai phái: 

- Phái người Việt gốc Khơ-me đã có từ lâu đời, gọi là 
Theraveda; 

- Phái người Việt Nam do Đại đức Hộ Tông, từ 
Campuchia về lập ra năm 1940, trụ sở đặt tại chùa Ky Viên. 
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Cổng tam quan gồm có bốn trụ vuông. Trên 
mỗi đầu trụ có một bông sen. Chính giữa cổng 
có gắn tấm biển đúc xi măng cốt sắt đề bốn chữ 
“Thích Ca Phật đài”, ở phía trên có bánh xe 
pháp luân. 

Qua khỏi cổng, đi theo từng bậc đá men sườn 
núi chừng trên 100m là lên tới khu chùa Thiền 
Lâm, nơi đây là chính điện thờ Phật. Ở bên cạnh 
có Cửu huyền thất tổ thờ Quan Thế Âm Bồ Tát và 
xa hơn một chút có nhà niệm Phật. 

Trên đường lên lầu bát giác có một cây bồ 
đề. Tấm bia tại đây ghi: “Cội bồ đề lịch sử này 
là con cháu của cội SRI MAHA BODHI tại Bồ 
Đề đạo tràng. Từ chính cội cây thiêng liêng ấy, 
một nhánh chiết được cung thỉnh về trồng ở cố 
đô Anuradhapura xứ XrI Lanca (Tích Lan). Đại 
đức Narada Maha Thera cung thỉnh cây con từ 
gốc này đến trồng tại đây ngày 2-11-1960, 
nhằm ngày 14 tháng Chín năm Canh Tý, Phật 
lịch 2503”. 

Lên khỏi nơi trồng cây bồ để, rải rác trên sườn 
núi có nhiều pho tượng nói về sự tích đức Phật: 
Thích Ca đản sinh, Thích Ca xuất gia, Thích Ca 
thành đạo, đức Phật chuyển pháp luân, voi và khỉ 
dâng quả đức Phật nhập Niết bàn. 

Ngôi nhà bát giác, tượng trưng cho vườn Lộc 
Giả nơi Phật giảng kinh, được xây khá công phu. 
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Bên trong một phía có bệ thờ, bảy phía còn lại đều 
có ghi lời Phật dạy. 

Lại thêm một khu vườn bày nhiều chậu cảnh 
theo nghệ thuật kiến trúc Á Đông, toát lên ý niệm 
về xã hội, về con người. 

Đi tiếp lên theo những bậc thang lớn, hai bên 
có sáu con rồng uốn mình. Phía đuôi hai con rồng 
cao nhất có hai con sư tử ngồi, biểu hiện của Đại 
Hùng, Đại Lực. 

Ở khu này có một sân rộng lát đá, chính giữa 
xây một tháp xá lợi! bát giác cao 19m. Bốn phía 
bên cạnh đặt bốn cái đỉnh lớn, có ghi chú: Đất ở 
bên trong mỗi đỉnh đã được lấy từ bốn nơi Phật 
sinh, Phật thành đạo, Phật chuyển pháp luân và 
Phật nhập Niết bàn. 

Phía bên phải của tháp là tượng Phật Thích Ca 
Mâu Ni ngồi xếp bằng (kiết già) trên một tòa sen, 
cao tất cả là 10,2m, đường kính bệ dài 6m. 

Tượng và tháp đều màu trắng nên từ dưới 
nhìn lên càng nổi bật trên nền trời xanh thắm. 

Nếu so sánh pho tượng Thích Ca này với pho 
Thích Ca ở trên núi Trại Thủy, Nha Trang và pho 
Thích Ca ở Trung tâm Tu viện Nguyên Thiều, 
Bình Định thì pho tượng ở Vũng Tàu thấp hơn cả 


1. Nghe nói có đặt 13 viên ngọc xá lợi (tro cốt của 
Phật) liệm vào trong một cái hộp tháp bằng vàng. 


149 


https://tieulun.hopto.org 


hai pho tượng ở Bình Định (7m, tính cả tòa sen là 
11m) và Nha Trang (19m, tính cả tòa sen là 24m). 

Pho tượng ở Thích Ca Phật Đài tuy nhỏ hơn, 
nhưng được đặt ở một khung cảnh thiên nhiên 
đẹp hơn hai nơi kia nên đã tạo thành một danh 
lam thắng cảnh của Vũng Tàu. 


Trích: Nguyễn Quảng Tuân (Biên soạn): 
Những ngôi chùa danh tiếng, 


Nxb. Trẻ - Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, 
Thành phế Hồ Chí Minh, 1990. 
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CHÙA THIÊN MỤ 


HÀ XUÂN LIÊM 


Chùa Thiên Mụ là một đại danh lam và cổ 
nhất ở Huế, tính cho đến nay (1999), chùa đã có 
một lịch sử dài hơn 400 năm. Chùa tọa lạc trên 
một ngọn đổi cao phía tả ngạn sông Hương, cách 
thành phố Huế độ 6km. 

Từ lâu, ngọn đổi này đã mang tên là đồi Hà 
Khê. Vào thời Lê - Mạc, đổi nằm phía nam xã 
Giang Đạm, huyện Kim Trà, tức xã An Ninh, 
huyện Hương Trà vào các thời sau. Phía tây ngọn 
đổi, sông Hương từ ngã Long Hồ chảy về, tạo 
thành một cái vịnh rất rộng, cho nên cảnh trí đổi 
Hà Khê là nơi “sơn triều thủy tụ” rất đẹp. Đồi lại 
như cái đầu rồng ngoảnh nhìn về nơi núi mẹ phát 
tích; khoa phong thủy gọi đây là thế đất “long hồi 
cố tổ”, một thế đất cực kỳ quan trọng cho việc các 
chúa Nguyễn định đô ở Phú Xuân, tức là Kinh 
thành Huế sau này. 

Cuốn sách xưa nhất có nói đến chùa Thiên Mụ 


là cuốn Ô Châu cận lục của Tiến sĩ Dương Văn An 
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(1513 - ?), chức Tiền Lại khoa Đô Cấp sự trung, 
nhuận chính vào đời Mạc Cảnh Lịch (năm 155). 
Sách viết: 

“Thiên Mụ tự - Kim Trà huyện, Giang Đạm 
xã chi nam. Thượng cư sơn lĩnh, hạ chẩm giang 
lưu, siêu trần thế chi tam thiên. Cận thiên biên 
chi chí xích. Khách hữu tân bộ đăng lâm, bất tự 
tri kỳ phát thiện tâm tiêu tục quảng thành 
phương trượng chi cảnh trí dã”' (Chùa Thiên Mụ 
ở phía nam xã Giang Đạm, huyện Kim Trà, nóc ở 
đỉnh núi, chân gối dòng sông, tưởng như gang tấc 
bên trên, vượt hẳn ba nghìn thế giới. Nhưng 
khách đăng lâm thưởng lãm, bất giác lòng lành 
phát động, niềm tục sạch không, đúng là một 
cảnh trí non Bồng nước Nhược vậy”). 

Như thế, có lẽ từ khi Đại Việt tiếp nhận hai 
châu Ô, Rí của Chămpa giao lại trong lễ cưới 
Huyền Trân Công chúa (năm 1306) thì tại vùng 
đổi này đã có một nơi thờ tự của người Chămpa để 
lại. Nhưng về sau, trên phế tích tín ngưỡng này đã 
có một ngôi chùa do người Đại Việt dựng nên. 


1. Dương Văn An: Ô Châu cận lục, nguyên bản chữ 
Hán chép tay, lưu tại Thư viện Trường Viễn Đông bác cổ, 
tờ 67b - 68a. 

2. Dương Văn An: Ô Châu cận lục, bản dịch của Bùi 
Lương, Văn hóa Á Châu xuất bản, Sài Gòn, 1961, q. V, 
mục “Đền chùa danh lam”, tr.70. 
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Chùa mang tính dân lập, có lẽ đã thờ Phật theo 
quan niệm bình dân, tên chùa được gọi theo tiếng 
dân gian là chùa Thiên Mỗ hay chùa Thiên Mộ. 
Chùa Thiên Mụ hồi sơ khai nằm ở vị trí nào? Theo 
câu văn của Dương Văn An: “Thượng cư sơn lĩnh, 
hạ chẩm giang lưu” (Phía trên dựa vào đỉnh núi, 
phía dưới gối đầu lên dòng sông) đã mô tả cảnh 
chùa vào thời Lê - Mạc thì người ta có thể ước đoán 
là ngôi chùa đã được dựng đâu khoảng ngang chân 
bốn trụ biểu hiện nay, còn lưng chùa dựa vào sườn 
núi và nóc chùa cao lên phía đỉnh đổi tựa như cảnh 
điện Hòn Chén hiện nay. Chùa Thiên Mụ ở giai 
đoạn đầu lịch sử của nó không hề có sự chú ý của 
vua chúa; và trong danh sách các chùa có quan Tự 
chính mà sách Ô Châu cận lục đã kể như chùa 
Kính Thiên, chùa Kim Lĩnh, chùa Kim Quang, 
chùa Khánh Từ, chùa Dã Độ, chùa Tư Khách, thì 
vẫn chưa thấy kê tên chùa Thiên Mụ!. 


Năm 1558, Nguyễn Hoàng nhận tước Đoan 


Quốc công và lĩnh trách nhiệm vào làm Trấn thủ 


1. Dương Văn An: Ô Châu cận lục, bản dịch của Bùi 
Lương, Sởđd, tr.81. 
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cõi Thuận Hóa, kể từ Ái Tử - Quảng Trị hiện nay 
vào cho đến núi Hải Vân. Bốn mươi ba năm sau, 
vào năm Tân Sửu (1601) ông cho dựng lại chùa 
Thiên Mụ để làm cảnh tụ linh khí, củng cố long 
mạch cho vùng Thuận Hóa nói riêng và mở rộng 
cối Nam Hà nói chung. Kèm theo việc làm lại 
chùa Thiên Mụ, Nguyễn Hoàng cho lan truyền 
một huyền thoại có nội dung, có cụ bà mặc quần 
xanh áo đỏ ngồi trên đỉnh đổi Hà Khê phán bảo sẽ 
có một vị chân chúa đến sửa chùa cho tụ linh khí 
và củng cố long mạch để phát triển Thuận Hóa và 
Nam Hài. Xét ra, huyền thoại này phẳng phất 
bóng dáng của một loại tâm lý chiến tạo uy thế 
linh thiêng cho thế lực chính trị của ông hơn là 
nguồn suối đầu tiên của lịch sử chùa Thiên Mụ. 
Vào năm Ất Ty (1665), chúa Nguyễn Phúc Tần đã 
cho trùng tu chùa khang trang hơn. Ba mươi năm 
sau, tức là vào năm Ất Hợi (1695) đời Minh Vương 
Nguyễn Phúc Chu (ở ngôi: 1691 - 1725), Thạch 
Liêm Hòa thượng đã tả cảnh chùa Thiên Mụ như 
sau: “Đêm 1ỗ trời mưa, ra đến chùa Thiên Mụ. 
Chùa này tức Vương phủ ngày xưa (?) chung 
quanh có trồng nhiều cây cổ thụ, quay mặt ra bờ 
sông; trước chùa ngư phủ, tiểu phu tấp nập sớm 


1. Nguyễn Khoa Chiêm: Nam triều công nghiệp diễn 
chí, bản Việt của Ngô Đức Thọ, tập Ï từ tr.110 đến tr.113. 


154 


https://tieulun.hopto.org 


sIÀ * ` ^ ` ^ AZ4 
chiếu qua lại. Trong chùa cột kèo chạm trổ rất 


tinh xảão...”1, 


Tuy nhiên, phải đợi đến năm Vĩnh Thịnh thứ 
10 đời vua Dụ Tông nhà Lê, nhằm năm Giáp Ngọ 
(1714) - mười tám năm sau khi Thạch Liêm Hòa 
thượng về nước - chùa Thiên Mụ mới được kiến 
thiết thành một đại thắng cảnh, đại tùng lâm và 
được gọi là Thiên Mụ thiền tự. Việc trùng kiến 
chùa Thiên Mụ năm này, trong sách Phủ biên 
tạp lục, Lê Quý Đôn chỉ ghi: “Năm thứ 10, Giáp 
Ngọ sửa lại chùa Thiên Mụ rất rộng đẹp, qua 
một năm mới xong, chúa tự làm bài minh khắc 
chuông, chúa tự xưng là Đại Việt quốc vương, ở 
vườn Côn Ga (?) trong chùa một tháng, sa1 người 
đem vàng sang phủ Chiết Giang, Trung Quốc 
mua kinh Đại Tạng cùng Luật và Luận hơn 
nghìn bộ đem về để ở trong chùa”. Lê Quý Đôn 
viết có phần chưa hẳn đúng như vườn Tì Da, 


1. Thích Đại Sán: Hải ngoại ký sự, bản Việt UBSLVN, 
Viện Đại học Huế xuất bản, 1963, tr.199. 

2. Lê Quý Đôn: Phủ biên tạp lục, Đào Duy Anh hiệu 
đính, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977, tr.65. 
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ông lại viết là vườn Côn Gia, có lẽ ông đã theo 
Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên mà ghi 
lại như thế? Sách Đại Nam nhất thống chí nói về 
chùa Thiên Mụ có câu: “Hiển Tông năm Canh 
Dần thứ 19 (1710) đúc chuông lớn; năm Giáp 
Ngọ thứ 23 (1714) sửa chữa lại chùa... Năm Ất 
Mùi thứ 24 (1715) chúa thượng thân làm bài văn 
bia khắc vào đá dựng trước chùa. Bờ sông thì 
dựng đài câu, chúa thường thân đến chơi xem 
phong cảnh”'. 

Xét các dòng lạc khoản khắc ở chuông và bia 
đá hiện còn ở chùa Thiên Mụ, ta thấy sách Đại 
Nam nhất thống chí đã chép đúng. 

Việc Nguyễn Phúc Chu cho đúc một quả 
chuông lớn, nặng (3.285 cân xưa) và trình bày rất 
mỹ thuật để “nhập vu ngự kiến Thiên Mụ thiền 
tự, vĩnh viễn cung phụng Tam bảo” trước khi sửa 
lại ngôi chùa thành đại sơn môn đến bốn năm thì 
hiện không có sách nào nói rõ vì sao. Nhưng, cứ 
theo dòng lạc khoản khắc nơi chuông có chữ “tứ 
nguyệt đản nhật” người ta có thể ước đoán là để 
kỷ niệm ngày Đại lễ Phật đản đã được tổ chức rất 
long trọng ở chùa Thiên Mụ vào ngày mồng 8 
tháng Tư năm Canh Dần (1710) ấy. 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam nhất thống 
chí, quyển Kinh sư, mục “Tự quán”, bản dịch của Viện Sử 
học, Hà Nội. 
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Một tư liệu có giá trị chính xác nói về việc 
trùng tu chùa Thiên Mụ thành “rất rộng và đẹp” 
vào năm Giáp Ngọ (1714) là tấm bia cẩm thạch 
rất lớn khắc chính lời văn của Quốc chúa Nguyễn 
Phúc Chu thảo ra, hiện còn trưng tàng tại chùa 
Thiên Mụ và là một trong những cổ tích xưa nhất 
của chùa. 

Lời văn trong tấm bia này trình bày rất rõ 
nguyên nhân sửa chữa lại chùa Thiên Mụ và cách 
thức để triển khai công trình trùng kiến. Minh 
Vương viết: “Nghi quyên bạch bích, bất tích hoàng 
kim. Đản quốc lệ truyền lai thổ mộc công, quân vô 
chi nhi khủng lao bất tỉ kỳ chu, dân trợ chi nhi 
bất nhật đạn diên tuế nguyệt” (Quyên góp ngọc 
ngà, chẳng tiếc vàng bạc, hễ luật nước đã truyền, 
công việc xây dựng lâu đài cung điện do quân lính 
đảm trách chẳng sợ lao nhọc, đến cùng lực có toàn 
dân giúp sức chẳng sợ năm tháng kéo dài)'. Để 
thực hiện công trình kiến trúc lớn lao quá sức 
tưởng tượng ấy, Minh Vương Nguyễn Phúc Chu 
đã điều động cả một lớp quan chức văn võ cao 
cấp như các quan Cần chính là những vị quan 
giữ trọng trách lớn nhất trong phủ chúa; rồi đến 
các vị Chưởng cơ, Đại Chưởng cơ, Vĩnh chưởng, 


1. Hà Xuân Liêm: Chùa Thiên Mụ, Nxb. Thuận Hóa, 
Huế, 1999, tr.108-109. 
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Giám miên cùng nhau phụ lực để chọn quân 
lính; lại chọn số ít trong nhiều; rồi chọn số giỏi 
trong số ít ấy để thi công. Toàn thể công trường 
làm lại chùa Thiên Mụ với bao nhiêu phân bộ thợ 
thuyền, quân lính đông đảo đã được đặt dưới 
quyền quản đốc của Chưởng cơ Tống Đức Đại. Sự 
thưởng phạt đối với thợ thuyền quân lính đều 
căn cứ trên sức làm việc của họ. Tuy đã tận công 
tận lực đóng góp vào việc xây dựng, nhưng thời 
gian cũng kéo dài đến một năm tròn mới xong. 
Cũng chính trong lời văn bia này, Minh Vương 
đã miêu tả nhà cửa điện đài, cảnh chùa Thiên 
Mụ sau khi làm xong: “Từ cửa núi đi vào có điện 
Thiên Vương, điện Ngọc Hoàng, Đại Hùng bảo 
điện, nhà thuyết pháp, lầu tàng kinh. Hai bên là 
lầu chuông và lầu trống; rồi điện Thập Vương, 
nhà Vân Thủy, nhà ăn, nhà tọa thiền; rồi điện 
Đại Bi, điện Dược Sư, nhà ở của chư tăng, nhà 
trọ cho khách, không dưới vài mươi sở. Bên sau 
là vườn Tì Da, trong vườn có nhà phương trượng 
và các chỗ, cũng không dưới vài chục sở. Tất cả 
đều sáng chói rực rỡ, khiến cho người xem phải 
kinh ngạc sợ hãi, thật là một tòa quang minh 
trong thế giới toàn sắc vàng rực vậy”. 

Sau khi Nguyễn Phúc Chu mất, các chúa từ 
Nguyễn Phúc Thụ (ở ngôi: 1725 - 1738) cho đến 
Nguyễn Phúc Thuần (ở ngôi: 1765 - 1777) đều 
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không xây dựng gì thêm ở chùa Thiên Mụ. Chỉ có 
một việc là sau khi chúa Nguyễn Phúc Khoát (ở 
ngôi: 1788 - 1765) xưng vương, ông đã truy tôn 
bảy đời chúa trước lên vương hiệu và chạm bài vị 
đem thờ ở chùa Thiên Mụ như là một nơi từ 
đường của dòng họ. 

Nguyễn Phúc Thuần thất trận và bỏ chạy 
khỏi Kinh thành vào ngày 29 tháng Chạp năm 
Giáp Ngọ (1775) thì Tết năm Ất Mùi (1776) quân 
Trịnh tràn vào chiếm Phú Xuân. Chùa Thiên Mụ 
không có người trụ trì, săn sóc trở thành nơi 
hoang liêu với cảnh: 

“Phạm cung y cựu đối tà dương... ”; 
và sau một thời gian ngắn nữa thì đến cảnh: 

“Nguyễn gia thất thế bài không tại 

Tăng xá thiên gian ngõa bán lĩnh”, 
nghĩa là “bài vị bảy đời của họ Nguyễn vẫn còn 
tàn tạ lạnh lẽo nằm lại đây; nghìn gian nhà chư 
tăng ở thì ngói đã sụt mất hết một nửa”. 

Đến khoảng mười năm sau, quân Trịnh lại 
bị quân Tây Sơn đánh cho thất trận (năm Bính 
Ngọ - 1786), chùa Thiên Mụ đi vào giai đoạn 
hoang tàn đến tột cùng: Nhà cửa sập nát, nền 
chùa bị san phẳng để đắp thành đàn cúng tế; 
ngày hạ chí vua ngự ra tế thần Xã Tác, chỉ còn 
một tòa Phật đường thì lại biến thành chỗ hành 


tại để vua ngự. Tất cả đều đổ nát. Chỉ còn lại 
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tấm bia đá đứng sững bên đường'. Phan Huy Ích 
(1750 - 1822) là người đã chứng kiến thời suy tàn 
của chùa Thiên Mụ vào thế kỷ thứ XVIII; nhưng 
ông chỉ nhắc đến tấm bia (nay vẫn còn) mà không 
nhắc đến cái chuông rất lớn (nay cũng đang còn). 
Giai đoạn suy tàn của chùa Thiên Mụ có thể kể từ 
năm 1725 cho đến năm Ất Hợi (1815) mới được 


vua Gia Long cho tái thiết. 


Năm Ất Hợi (1815), vua Gia Long đã cho 
trùng tu chùa Thiên Mụ theo lời ông Đặng Đức 
Siêu, là người đã từng biết cảnh chùa Thiên Mụ 
thời chúa Nguyễn, phác họa lại. Lần tái thiết 
này, chỗ tòa Phật đường cũ được lấy làm chính 
và đổi lại đúng danh từ trong Phật giáo là Đại 
Hùng bảo điện. Mặt trước điện Đại Hùng ở phía 
đông và phía tây đúng vào vị trí ngang hai cửa 
ra vào bên hông hiện nay, hơi chếch ra phía 
ngoài là hai dãy điện Thập Vương, kế đến hai Lôi 
Gia hiện nay vẫn còn ở vị trí cũ. Trước mặt có 


tam quan chùa xây thành cơi lầu, phía trái có 


1. Phan Huy Ích: Dụ am ngâm lục, sách IV; Dật thi 
lược toản trong bộ Thơ văn Phan Huy Ích, tập II, Ñxb. Khoa 
học kỹ thuật, Hà Nội, 1987, tr.118. 
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chung lâu, phía phải có cổ lâu. Nhà để chuông 
lớn và để bia lớn thời chúa Nguyễn chỉ được trình 
bày như hai nhà bảo tàng cổ vật đứng làm cảnh 
bên ngoài thành chùa. Phần ngoài chùa như hiện 
nay chỉ có từ thời Thiệu Trị về sau. 

Sau điện Đại Hùng có điện Di Lặc, sau điện 
Di Lặc đến điện Quan Âm, tất cả được kiến trúc 
theo kiểu chữ Nhất (- ), tức là một trục thẳng từ 
trước ra sau. Sau điện Di Lặc, nhưng quay mặt về 
hướng đông là Tàng kinh lâu tức là thư viện của 
chùa, chứa các kinh sách Phật. Sau điện Đại 
Hùng nhưng nằm về phía phải và phía trái có hai 
dãy nhà bếp, gọi là Trù khố. 

Đến đời vua Minh Mệnh (ở ngôi: 1820 - 1840) 
tuy không có kiến thiết gì thêm tại chùa Thiên 
Mụ, song trong 21 năm trị vì, vua đã cho mở năm 
lần đại trai đàn ở ngôi quốc tự có cảnh trí đẹp vào 
hàng nhất xứ Huế này. Các năm Minh Mệnh 
thứ 1 (1820), Minh Mệnh thứ 6 (1825), Minh 
Mệnh thứ 16 (1835), Minh Mệnh thứ 18 (1887) và 
Minh Mệnh thứ 19 (1838) là những lần mở đại 
trai đàn rất lớn ở chùa Thiên Mụ. Có lần, như kỳ 
Đại trai đàn năm Ất Mùi (1835), vua đã ngự giá 
lên dự lễ và làm nhiều thơ sai quan đại thần đem 
dán ở điện Phật và các nơi đàn thủy lục'. 


1. Châu bản triều Nguyễn, Chư nha q. 54, tờ 143a-b, 
tờ 150b; q. 57, tờ 32a-b và tờ 80a-b. 
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Vua Minh Mệnh mất, vua Thiệu Trị lên nối 
ngôi. Trong 13 đời vua nhà Nguyễn, không kể các 
vua bị phế truất, Thiệu Trị là ông vua ở trên ngai 
vàng ngắn nhất, chỉ có 7 năm (1841 - 1847) nhưng 
nhà vua đã kiến thiết chùa Thiên Mụ thành một 
cảnh đẹp có giá trị kiến trúc và văn hóa Phật giáo 
trường tồn, nhất là việc xây ngôi Vô Lượng tháp ở 
phần ngoài của chùa. Ngôi tháp này nguyên 
mang tên là Từ Nhân tháp, nhưng chỉ một năm 
sau thì vua sắc chỉ đổi tên là Phước Duyên bảo 
tháp. Ngọn tháp có bảy tầng hiện đang còn 
nguyên vẹn, tuy vào năm Duy Tân thứ 2 (1908) có 
sửa chữa trùng tu vì bị trận bão năm Giáp Thìn 
(1904) làm hư hại; và năm 1959 có trùng tu một 
lần nữa... Lần trùng tu vào năm Thiệu Trị thứ 4 
(1844) đại loại như sau: Trước hết xây bốn trụ rất 
lớn và xây hai lần tầng cấp. Lên sân ngoài của 
chùa thì hai bên có hai bi đình. Bi đình bên phải 
(theo hướng người đứng nhìn ra sông Hương) 
dựng bia “Thiên Mụ chung thanh”! khắc thơ của 
vua Thiệu Trị ca ngợi các dịp vua lên chùa. Bi 
đình bên trái dựng bia “Phước Duyên bảo tháp bi 
ký” nói về ý nghĩa và việc xây tháp Phước Duyên. 
Hai bia này đều dựng vào năm Thiệu Trị thứ 6 
(Bính Ngọ - 1846). Ở chính giữa là Hương Nguyện 


1. Tiếng chuông Thiên Mụ. 


162 


https://tieulun.hopto.org 


đình, một nhà vuông tám mái trên chóp đặt một 
pháp luân. Phía sau Hương Nguyện đình là ngôi 
Phước Duyên bảo tháp cao bảy tầng, có tám cạnh; 
bên phải (phía tây) có lầu để chuông lớn của chúa 
Nguyễn; bên trái (phía đông) có lầu để bia lớn 
trên rùa đá rất đẹp. Bia là sản phẩm văn hóa đời 
chúa Nguyễn Phúc Chu (năm 1714). Chuông được 
chú tạo vào năm Canh Dần (1710). Ba mặt tiền, 
tả, hữu phần sân trước nghì môn này đều có xây 
bao lơn gạch hoa. 

Trận bão năm Giáp Thìn (1904) làm sập đổ 
nhiều công trình kiến trúc trong chùa. Năm Thành 
Thái thứ 19 (1907), chùa được trùng tu, nhưng 
điện Di Lặc ở sau điện Đại Hùng và các nhà Thập 
điện Minh Vương ở hai bên tả hữu bị triệt hạ; 
đình Hương Nguyện thì được dời vào phía bên 
trong, dựng lại trên nền điện Di Lặc và dùng làm 
nơi thờ Quan Công có voi, ngựa, tàn, lọng, lỗ bộ 
không có ý nghĩa Phật giáo. 

Cho đến trước năm 1985, chùa Thiên Mụ có 
hai phần; phần sân ngoài có những kiến trúc 
mang tính cách miên trường, vững chãi; phần 
trong có những kiến trúc bằng gỗ, ngói mang tính 
cách thanh nhã. Điện Đại Hùng được cấu tạo theo 


1X «K 


-A? ` . *A ^“ ^ ^^ ` AZ“ ⁄ 
kiểu nhà “trùng thiểm điệp ốc”, một lối kiến trúc 


riêng của xứ Huế. 
Tại chùa Thiên Mụ còn nhiều di sản văn hóa 
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từ đời chúa Nguyễn Phúc Tần như cái khánh 
đồng; đời Nguyễn Phúc Chu như chuông lớn, bia 
đá lớn trên lưng rùa chạm trổ mỹ thuật; bốn chữ 
“Linh Thứu cao phong” thủ bút của chúa Nguyễn 
Phúc Chu; đặc biệt là cổ đại hồng chung chú tạo 
vào năm Gia Long thứ 14 (Ất Hợi - 1815) có tiếng 
ngân rất đặc biệt gọi là “tiếng chuông Thiên Mụ”; 
các văn bia Thiệu Trị; mấy chữ “Linh Mụ tự” ở 
bức hoành trước Tam quan là di tích đời Tự Đức; 
bia Khải Định sau tháp Phước Duyên, v.v.. 


Trích: Hà Xuân Liêm: Những ngôi chùa Huế, 
Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2000. 
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CHÙA THUYỀN TÔN! 


HÀ XUÂM LIÊM 


Thuyền Tôn là ngôi cổ tự quan trọng không 
những đối với Phật giáo Thuận Hóa mà còn đối 
với cả Phật giáo Nam Hà. Nói quan trọng vì nó 
có bề dày lịch sử lâu dài và là ngôi Tổ đình rất 
lớn do một vị thiền tổ người Đại Việt đã khai sơn 
và khai sáng cả một hệ phái thiền rất lớn là phái 
Thiền Tử Dung - Liễu Quán. Cho nên trước khi 
nói đến lịch sử ngôi chùa, chúng tôi nghĩ có mấy 
hàng nói về núi Thiên Thai là nơi có ngôi chùa 
tọa lạc. 

Núi Thiên Thai là ngọn núi cao nhất đối với 
Kinh thành Huế xưa. Núi thuộc sơn phận xã 
Dương Xuân. Vào thế kỷ thứ XVII - XVIII, vùng 
núi này thuộc sơn phận xã An Cựu, huyện Hương 
Trà, phủ Triệu Phong, xứ Thuận Hóa. Cũng vào 


1. Chùa tọa lạc tại thôn Ngũ Tây, xã Thủy An, thành 
phố Huế. 
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thời đó, núi Thiên Thai là nơi “thâm sơn cùng 
cốc”, giang sơn của hùm, beo, tê, tượng và trăn 
rừng, sóc, khỉ. Con người, ít ai dám bén mảng 
đến. Sách Đại Nam nhất thống chí, q. 2 “phủ 
Thừa Thiên” đã viết: “Núi Thiên Thai ở phía tây 
bắc huyện Hương Thủy, hình thể cao vót, phía tây 
trông ra cánh đồng bằng, cạnh núi có chùa gọi là 
chùa Thiên Thai Nội, ngọn núi vòng quanh chầu 
ôm vào chùa, phong cảnh tuyệt đẹp”!. Sách ấy còn 
có một đoạn nói về “Núi Kim Long ở phía tây bắc 
huyện Hương Thủy, chân núi có chùa Thiên Thai 
Ngoại”. Về danh từ Thiên Thai Nội và Thiên 
Thai Ngoại thì ta phải nhờ sách Đại Nam nhất 
thống chí, bản đời Tự Đức, để biết rõ hơn. Trong 
sách ấy, ở mục “Chùa, quán” có viết về chùa 
Thiên Thai như sau: 

“Chùa Thiên Thai Nội ở xã Dương Xuân có 
tên nữa là chùa Thiền Tông, tương truyền chùa 
do Liễu Quán Hòa thượng dựng, dựa vào núi, 
trông ra đồng bằng, phong cảnh cũng đẹp. Gần 
đấy có chùa Thiên Thai Ngoại, tương truyền do 
một người đàn bà là Nguyễn Ngọc Duệ dựng sửa 
chữa lại...””. Như thế là rất rõ ràng: Ngôi chùa 


1, 2, 3. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam nhất 
thống chí, bản dịch của Viện Sử học Hà Nội, 1969, q.2, 
“Thừa Thiên phử”, tr.112, 113. 
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hiện nay ta thường gọi là chùa Thuyền Tôn đã có 
thời được gọi là chùa Thiên Thai Nội và là chùa do 
Liễu Quán Hòa thượng khai sơn dựng nên. 


Ngài Liễu Quán đã khai sơn Thiên Thai Thiền 
tông tự từ lúc nào? Hiện nay không có một tư liệu 
nào truyền lại chắc chắn để cho ta xác quyết là 
chùa được khai sơn vào lúc nào. Sách Hàm Long 
sơn chí do Điềm Tịnh cư sĩ soạn và Như Như đạo 
nhân tục biên vào đời Thành Thái có cho rằng 
chùa được khai kiến vào đời Hiếu Minh hoàng đế 
(chúa Nguyễn Phúc Chu) năm thứ 3, Quý Dậu 
(1693). Nhưng xét ra năm này, ngài Liễu Quán 
không có mặt ở Thuận Đô. Theo văn bia ở tháp 
ngài, chúng ta thấy rất rõ sự kiện này. Đoạn văn 
bia viết: “Chí Tân Mùi niên, tứ nhiễm phủ tuế, 
quy hương chúc tân cung phụ. Nhẫm nhiềm tứ 
tải, phụ tức tạ thế. Ất Hợi tái chỉ Thuận Đô...”!, 


Xét ra năm Tân Mùi này là năm 1691 và năm 


1. Dịch nghĩa: Năm Tân Mùi (1691), xuống tóc xuất 
gia, vừa tròn một năm lại trở về quê Phú Yên, hằng ngày 
bán củi nuôi cha. Thấm thoắt bốn năm thì cha qua đời. 
Năm Ất Hợi (1695), sư trổ lại Thuận Đô... (H.T. Thích 
Thiện Siêu dịch). 
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Ất Hợi là năm 1695, năm của Thạch Liêm Hòa 
thượng đến Thuận Hóa. Năm Quý Dậu (1693) ở 
giữa thời đoạn 1691 - 1695, lúc này ngài Liễu 
Quán đang bận phụng dưỡng cha già ở Phú Yên, 
làm sao khai kiến thảo am Thuyền Tôn ở Thuận 
Hóa cho được? Cho nên thuyết của Hàm Long sơn 
chí hầu như chưa vững vì sử tính của nó chưa 
được bảo đảm? Một giới thuyết của Pháp sư Mật 
Thể ở chùa Trúc Lâm đã nêu lên trong sách Việt 
Nam Phật giáo sử lược cách đây hơn nửa thế kỷ 
được nhiều người cho là khả dụng. Thuyết ấy cho 
rằng, lúc đầu ngài Liễu Quán chỉ khai sơn một 
thảo am nhỏ để vừa ẩn tu, vào khoảng năm Vĩnh 
Thịnh thứ 4 đời Lê Dụ Tông (1708) sau khi ngài 
ra Long Sơn cầu Hòa thượng Minh Hoằng Tử 
Dung ấn chứng, nhưng chưa được'. 

Dung hợp cả hai thuyết trên, chúng tôi có thể 
nêu giới thuyết tương đối là thảo am Thuyền Tôn 
có mặt tại núi Thiên Thai - Thuận Hóa trong 
khoảng từ năm 1693 cho đến năm 1708, nhưng 
không biết đích xác năm nào. 

Theo hai trong bốn loại tư liệu đá, gỗ, giấy và 
truyền khẩu dân gian, thì bia tháp ngài ở phía 
nam núi Thiên Thai, và từ cổ tích truyền khẩu 


1. Thích Mật Thể: Việt Nam Phật giáo sử lược, Minh 
Đức, Đà Nẵng, 1960, tr.204. 
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vùng Tứ Tây hiện nay để tìm hiểu sơ kỳ về thảo 
am Thiên Thai, chúng ta được biết rằng: Vào mùa 
xuân năm Mậu Tý (1708), ngài Liễu Quán từ Phú 
Yên trở lại Long Sơn trình sự liễu ngộ của mình 
lên Hòa thượng Tử Dung, nhưng ngài vẫn chưa 
được Hòa thượng ấn khả. Mãi đến mùa hạ năm 
Nhâm Thìn (1719) thì ngài mới được Sơ tổ Minh 
Hoằng Tử Dung trao tâm ấn - “Hòa thượng khán 
hoàn đại duyệt. Thâm hứa ấn khả”! sau khi ngài 
trình kệ “Dục Phật”. Trước thời gian này ngài đã 
khai sơn chùa Viên Thông ở chân núi Ngự Bình. 
Và rất có thể khi ra Long Sơn chưa được ấn khả, 
lại để tránh những phiền hà do các chúa Nguyễn 
thường làm bận ngài, có phần không thuận lợi cho 
việc tu học nên ngài đã vào sâu tận núi Thiên 
Thai để lập thảo am, tham thiền về công án của 
Sơ tổ Minh Hoằng Tử Dung đã trao. Như thế, giới 
thuyết của ngài Mật Thể có thể tạm chấp nhận là 
đúng một phần nào chăng? Trong dân gian ở vùng 
Tứ Tây hiện nay còn truyền câu chuyện cổ tích là 
khi ở thảo am, ngài Liễu Quán đã không đem theo 
một đệ tử hay một thị giả nào cả. Một mình ngài 


thường xuống vớt rong dưới con suối chảy ngang 


1. Nguyên văn ở bia tháp Liễu Quán. Dịch nghĩa: 
Hòa thượng xem xong rất vui, rất bằng lòng ấn khả (Hòa 
thượng Thích Thiện Siêu dịch). 
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trước chùa để làm đồ ăn hằng ngày, không có cơm 
hoặc thức ăn gì khác. Một vị chúa Nguyễn đi săn 
ghé vào thảo am thấy ngài giấu những mớ rong 
dưới bàn mới phát giác được chuyện ngài ăn rong 
trừ cơm và truyền ra ngoài dân gian. 

Tuy truyền thuyết dân gian nói rằng sơ kỳ 
thảo am Thiên Thai chỉ có một mình ngài Liễu 
Quán ở tại đó và ăn rong để tham thiền, nhưng 
căn cứ theo câu văn bia đá ở tháp ngài do nhà sư 
Thiện Kế soạn vào năm Cảnh Hưng thứ 9 (1748) 
thì chính vào năm 1708 này, ngài đã bắt đầu 
thuyết pháp và thu nhận đệ tử. Câu văn bia viết: 
“Tứ thập tam truyền y, thuyết pháp lợi sinh, tam 
thập tứ tải, tự pháp tứ thập cửu nhân”'. Như vậy 
là ngài đã thuyết pháp độ nhân trong 34 năm. 
Lấy năm mất là năm Nhâm Tuất (1742) mà trừ đi 
34 năm thì lúc khởi sự thuyết pháp và nhận đồ đệ 
của ngài vẫn là năm 1708 (1742 - 34 = 1708). Nếu 
theo văn bia này thì ngay khi được ấn khả, ngài 
đã mở đạo tràng tại thảo am Thiên Thai này rồi. 
Và nếu thế thì phải chăng chùa Thuyền Tôn đã 
khởi sự có mặt ở núi Thiên Thai rất sớm chứ 


không phải chỉ là một thảo am sơ sài nữa. Lại 


1. Tạm dịch nghĩa: 43 năm được truyền y, 34 năm 
thuyết pháp lợi sinh, đệ tử nối pháp có 49 người. 


170 


https://tieulun.hopto.org 


nữa, theo văn bia thì sau khi đắc pháp ngài vào 
Phú Yên để hóa đạo, đi lại về, mãi cho đến mười 
năm sau, tức là vào năm Nhâm Dần (1722), ngài 
trở lại Thuận Hóa và ở luôn tại chùa Thuyền Tôn 
mà lúc này đã trở thành Tổ đình. Văn bia viết: 
“Nhâm Dần niên sư lai Thuận Đô trú Tổ đình”. 
Câu văn này lại cho ta thêm một cứ liệu là chùa 
Thuyền Tôn có mặt rất sớm ở núi Thiên Thai, và 
dù là nơi núi cao rừng thẳm nhưng Tổ Liễu Quán 
đã khởi sự vân tập được đông đảo đồ chúng đến 
tham học vào thời hừng đông của sơn phái Thiền 
Lâm Tế của Tử Dung - Liễu Quán đã khởi sự nảy 
mầm để phát triển rực rỡ ngay sau thời kỳ ngài 
đắc đạo. Từ đó, chúng tôi có thể nêu được giới 
thuyết sau đây: Chùa Thuyền Tôn tại núi Thiên 
Thai xứ Thuận Hóa đã được chính Tổ Liễu Quán 
khai sơn chứ không phải một ngôi thảo am; dù có 
thảo am thì cũng chỉ một thời gian rất ngắn, 
trong ba, bốn năm thảo am đã biến thành chùa. 
Cũng chính dưới thời ngài tại thế, chùa Thuyền 
Tôn đã tức khắc trở thành một đạo tràng lớn, có 
hàng vạn đồ đệ tới lui cầu học, trong đó có hạng tể 


quan ở phủ chúa Nguyễn, có hạng môn nhân xuất 


1. Tạm dịch nghĩa: Năm Nhâm Dần, ngài đến Thuận 
Đô ở Tổ đình. 
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thân từ các đẳng cấp trong xã hội, có hạng nhà 
nho cư sĩ tuy ở nhà nhưng vẫn thường lui tới đạo 
tràng Thuyền Tôn để nghe Tổ thuyết pháp. Tại Tổ 
đình Thuyền Tôn trong ba năm Quý Sửu (1733), 
Giáp Dần (1734) và Ất Mão (1735), Tổ đã mở ba 
đại giới đàn, người được truyền giới có hàng vạn. 
Năm Canh Thân (1740) lại mở Đại giới đàn Long 
Hoa, giới đàn này có thể mở tại Kinh thành. Sau 
đó ngài về ở luôn tại Tổ đình. Cho đến mùa xuân 
năm Nhâm Tuất (1742) - năm Cảnh Hưng thứ 3, 
triều Lê Hiển Tông - chúa Hiếu Võ Vương năm 
thứ 5 (chúa Nguyễn Phúc Khoát)', ngài mở một 
giới đàn tại chùa Viên Thông, nơi ngài đã khai 
sơn trước chùa Thuyền Tôn và mùa thu năm đó 
ngài thị tịch. Ngài Tế Hiệp Hải Điện, đệ tử đắc 
pháp trực tiếp của Tổ kế thế trụ trì chùa Thuyền 
Tôn. Đệ tử đắc pháp của ngài có 49 vị đều mang 
chữ “Tế” ở trước, theo bài kệ truyền thừa của ngài 
để lại có 48 chữ biểu thị cho 48 thế hệ (mặc dầu 
hàng vạn người thọ giới với ngài cũng được mang 
pháp danh có chữ “Tế” ở trước). 

Trước giờ quy tây, Tổ Liễu Quán có để lại bài 


kệ thị tịch bốn câu, nhưng lời nói tối hậu của ngài 


1. Lê Quý Đôn: Phủ biên tạp lục, Nxb. Khoa học xã 
hội, Hà Nội, 1977, tr.70. 
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đặn lại đệ tử là: “Nguy nguy, đường đường, vĩ vĩ, 
hoàng hoàng. Tích nhật giá cá lai? Kim triêu giá 
cá khứ? Yếu vấn lai khứ sự nhược hà? Trạm trạm 
bích thiên thu nguyệt hạo, đại thiên sa giới lộ 
toàn thân. Ngô khứ hậu, nhữ đẳng đương tư vô 
thường tấn tốc, cần học Bát nhã, vô hốt ngô ngôn, 
các nghi miễn chỉ”'... 

Trước khi nói tiếp về lịch sử ngôi Tổ đình 
Thuyền Tôn mà đọc đúng biển hiệu chùa phải 
gồm đủ năm chữ: “Thiên Thai thiền tông tự, 
chúng tôi xin nói về ngôi tháp Tổ trước. Sau khi 
Tổ quy Tây, môn nhân “Khải” về phủ chúa, được 
chúa Nguyễn Phúc Khoát ban “Sắc tứ bi ký tưởng 
sư Đạo Hạnh thụy Chánh Giác Viên Ngộ hòa 
thượng”. Năm sau (1743) ngài nhập tháp, về sau 
các môn đồ lại xin một vị sư Trung Hoa soạn cho 
một bài văn bia để khắc vào đá hiện còn lưu giữ ở 
bên trong vách thành phía đông của tháp ngài. VỊ 
sư này là Thiện Kế ở chùa Tang Liên Ôn Lăng, 


1. Nguyên văn ở bia tháp Liễu Quán. 

Dịch nghĩa: Nguy nguy đường đường, sáng láng rực 
rõ. Ngày xưa các ấy đến, ngày nay các ấy đi, cần hỏi việc 
đến đi thế nào? Trời xanh lặng lặng trăng thu sáng, thế 
giới lộ toàn thân. Sau khi ta đi, các ông nên nghĩ đến vô 
thường mau chóng, siêng học Bát nhã, chớ bỏ qua lời ta. 
Mỗi người hãy nên cố gắng (Hòa thượng Thích Thiện 
Điêu dịch). 
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tỉnh Phúc Kiến. Bia được khắc vào tháng Tám 
năm Cảnh Hưng thứ 9 (1748). Tháp ngài Liễu 
Quán là một ngôi tháp Phật giáo lớn nhất xứ 
Huế. Tháp dựng ở một triền núi phía đông nam 
chùa, có thành quách bằng đá ong rất lớn. Tháp 
dựng từ năm thứ 4 đời vua Cảnh Hưng nhà Hậu 
Lê (1743), đến năm Gia Long thứ 14 triều nhà 
Nguyễn (1815), các môn đồ đã trùng tu tháp và có 
dựng bia đá đề ngày lành tháng Tám năm Gia 
Long thứ 14. 

Năm ấy lại có vị đại thần là Chưởng cơ thuộc 
nội khâm sai Chánh quản Đồ gia, tước là Cẩn 
Thận hầu, tên là Hoàng Văn Cẩn (hay Duyên?), 
pháp danh là Tánh Giác cùng hai bà vợ là Lê Thị 
Cách, pháp danh Tánh Thông và Đặng Thị Phú, 
pháp danh Tánh Trực xuất của tiền tiến cúng để 
trùng tu đại tháp và dựng bia kỷ niệm'. 

Ngay trước cổng làm kiểu long tán để vào 
tháp tổ có câu: “Đàm hoa lạc khứ hữu dư hương” 
(Hoa đàm dẫu rụng vẫn vương hương). Hai bên có 
hai vế của một câu đối: 

Bảo đạt trường minh bất đoạn môn tiền lưu 


lục thủy; 


1. Ông cũng là người dự việc đúc “Cửu vị thần công” ở 
Ngọ Môn. 
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Pháp thân độc lộ uy nhiên tọa lý khán 
thanh sơn'. 

Sau thời gian Tổ Liễu Quán quy tây độ ba 
năm và gần đúng thời gian với việc khắc văn bia 
thì ngôi Tổ đình cũng được trùng tu lần thứ nhất. 
Việc trùng tu do ngài Tế Hiệp Hải Điện, đệ tử đắc 
pháp trực tiếp của Tổ và đang trụ trì tại Tổ đình 
lúc đó đứng ra khởi công. Có Chưởng Thái giám 
Mai Văn Hoan, pháp danh Tế Ý hỗ trợ. Cuộc đại 
trùng tu này nhằm năm Cảnh Hưng thứ 7 - 8 
(1746 - 1747), ngôi chùa được mở rộng, khang 
trang to lớn. Cũng trong dịp này, môn đồ và Phật 
tử do Đoàn Tài hầu Mai Văn Hoan? làm Hội chủ 
đã hợp lực chú tạo một đại hồng chung nặng 855 
cân. Lạc khoản ở chuông đề năm Cảnh Hưng 


1. Dịch nghĩa: 

Tiếng mõ vang xa trước ngõ tuôn trào như dòng suốt; 

Pháp thân vòi vọi quanh tòa cao ngất dãy non xanh. 

2. Thái giám kiêm Cai đội Đoàn Tài Hầu, người xã 
An Xá tân lập, huyện Duy Xuyên, phủ Thăng Hoa, Quảng 
Nam. Sinh năm Kỷ Ty (1689), mười tuổi vào cung phủ 
chúa, đến năm Ất Ty (1725) làm Thái giám Chánh đội 
trưởng. Năm Mậu Ngọ (1738) thăng làm Chưởng Thái 
giám kiêm Cai đội. Quy y với Hòa thượng Liễu Quán, 
được thọ phú chúc làm cư sĩ, pháp danh Tế Ý, đã có công 
lớn trong việc hưng kiến chùa Thuyền Tôn vào năm 1747. 
Năm Giáp Tuất (1754) mắc bệnh nhỏ, ngày 2 tháng Năm 
năm Ất Hợi (1755) thì mất. Cảnh Hưng năm thứ 19 
(1758) có lập bia. 


175 


https://tieulun.hopto.org 


thứ 8 (1747). Lại có một biển hiệu chùa có bảy chữ 
“Sắc tứ Thiên Thai Thiền tông tự” với nhiều môtíp 
rồng, mây rất mỹ thuật cũng được tạo dựng trong 
địp này. Năm Cảnh Hưng thứ 12 (1751), chùa 
được cấp tự điền. Năm Cảnh Hưng thứ 24 đến 26 
(1763 - 1765), chùa dâng tờ khải lên chúa Nguyễn 
xin cấp bằng khoán tự điền; nhưng mãi đến năm 
Hiếu Định hoàng đế (chúa Nguyễn Phúc Thuần) 
thứ 9 (1772), chúa mới duyệt cấp bằng'... 

Ngài Tế Nhơn Hữu Bùi và ngài Tế Ân Lưu 
Quang đều là những đệ tử đắc pháp của Tổ Liễu 
Quán đã từ Tổ đình Thuyền Tôn ra trụ trì và lĩnh 
trách nhiệm trùng hưng chùa Báo Quốc trong thời 
kỳ này. Năm Hiếu Định thứ 11 (1774), Tổ Tế Hiệp 
Hải Điện viên tịch, truyền chức Trụ trì Tổ đình 
lại cho ngài Tế Mẫn Tổ Huân... Năm Hiếu Định 
thứ 13 (1776), ngài Tế Mãn có tu bổ chùa bằng 
cách lợp mái. Cũng từ Tổ đình Thuyền Tôn, các 
ngài có chữ “Tế” đã tỏa ra đi vân du hóa đạo khắp 
Nam Hà. Trừ các ngài Tế Hiệp Hải Điện, Tế Mẫn 
Tổ Huấn, Tế Hiển Trạm Quang ở lại Tổ đình 
Thuyền Tôn, người ta thấy có ngài Tế Phổ Viên 
Trì ra trùng hưng chùa Viên Thông, ngài Tế Nhơn 
Hữu Bùi và ngài Tế Ân Lưu Quang ra trùng hưng 
và trụ trì chùa Báo Quốc, ngài Tế Ngữ Chính 


1. Theo Điềm Tịnh cư sĩ: Hàm Long Sơn chí, cuốn 4, 
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Dõng ra trùng hưng chùa Từ Lâm, ngài Tế Vĩ ra 
khai sơn chùa Đông Thuyền... Hầu hết các chùa ở 
Huế hiện nay; chùa Cổ Lâm, chùa Bảo Tịnh ở Phú 
Yên; chùa Long Thọ ở Thủ Dầu Một; chùa Đức 
Lâm ở Gia Định; chùa Lĩnh Sơn ở Bà Đen - Tây 
Ninh; chùa Phi Lai ở Châu Đốc đều có thế hệ 
truyền thừa theo bài kệ Thiệt tế đại đạo; Tánh 
hải thanh trừng' của Tổ Liễu Quán, làm cho sơn 
phái thiền ở núi Thiên Thai long thịnh rực rõ mãi 
cho đến tận ngày nay. 

Năm Hiếu Định Vương thứ 14 (1777), Tổ Tế 
Mẫn tịch, truyền chức Trụ trì lại cho ngài Đại 
Huệ Chiếu Nhiên. Trong thời gian trụ trì, ngài 
Đại Huệ Chiếu Nhiên đã trùng hưng Tổ đình lần 
thứ hai. Năm 1786, Tây Sơn chiếm Kinh thành 
Thuận Hóa. Tổ đình Thuyền Tôn lâm vào tình 
trạng đổi phế. Đại hồng chung bị tịch thu đem để 
ở chỗ khác”. Hòa thượng Đại Huệ Chiếu Nhiên 
phải ẩn tu và giấu xa các pháp khí, chỉ còn lại “tự 


1. Dịch nghĩa: Đường lớn thực tại; Biển thể tính 
trong (Thích Nhất Hạnh dịch). 

2. Như Như đạo nhân: Hàm Long sơn chí tục biên. 
Trong sách này Như Như đạo nhân cho là đại hồng chung 
được đem về thờ ở Văn Thánh - Văn Thánh thời chúa 
Nguyễn khác với Văn Thánh triều Nguyễn, có rất muộn 
về sau. Chính xác là vào năm Gia Long thứ 7 (1808), nhà 
vua mới cho lệnh kiến tạo Thánh Miếu, tức là Văn Thánh 
hiện nay. 
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điền”; về sau các pháp khí mai một dần. Mãi đến 
năm 1789 lệnh cấm được bãi bỏ, Hòa thượng 
nhóm họp tăng chúng, giáo pháp bắt đầu ổn định 
và phật sự ở Tổ đình Thuyền Tôn khởi sự phục 
hưng. Bốn năm sau, vào tháng Năm năm Quý 
Sửu (1793), có đại thí chủ là bà Đốc Hữu phát 
nguyện kiến thiết một ngôi nhà tranh để làm nơi 
hội họp cho thiện tín, từ đó tín đồ càng ngày càng 
đông. Vào năm Kỷ Mùi (1799), Hoàng đệ Thái Tổ! 
vừa được 26 tuổi, đã phát nguyện rộng lớn trùng 
tu chùa và chẩn thí. Công việc được ủy cho Đại 
Tư mã”, trùng tu tự vũ trang nghiêm rực rõ. Đến 
tháng Năm năm Tân Dậu (1801), vua Gia Long 
triều Nguyễn nhất thống đất nước. Năm Gia Long 
thứ 1, Nhâm Tuất (1802), ngài Đại Huệ Chiếu 
Nhiên viên tịch, truyền chức Trụ trì Tổ đình lại 
cho đệ tử là ngài Đạo Tâm Trung Hậu. Đến năm 
Gia Long thứ 2 (1808), Tổ đình lại được ngài Đạo 
Tâm Trung Hậu trùng tu. Lần trùng kiến này, có 
tín nữ Lê Thị Tạ, pháp danh là Tiên Quý, ngoại 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam liệt truyện 
tiền biên, bản Việt của Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn 
hóa, Bộ Giáo dục, Sài Gòn, 1970. Sách này viết: “Nguyễn 
Quang Thùy là con bà vợ chính của Nguyễn Huệ. Bà tên 
là Phạm Thị Liêm, chức Tả Cung”. 

2. Theo Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam liệt 
truyện tiền biên, Sđd, “Đại Tư mã tên là Nguyễn Văn Danh” 
(tức Nguyễn Văn Tứ). 
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hộ,... đã có công quả với Tổ đình Thuyền Tôn của 
Tổ Liễu Quán rất lớn. Trong lần trùng kiến này, 
nhà chùa có làm biểu xin đại hồng chung về để 
phụng tự (tháng Ba năm 1808). Khi được phép 
thỉnh Đại Hồng Chung về trở lại Tổ đình, toàn 
thể tăng chúng và tín đồ đã vân tập tại Tổ đình 
làm lễ đàn tràng khai u minh trong hai mươi 
mốt ngày để cầu phước. Đến tháng Tám cùng 
năm đó, nhà chùa làm biểu xin lại Tam bảo điền 
thổ cộng hơn 70 mẫu tại hai huyện Phú Vang và 
Hương Trà'. Lần trùng tu này chùa được làm 
sườn gỗ lợp ngói, sinh hoạt phật sự ở Tổ đình 
được phục hưng và phát triển rực rõ, bổn chúng 
đông đảo, là một thời huy hoàng tráng lệ của Tổ 
đình Thuyền Tôn nói riêng và Phật giáo Thuận 
Hóa nói chung. 

Đặc biệt là vào tháng Tám năm Gia Long thứ 6, 
Định Mão (1807), có hai vị công chúa” cùng rất 
nhiều vị trong triều đình và trong hoàng gia triều 
Gia Long đã đồng tâm phát nguyện xây ngôi 
phương trượng; để vào năm Gia Long thứ 8, Kỷ 
Ty (1809), hai vị công chúa ấy lại cùng bổn đạo 
đồng tâm hiệp lực làm lại chính điện và tiền 


1. Như Như đạo nhân: Hàm Long sơn chí tục biên, 
Sdad. 

2. Không biết công chúa Nguyễn Thị Ngọc Duệ có 
phải là một trong hai vị công chúa đó không? 


Ni 2) 
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đường. Lúc này tòa phạm vũ trở nên nguy nga 
tráng lệ... Các ngài có hàng chữ “Đạo” thì lúc này 
hầu như có mặt trên hầu hết các tỉnh từ Huế trở 
vào Nam; hoặc khai sơn, hoặc trùng hưng, trùng 
tu các chùa cổ, làm cho sơn phái Thiền Liễu Quán 
đã phát triển rất mạnh và Tổ đình Thuyền Tôn 
trở thành một Tổ đình quan trọng của Phật giáo 
Nam Hà. Tăng chúng trong chùa theo tinh thần 
thiền của Thiền sư Bách Trượng rất mạnh. “Nhất 
nhật bất tác, nhất nhật bất thực”, cho nên vào 
năm Minh Mệnh thứ 1 (1820), chùa xin nộp tô 
thuế riêng. Đến năm Minh Mệnh thứ 1ð (1834), 
ngài Đạo Tâm Trung Hậu viên tịch, truyền chức 
Trụ trì tại Tổ đình lại cho ngài Tánh Thiện An 
Cư. Trong 28 năm trụ trì ở Tổ đình, ngài Tánh 
Thiện An Cư đã có một lần xin trưng lại các 
ruộng đã bị lấy đất làm ngói ở xã Triều Sơn; 
ngoài ra không có sự trùng tu chùa, hay sự mở 
mang gì khác. Việc trưng đất ấy nhằm năm Tự 
Đức thứ 6 (1853). Đến năm Tự Đức thứ 15 (1862), 
ngài Tánh Thiện viên tịch, ngài Hải Nhuận tự 
Phước Thiêm được kế thế trụ trì ở Tổ đình. Bốn 
năm sau, niên hiệu Đồng Khánh thứ 1 (1886), 
ngài cho sửa chữa chùa. Nhưng thời gian ngài 
Hải Nhuận trụ trì, vào khoảng cuối đời ngài, 


1. Tạm dịch nghĩa: Một ngày không làm, một ngày 
không ăn. 
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chùa Thuyền Tôn đi vào tình trạng đổi phế. Mặc 
dầu năm Thành Thái thứ 7 (1895), ngài được 
sung chức Tăng cang chùa Diệu Đế; nhưng đến 
năm Thành Thái thứ 10 (1898), ngài bị bệnh xin 
hồi hưu, giao phó Tổ đình cho các đệ tử như 
Quảng Kế... trông coi. Trong giai đoạn ngắn ngủi 
này, tự điền, tự khí đều bị tiêu tán dần hết. 

Cho nên sau năm Thành Thái thứ 11 (1899), 
chư quan sơn tự phải họp và đồng ủy cử ngài 
Tâm Thiền, đệ tử thứ bảy của ngài Diệu Giác lên 
làm Trụ trì chùa Thuyền Tôn. Lúc này, dân xã 
Triều Sơn muốn xin ruộng Tam Bảo tại làng đã 
bị sung công. Ngài Tâm Thiền không biết làm 
thế nào, nên đem sự việc trình lên chư tôn túc. 
Ngài Tâm Truyền đang sung chức Tăng cang 
chùa Diệu Đế, pháp huynh ngài Tâm Thiền, ủy 
thác công việc cho ba tín nữ là Hồ Thị Diệu 
Thiện, Hồng Thị Tú, Trần Thị Đình đem công 
sức và tiền bạc lo xin hủy bỏ sự việc trên; khi 
hoàn tất công việc tổng cộng tốn khoảng bốn 
trăm (400) đồng bạc!. 

Vào tháng Tám năm 1899, Hòa thượng Tâm 
Thiền, có sự trợ lực của chư vị tôn túc ở chùa Báo 
Quốc, chùa Tường Vân, chùa Từ Hiếu và chùa 
Khánh Phương, lại cùng với sự tín cúng của đàn 
việt, đã mở cuộc trùng tu Tổ đình. Ngài di kiến 


1. Giá trị tương đương 20 lạng vàng diệp (vàng lá). 
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phạm vũ trở lại nền cũ, làm thêm hậu điện. Công 
việc trùng tu kéo dài đến tháng Năm năm 1900 
(Thành Thái thứ 12) thì hoàn tất và làm lễ 
khánh thành. 

Từ sau lần trùng tu hơn 40 năm, Tổ đình 
được trùng tu lần sau cùng vào năm Bảo Đại 
thứ 15 (1940). Sau khi Hòa thượng Giác Nhiên 
từ Thánh Duyên quốc tự về kế vị trụ trì ở Tổ 
đình được 11 năm, ngài đã khởi công trùng tu 
Đại Tổ đình Thuyền Tôn thành một ngôi chùa 
nguy nga tráng lệ được sơn môn tăng già Thừa 
Thiên cùng môn phái hỗ trợ; lại để tránh nạn 
mối mọt, Hòa thượng Giác Nhiên đã không làm 
lại chùa bằng sườn gỗ nữa, mà thay vào bằng xi 
măng cốt thép chắc chắn, to cao hơn xưa. Tuy 
qua lần trùng tu này nhà hậu không còn, làm 
cho kiến trúc truyền thống theo hình chữ 
“Khẩu” bị phá hỏng, nhưng ngôi Tổ đình vẫn 
giữ được vẻ uy nghi trang trọng. 

Hiện nay, chùa Thuyền Tôn có kiến trúc rất 
lộng lẫy. Lên nhiều bậc tầng cấp cao, qua cổng có 
bốn trụ lớn, mỗi trụ đều có một vế câu đối bằng 
chữ Hán, là vào sân chùa rộng, có cây bồ đề tỏa 
bóng mát cả một vùng lớn. Chính giữa sân trước 
cổng có tượng Quan Thế Âm bằng xi măng trắng 
rất lớn, đứng uy nghi trên tòa sen. Đại điện làm 
kiểu nhà trùng thiểm, nóc có hai con rồng uốn 


lượn, mặt chầu vào một mặt rồng chính diện đội 
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Pháp luân. Đông liêu là nơi thiết trí phương 
trượng của cố Tăng thống Giác Nhiên, tây liêu là 
trú xứ và nơi tiếp khách hành hương của vị giám 
tự. Hậu tổ có thờ 12 long vị, ra sau thì phía đông 
có nhà khách và nhà ăn, thiền trù; phía tây có 
tăng xá. Giữa sân là bồn hoa cây cảnh. Ngôi tháp 
của Hòa thượng cố Tăng thống Giác Nhiên uy 
nghi cổ kính, tọa lạc trên ngọn đổi tròn ở phía 
đông chùa, tăng phần uy nghiêm cho cảnh Tổ 
đình Thuyền Tôn... 


Trích: Hà Xuân Liêm: Những ngôi chùa Huế, 
Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2000. 
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CHÙA TRẤN QUỐC! 


NGUYÊN QUẢNG TUÂN 


Gió đưa cành trúc la đà 
Tiếng chuông Trấn Quốc, canh gà Thọ Xương. 
Ca dao? 

Chùa Trấn Quốc là một trong những ngôi 
chùa cổ nhất ở nước ta. 

Tương truyền chùa có từ thời Lý Nam Đế (ở 
ngôi: 544 - 548). Khi ấy chùa được xây dựng ở 
phường Yên Hoa, cạnh bờ sông Cái và được gọi là 
chùa Khai Quốc. 


1. Chùa tọa lạc trên đường Thanh Niên, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội. 

2. Câu ca dao này đặt phỏng theo bài Hà Nội tức cảnh 
của Dương Khuê, trong Văn đàn bảo giám, Nxb. Nam Ký, 
Hà Nội, 1996: 

Phất phơ ngọn trúc trăng tà 
Tiếng chuông Trấn Võ, canh gà Thọ Xương, 
Mịt mù khói tổa ngàn sương 
Dịp chày An Thái, mặt gương Tây Hồ. 
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Đến đời Lê Thái Tông (ở ngôi: 1434 - 1442) 
niên hiệu Đại Bảo (1440 - 1442), chùa được đổi 
tên là An Quốc. Sau đến đời Lê Kính Tông (ở ngôi: 
1600 - 1619) niên hiệu Hoằng Định thứ 16 (1615), 
chùa lại được đổi tên là Trấn Quốc. Cùng năm 
này vì bãi sông bị lỏ, sợ đổ chùa nên dân phường 
Yên Hoa (nay là Yên Phụ) mới dời chùa Trấn 
Quốc vào gò đất Kim Ngư ở bên Hồ Tây (tức địa 
điểm hiện nay). 

Quyển Hồng Đức quốc âm thi tập đã có bài 
vịnh chùa Trấn Quốc như sau: 

Trung lập kiền khôn vững đế đô 
Mng danh Trấn Quốc ở Tây Hồ, 
Xuân thu thêm có mười phần lạ 
Hoa có đành hay một thức phô. 
Hây hãy hương trời thơm nữa xa 
Tàu làu đèn bụt rạng như tô. 

Kìa ai đẳng đỉnh làm chi đấy, 
Một tiếng kình khua một chữ mô. 

Chùa cũng còn giữ được 14 tấm bia. Đáng kể 
là tấm bia của Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính 
lập năm 1639 và tấm bia của Tiến sĩ Phạm Quý 
Thích lập năm 1815. 

Tấm bia do Nguyễn Xuân Chính soạn cho biết 
chùa Trấn Quốc được trùng tu năm 1639. 

“Trước hết dựng hậu đường, cổng có gác, tiếp 
theo dựng luôn tả hữu hành lang. Định ra từng 
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dãy, chia ra từng tòa. Quy mô lớn, sức lực nhiều, 
so với người trước gấp trăm lần. Cách thức vững 
vàng, công phu đầy đủ. Huy hoàng tượng Phật, 
sáng ngời nơi rường chạm cột sơn; rực rõố hoa 
hồng, ánh chiếu khắp tòa sen, cửa biếc”. 

Đến thời Lê mạt (thế kỷ XVIID các chúa 
Trịnh đã biến chùa này thành một hành cung (nơi 
ở của các chúa khi đi ra ngoài cung cấm) mà Bà 
Huyện Thanh Quan đã có bài thơ Hoài cổrằng: 

Trấn Bắc hành cung cỏ dãi dầu 
Chạnh niềm cố quốc nghĩ mà đau. 
Mấy tòa sen tỏa hơi hương ngự 
Năm thức mây phong nếp áo chầu... 

Cái tên “Trấn Bắc” là do vua Thiệu Trị đổi lại 
khi tới thăm chùa năm 1842, nhưng nhân dân 
vẫn quen gọi là chùa Trấn Quốc. 

Trên tấm bia của Phạm Quý Thích soạn năm 
1815 (niên hiệu Gia Long thứ 14), chùa đúng ra 
vẫn còn tên là chùa Trấn Quốc, chắc đã bị sửa lại 
là chùa Trấn Bắc. Theo tấm bia ấy thì chùa đã 
được trùng kiến lại sau một thời kỳ chiến cuộc kéo 
dài gây ra cảnh đổ nát: 

“Nhà sư trụ trì, tự là Khoan Nhân, nối nghiệp 
sư tổ, tu tạo quả phúc, hợp sức hưng công... 

.. Trước hết làm chính điện thờ Phật, nhà 
thiêu hương và tiền đường, cả thảy ba tòa. 

Sau đó làm hai hành lang, gác chuông, hậu 
đường, cả thảy bốn nếp. Nói chung đều cao lớn 
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hơn trước. Đồng thời đắp tượng Phật và đúc 
chuông lớn. Tháng Giêng năm Quý Dậu (1813) 
khởi công, đến tháng Giêng năm Ất Hợi (1815) 
hoàn thành”. 

Chùa Trấn Quốc đến các đời sau cũng được 
trùng tu thêm nhiều lần nhưng kiến trúc cũ vẫn 
không thay đổi. 

Khách tham quan đến thăm chùa cứ lên tới 
Hồ Tây rồi đi theo con đường Cổ Ngư - nay là 
đường Thanh Niên - là trông thấy ngay ngôi cổ 
tự. Có một con đường nhỏ dẫn vào chùa. 

Cảnh chùa thật yên tĩnh. Đứng ở sân chùa, 
nhìn ra ba mặt là sóng nước mênh mông: cảnh 
Hồ Tây. 

Hồ Tây là một hồ lớn, rộng tới 500ha. Hồ còn 
có tên là Lãng Bạc, tức là hồ có sóng lớn. Thực ra 
thì hồ chỉ có sóng lớn vào mùa giông bão, còn 
ngoài mùa đó ra hô vẫn là một thắng cảnh của 
đất Thăng Long. Từ đời Lý, đời Trần, các vua 
chúa đã lập bên hồ nhiều cung điện làm nơi nghỉ 
mát, giải trí như cung Thúy Hoa hay điện Hàm 
Nguyệt (nay chính là địa điểm của chùa Trấn 
Quốc) và cung Từ Hoa (nay là địa điểm của chùa 
Kim Liên). 

Hồ Tây, như ai cũng biết, đã là một nơi thắng 
cảnh mà chùa Trấn Quốc lại là cảnh đẹp của Hồ 
Tây nên chùa với hồ đã thành một danh lam 
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thắng cảnh đúng như đôi câu đối trước cổng chùa 
đã ghi rõ: 

Trấn Bắc cổ danh lam đãng dạng Tây Hồ 
quang tuệ nhật; 

Việt Nam kim thắng tích phương tung Đông 
thổ chấn thiền gian. 


Trích: Nguyễn Quảng Tuân (Biên soạn): 
Những ngôi chùa danh tiếng, 


Nxb. Trẻ - Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, 
Thành phế Hồ Chí Minh, 1990. 
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